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GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ 

Từ khi đất nước đổi mới cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao,các nhu 

cầu về phúc lợi xã hội cần được chú trọng đến. Để đáp ứng điều đó Bảo hiểm nhân thọ 

Hà Nội đã quyết định đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới nhằm tạo ra nơi làm việc 

hiện đại, tiện nghi, tạo cảm giác làm việc cho đội ngũ cán bộ nhân viên đưa đến người 

dân sự thoải mái, tin tưởng. 

Công trình được xây dựng tại vị trí thoáng đẹp tạo nên sự hài hoà, hợp lý cho toàn 

khu vực. 

II. VỊ TRÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU, THUỶ VĂN 

     Trụ sở làm việc công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội đặt tại  đường Lê Duẩn , Quận 

Hai Bà Trưng-Hà Nội. 

      Công trình nằm ở thành phố Hà nội, nhiệt độ bình quân hằng năm là 27
o
c chênh 

lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất (tháng 4) và tháng thấp nhất (tháng 12) là 12
o
c.Thời 

tiết hàng năm chia làm hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.Mùa mưa từ tháng 4 đến 

tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau.Độ ẩm trung bình từ 75% đến 80%. 

Hai hướng gió chủ yếu là gió Tây-Tây Nam, Bắc-Đông Bắc. Tháng có sức gió mạnh 

nhất là tháng 8 tháng có sức gió yếu nhất là tháng 11. Tốc độ gió lớn nhất là 28m/s. 

 Địa chất công trình tương đối tốt. 

III. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 

     1. Yêu cầu công năng. 

 Nhà làm việc công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội bao gồm các phòng làm việc cho bộ 

phận hành chính điều hành công ty: phòng giám đốc;các phòng phó giám đốc; phòng tổ 

chức; phòng tài chính kế toán;phòng hành chính; phòng nghiệp vụ và các phòng chức 

năng khác gồm: 

- Hội trường lớn dùng để tổ chức các cuộc họp lớn và nhỏ, các cuộc mít tinh, đại hội... 
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-Các công trình phụ trợ như hệ thống giao thông ngang dọc, căng tin phục vụ ăn uống, 

các phòng vệ sinh.Yêu cầu với các công trình phụ trợ này là phải đảm bảo đầy đủ và 

tiện nghi cho người sử dụng. 

Hệ thống các phòng chức năng phải có sự liên hệ công năng với nhau, tiện cho việc qua 

lại, trao đổi thông tin liên tục và dễ dàng.Các phòng này đều được liên hệ mật thiết 

hành lang, cầu thang, thang máy và phòng vệ sinh. 

Hệ thống điện nước,chiếu sáng phải được cung cấp đầy đủ và liên tục cho các phòng  

,hệ thống thông gió, che nắng phải đảm bảo tiện nghi làm việc cao. 

 2. Yêu cầu về mỹ thuật 

Hình khối kiến trúc phải đẹp, bề thế và hài hoà với các công trình xung quanh.Mặt 

đứng kiến trúc phải được sử dụng các vật liệu hiện đại và trang trí hợp lý,không loè loẹt 

mà trang nhã, không rườm rà mà độc đáo.Bên trong công trình,các phòng đều phải 

được sử dụng các vật liệu cao cấp như sơn tường, vật liệu lát sàn ,trần,hành lang ,lan 

can cầu thang...Các thiết bị sử dụng trong các phòng như bàn ghế,tủ...đều sử dụng loại 

hiện đại,bền ,đẹp, bố trí hợp lí sao cho vừa tiện nghi cho quá trình làm việc,vừa tạo 

được không gian kiến trúc nhẹ hàng, linh hoạt và có tác dụng kích thích quá trình làm 

việc. 

 3. Giải pháp thiết kế kiến trúc. 

  3.1 Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng 

Mặt bằng quy hoạch của công trình có hình chữ nhật với chiều dài lớn hơn hai lần chiều 

rộng. Tổng diện tích mặt bằng gần 8400m
2
 được bao quanh bởi hàng rào xây cao 1,4m. 

Ở phía trước công trình bố trí sân vườn tiểu cảnh và lối vào chính. Phía phải bố trí nhà 

xe dành cho khách vào làm việc và cổng vào phụ. Phần diện tích còn lại  trồng cây xanh 

xen kẻ với sân nền. 

Công trình nằm ở ngã tư đường Lê Duẩn và ngay bên cạnh đường hai chiều lớn 

tiện lợi cho việc vận chuyển vật liêụ và các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công 

tác thi công.Ngoài ra, mặt tiền của công trình được quay ra phía mặt đường cần được 

chú ý về mặt đứng kiến trúc theo những yêu cầu thẩm mỹ nói trên. 
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3.2 Giải pháp thiết kế mặt bằng 

Từ những tài liệu về mặt bằng quy hoạch, yêu cầu về công năng ,về thẩm mỹ...Giải 

pháp thiết kế mặt bầng ở đây được chọn là dạng hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn hai 

lần chiều rộng và phát triển theo chiều cao.Theo phương ngang nhà  có ba bước cột: 

tổng chiều dài là 16,8 m. Phương dọc nhà có tám bước cột tổng chiều dài là 44m 

Trong nhà bố trí một cầu thang bộ phục vụ giao thông đứng các tầng gần nhau và thoát 

hiểm; một cầu thang máy trọng tải 500 kG bố trí chạy suốt từ tầng 1đến tầng mái.Khu 

vệ sinh bố trí hợp lí sau phần lõi thang và tiện liên hệ qua lại cho các phòng ,kể cả hành 

lang. 

Mặt bằng tầng một  dùng làm khu vực để xe ôtô của nhân viên trong công ty. Các tầng 

trên bố trí các phòng chức năng , các phòng làm việc ,và tầng trên cùng bố trí một hội 

trường đa năng dùng cho hội họp và Đại hội. 

Bảng thống kê các loại phòng: 

Tầng Loại phòng Diện tích (m
2
) 

1 

Phòng nghỉ tài xế 

Khu vực để xe ô tô 

Kho 

Phòng điện nước 

Phòng vệ sinh 

39,6 

331,2 

39,6 

30 

39,6 

2 

Phòng giám đốc 

Phòng phó giám đốc 

Phòng tiếp khách,tài vụ 

Phòng làm việc 

Phòng công đoàn 

Phòng giao ban 

Trực văn thư 

Phòng vệ sinh 

Kho 

39,6 

30 

39,6 

59,4 

30 

60 

30 

39,6 

9,9 
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3-7 

Phòng làm việc loại 1 

Phòng làm việc loại 2 

Phòng tiếp khách 

Phòng vệ sinh 

87,12 

39,6 

58,8 

39,6 

8 

Phòng chuẩn bị tài liệu 

Hội trường 

Phòng nghỉ giải lao,căn tin 

Khu vệ sinh 

Kho 

33 

300 

98,4 

39,6 

6 

          

3.3 Giải pháp thiết kế mặt đứng 

    Mặt trước của công trình, kết cấu sàn các tầng 2,5,7 được đưa ra chạy dọc theo công 

trình tạo vẻ đẹp kiến trúc cho mặt đứng của công trình ,phô trương vẻ đẹp cho công 

trình khi mặt đứng chính quay ra phía mặt đường. 

Kết cấu mái lợp tôn giả ngói có tác dụng che chắn và thoát nước tốt ,dễ bố trí các lớp 

chống nóng cách nhiệt cho tầng thượng vừa có tác dụng tạo ra sự hài hoà cân đối cho 

hình khối công trình. Về tổng quan,sự phát triển theo chiều cao của công trình một mặt 

thoả mãn các yêu các cầu về không gian sử dụng, mặt khác tạo ra kiến trúc cho qui 

hoạch tổng thể xung quanh và sự nổi bật của công trình thiết kế. 

  3.4 Giải pháp thiết kế mặt cắt 

 Nhà có 8 tầng với tổng chiều cao cả mái là +33,2m(tính từ cốt 0,00 cách mặt đất tự 

nhiên 0,5m) . Tầng 1 cao 3m, tầng 2-8 cao 3,9m. 

Ở đây em chỉ thể hiện 2 mặt cắt đứng để thể hiện các chi tiết bên trong như cầu thang 

máy, cầu thang bộ. 

Kết cấu công trình là hệ khung toàn khối chịu lực; các tường biên và tường ngăn là 

tường xây gạch. 

 4. Giải pháp thiết kế kết cấu. 

Kết cấu công trình là hệ khung bê tông cốt thép chịu lực kết hợp lõi bê tông cốt thép 

(lồng thang máy)chịu tải trọng ngang. Kích thước kết cấu gồm:theo phương cạnh 

dài(phương mặt tiền)có tám bước cột  theo phương cạnh ngắn có ba bước cột là:. Hệ 
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thống cột tương đối đối xứng theo các phương.Chiều cao các tầng như sau: tầng một cao 

3m, tầng 2 đến tầng 8 cao 3.9m, tầng thượng cao 3m.Chiều cao mái là 3 m với giải pháp 

kết cấu là mái tôn giả ngói đặt trên hệ xà gồ và dàn vì kèo bằng thép hình. 

Lõi thang máy bằng bê tông cốt thép có kích thước 3400x2600 và chiều dày lõi là 

200.Như vậy sơ đồ kết cấu là khung phẳng chịu lực và sơ đồ tính là sơ đồ khung -giằng. 

  5. Các giải pháp kỹ thuật khác 

 5.1.Giải pháp cấp thoát nƣớc:   

      Nước được lấy từ nguồn nước máy thành phố qua bể dự trữ nước ngầm, dùng 

máy bơm bơm nước lên các tầng. 

Cấp nước bên trong công trình: 

Lưu lượng nước dùng cho sinh hoạt. 

Nước dùng cho chữa cháy. 

Để đảm bảo yêu cầu công trình phải có một bể nước 120 m
3
 . 

Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế theo mạng lưới vòng khép kín cho toàn 

nhà. 

Sơ đồ phân phối nước cho toàn nhà được thiết kế theo tiêu chuẩn qui phạm hiện hành. 

Hệ thống thoát nước: 

-    Nước thải sinh hoạt trong công trình được dẫn theo các ống dẫn đứng đỗ vào bể tự 

hoại. 

Hệ thống thoát nước mưa trên mái được thiết kế theo các đường ống đứng ở 4 góc nhà. 

Để nước thoát nhanh yêu cầu mái có độ dốc lớn 

Nước thải từ bể tự hoại được dẫn qua các hệ thống mương rãnh đỗ vào hệ thống thoát 

nước có sẵn của khu vực. Hướng thoát nước chính của công trình là phía đường Lê 

Duẩn. 

 5.2. Hệ thống điện 

Dùng nguồn điện 6 KV từ thành phố, có trạm biến áp riêng. Bên cạnh đó còn có máy 

phát điện dự phòng. 

Có khả năng tự động hoá cao. 
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 -    Hệ thống chiếu sáng đảm bảo độ dọi từ 20 Lux đến 40 Lux, sử dụng đèn huỳnh 

quang kết hợp với các loại đèn chùm, đèn trần và đèn tường tạo vẻ đẹp lộng lẫy về đêm. 

Các bảng điện, ổ cắm, công tắc bố trí ở nơi thuận tiện nhất cho sử dụng và an toàn cho 

người tránh hoả hoạn. 

Tổng công suất dự kiến gồm: 

+ Công suất thiết bị phụ tải bình thường: 260Kw 

+ Công suất thiết bị phụ tải dự phòng    : 50Kw    

                                                           Tổng cộng : 310Kw 

 5.3.Giải pháp chống sét: 

 Để đảm bảo yêu cầu về chông sét, toàn bộ máy móc thiết bị dùng điện đặt cố định 

đều phải có hệ thống nối đất an toàn. 

Hệ thống chống sét gồm: kim thu sét, lưới dây thu sét trên mái, hệ thống dây dẫn thép 

và hệ thống cọc thép nối đất theo qui phạm chống sét hiện hành. 

Tại những nơi có dòng điện gần hệ thống dây dẫn điện, thiết bị khác như vô   tuyến, 

anten, các máy móc chuyên dùng,... phải đảm bảo khoảng cách an toàn, có bọc cách 

điện cẩn thận tránh chập điện. 

 5.4. Giải pháp thông gió: 

 Vấn đề thông gió tự nhiên được đảm bảo nhờ hệ thống hành lang, cửa sổ có kích 

thước và vị trí hợp lý. Bên cạnh đó còn có một hệ thống điều hoà trung tâm cho toàn bộ 

công trình, hệ thống quạt đẩy, hút gió để điều tiết nhiệt độ đảm bảo yêu cầu thông 

thoáng cho làm việc và sinh hoạt. 

  5.5 Giải pháp thông tin liên lạc 

Công trình được lắp đặt một hệ thống tổng đài phục vụ thông tin liên lạc trong 

nước và quốc tế. 

Hệ thống thông tin liên lạc như đường dây điện thoại, truyền hình cáp,.. được bố 

trí theo hộp kỹ thuật chạy dọc nhà. 

 5.6. Giải pháp phòng cháy chữa cháy:  

       a)Hệ thống báo cháy: 
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Thiết bị phát hiện báo cháy được bố trí ở mỗi tầng và mỗi phòng, ở nơi công cộng 

của mỗi tầng. Mạng lưới báo cháy có gắn đồng hồ và đèn báo cháy, khi phát hiện được 

cháy, phòng quản lý, bảo vệ nhận tín hiệu thì kiểm soát và khống chế hoả hoạn cho 

công trình. 

b) Hệ thống cứu hoả: 

*Nước: Được lấy từ bể nước xuống, sử dụng máy bơm xăng lưu động. Các đầu phun 

nước được lắp đặt ở các tầng theo khoảng cách thường 3m 1 cái và được nối với các hệ 

thống cứu cháy khác như bình cứu cháy khô tại các tầng, đèn báo các cửa thoát hiểm, 

đèn báo khẩn cấp tại tất cả các tầng. 

c) Hệ thống thoát hiểm 

Cửa vào lồng thang bộ thoát hiểm dùng loại tự sập nhằm ngăn ngừa khói xâm 

nhập.Trong lồng thang bố trí điện chiếu sáng tự động, hệ thống thông gió động lực 

cũng được thiết kế để hút gió ra khỏi buồng thang máy chống ngạt. 

Hệ thống cầu thang bộ được sử dụng để thoát hiểm. 

 5.7 Hoàn thiện 

 Giải pháp chống thấm cho công trình: 

 Cấu tạo sàn như sau: 

+ Dưới cùng là lớp bê tông cốt thép có cấp độ bền 25.. 

+ Một lớp nhựa Asphal. 

+ Lớp bê tông chống thấm đặc biệt. 

+ Quét một lớp sơn cách nước, một lớp gạch bảo vệ. 

Giải pháp sàn, trần: 

+ Trần: lắp trần treo, cách âm tháo lắp được. 

+  Sàn được lắp gạch ngoại. Lối đi hành lang cũng được lát gạch có màu sắc phù hợp. 

+ Cửa đi, cửa sổ: dùng loại cửa kính khung nhôm. 
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PhÇn II: KÕt cÊu 

 

Ch­¬ng i: lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu. 

I. Lùa chän gi¶i ph¸p chung  

  

- C«ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ theo kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp ®æ toµn khèi, 

chiÒu cao c¸c tÇng ®iÓn h×nh 3,9 m víi nhÞp 6 m, gi¶i ph¸p kÕt cÊu bªt«ng do KiÕn 

tróc ®­a ra lµ sµn cã dÇm, b­íc cét kh¸ lín ®Ó cã gara ®Î xe ë tÇng hÇm, dÉn ®Õn 

nhÞp sµn lín. Gi¶i ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ t¹o kh«ng gian tho¸ng, sè l­îng cét 

kh«ng nhiÒu nªn tiÕt kiÖm, thêi gian thi c«ng Ýt ... vµ KÕt cÊu nµy cßn kh«ng míi 

mÎ ë  ViÖt Nam, tÝnh to¸n vµ thi c«ng kh«ng qu¸ phøc t¹p.   

- Víi ®å ¸n  nµy kh«ng tham ®¹t ®­îc ®iÒu g× lín lao, mµ môc ®Ých chÝnh lµ 

«n l¹i tÊt c¶ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña nh÷ng g× ®· häc trªn ghÕ nhµ tr­êng vµ 

vËn dông nh÷ng kiÕn thøc thu l­îm ®ã vµo mét c«ng tr×nh cô thÓ phï hîp víi kh¶ 

n¨ng vµ thêi gian cho phÐp.  

- Lùa chän kÕt cÊu khung Bª t«ng cèt thÐp, dÇm sµn ®æ toµn khèi, chØ bè trÝ 

c¸c dÇm  

ii. HÖ kÕt cÊu chÞu lùc vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh kÕt cÊu c«ng tr×nh 

: 

II.1. C¬ së ®Ó tÝnh to¸n kÕt cÊu c«ng tr×nh. 

- C¨n cø vµo gi¶i ph¸p kiÕn tróc vµ hå s¬ kiÕn tróc. 

- C¨n cø vµo t¶i träng t¸c dông (TCVN2737-95). 

- C¨n cø vµo c¸c Tiªu chuÈn, chØ dÉn, tµi liÖu ®­îc ban hµnh.  

- C¨n cø vµo cÊu t¹o bª t«ng cèt thÐp vµ  c¸c  vËt liÖu, sö dông bª t«ng B25 

m¸c 300, cèt thÐp nhãm AII vµ AI. 

II.2 HÖ kÕt cÊu chÞu lùc 

-  C¨n cø vµo thiÕt kÕ kiÕn tróc, ®Æc ®iÓm cô thÓ cña c«ng tr×nh: DiÖn tÝch 

mÆt b»ng. h×nh d¸ng c«ng tr×nh theo ph­¬ng ®øng, chiÒu cao c«ng tr×nh theo 

ph­¬ng ®øng, chiÒu cao c«ng tr×nh. 

- C«ng tr×nh cã 8 tÇng vµ 1 tÇng hÇm chiÒu cao tÇng ®iÓn h×nh lµ 3.9m víi ba 

thang m¸y vµ hai thang bé. Nh­ vËy cã 2 ph­¬ng ¸n hÖ kÕt cÊu chÞu lùc cã thÓ ¸p 

dông cho c«ng tr×nh. 
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II.2.1. HÖ kÕt cÊu v¸ch cøng vµ lâi cøng: 

- HÖ kÕt cÊu v¸ch cøng cã thÓ ®­îc bè trÝ thµnh hÖ thèng theo mét ph­¬ng, 

hai ph­¬ng hoÆc liªn kÕt l¹i thµnh hÖ kh«ng gian gäi lµ lâi cøng. Lo¹i kÕt cÊu nµy 

cã kh¶ n¨ng chÞu lùc ngang tèt nªn th­êng ®­îc sö dông cho c¸c c«ng tr×nh cã 

chiÒu cao trªn 20 tÇng. Tuy nhiªn, hÖ thèng v¸ch cøng trong c«ng tr×nh lµ sù c¶n 

trë ®Ó t¹o ra kh«ng gian réng, v¶ l¹i c«ng tr×nh trô së lµm viÖc b¶o hiÓm nh©n thä 

HN cã 8 tÇng nªn viÖc sö dông hÖ kÕt cÊu nµy lµ kh«ng cÇn thiÕt. 

II.2.2. HÖ kÕt cÊu khung-gi»ng (khung vµ v¸ch cøng): 

- HÖ kÕt cÊu khung-gi»ng ®­îc t¹o ra b»ng sù kÕt hîp hÖ thèng khung vµ hÖ 

thèng v¸ch cøng. HÖ thèng v¸ch cøng th­êng ®­îc t¹o ra t¹i khu vùc cÇu thang 

bé, cÇu thang m¸y, khu vÖ sinh chung hoÆc ë c¸c t­êng biªn, lµ c¸c khu vùc cã 

t­êng liªn tôc nhiÒu t©ng. HÖ thèng khung ®­îc bè trÝ t¹i c¸c khu vùc cßn l¹i cña 

ng«i nhµ. Hai hÖ thèng khung vµ v¸ch ®­îc liªn kÕt víi nhau qua hÖ kÕt cÊu sµn. 

Trong tr­êng hîp nµy hÖ sµn liÒn khèi cã ý nghÜa lín. Th­êng trong hÖ kÕt cÊu 

nµy hÖ thèng v¸ch ®ãng vai trß chñ yÕu chÞu t¶i träng ngang, hÖ khung chñ yÕu 

®­îc thiÕt kÕ ®Ó chÞu t¶i träng th¼ng ®øng. Sù ph©n râ chøc n¨ng nµy t¹o ®iÒu 

kiÖn ®Ó tèi ­u ho¸ c¸c cÊu kiÖn, gi¶m bít kÝch th­íc cét, dÇm, ®¸p øng ®­îc yªu 

cÇu cña kiÕn tróc. 

- HÖ kÕt cÊu khung-gi»ng tá ra lµ kÕt cÊu tèi ­u cho nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh 

cao tÇng. Lo¹i kÕt cÊu nµy sö dông hiÖu qu¶ cho c¸c ng«i nhµ ®Õn 40 tÇng ®­îc 

thiÕt kÕ cho vïng cã ®éng ®Êt ≤ cÊp 7. 

KÕt luËn:  

- Qua xem xÐt ®Æc ®iÓm c¸c hÖ kÕt cÊu chÞu lùc trªn ¸p dông vµo ®Æc ®iÓm 

c«ng tr×nh vµ yªu cÇu kiÕn tróc chän hÖ kÕt cÊu chÞu lùc cho c«ng tr×nh lµ hÖ kÕt 

cÊu khung-gi»ng víi v¸ch ®­îc bè trÝ lµ cÇu thang m¸y. 

 

 

 

 

Ch­¬ng ii:  S¬ ®å lµm viÖc cña kÕt cÊu. 

I. LËp mÆt b»ng kÕt cÊu. 
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  Dùa vµo mÆt b»ng kiÕn tróc vµ c¸ch s¾p xÕp c¸c kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh, ta 

x¸c ®Þnh ®­îc mÆt b»ng kÕt cÊu cña c«ng tr×nh. 

ii. S¬ bé chän kÝch th­íc 

1. KÝch th­íc vµ chiÒu dµy b¶n sµn: 

-Dïng c«ng thøc 

 
b

D
h l

m
= ´   

Trong ®ã:     m = 30 ¸  35    Víi b¶n lo¹i dÇm.  

                     m = 40 ¸  45    Víi b¶n kª bèn c¹nh.  

                 l:  nhÞp cña b¶n (nhÞp c¹nh ng¾n). 

  D = 0,8 ¸  1,4 phô thuéc vµo t¶i träng. 

B¶n lo¹i dÇm (c¸c « sµn tõ  S1 ,S5 ,S6S8 ,S9,S10 S11)  

                          
0.9

3,6 0,1
30

b

D
h l m

m
= = ´ =  

 B¶n lo¹i b¶n kª 4 c¹nh (c¸c « sµn tõ  S2 ,S3 S4,S7)  

                                 
1

6,6 0,15
43

b

D
h l m

m
= = ´ =  

2. KÝch th­íc tiÕt diÖn dÇm: 

Chän së bé kÝch th­íc c¸c tiÕt diÖn dÇm theo c«ng thøc: 

                        
1

h l
dm

d

´=  

                              bd=(0.3 ¸ 0.5)hd 

Trong ®ã:          ld: nhÞp dÇm 

                          m: hÖ sè ,m = 12 ¸ 30 ®èi víi dÇm phô 

                                          m = 8 ¸ 12 ®èi víi dÇm chÝnh 

                                          m = 5 ¸ 7 ®èi víi dÇm  c«ng son 

                          bd : bÒ réng dÇm 

- DÇm D1 D1’     hd1 =hd1’=
1 1

10 15
l¸ =

1
600 0.5

12`
m´ =  

bd (0.3 0.5)
d

h= - Þ chän bd1=220 mm 

 

                        Chän dÇm D1: bxh=220x550 mm 

- DÇm D2 
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hd2=
1 1

10 15
l¸ =

1
6 0.5

12
m´ =  

bd (0.3 0.5)
d

h= - Þ chän bd1=300 mm 

                  Chän dÇm D1: bxh=300x550 mm 

- DÇm D3 

hd3=
1 1

8 12
l¸ =

1
6,6 0.6

11
m´ =  

bd3 (0.3 0.5)
d

h= - Þ chän bd3=300 mm 

                  Chän dÇm D3: bxh=300x600 mm 

- DÇm D4 

hd4=
1 1

8 12
l¸ =

1
660 0.6

11
m´ =  

bd4 (0.3 0.5)
d

h= - Þ chän bd4=350 mm 

                  Chän dÇm D4: bxh=350x650 mm 

 

- DÇm D5                      Chän dÇm D5:bxh= 220x300 mm 

- DÇm D6  :              Chän DÇm   :bxh= 220x400 mm 

- DÇm D7:                 Chän dÇm D7 :bxh = 220x300 mm   

-DÇm D8:              Chän dÇm D8 :bxh = 220x400 mm   

- DÇm D9:             Chän dÇm D9 :bxh = 220x300 mm   

           -DÇm D10:              Chän dÇm D10 :bxh = 220x300 mm   

           -DÇm D11:              Chän dÇm D10 :bxh = 220x300 mm   

 

3. KÝch th­íc cét:  

- Cét trôc: B,E: chän kÝch th­íc bc  

                      Fc 

b

K N

R

´
=            

                      K: hÖ sè kÓ ®Õn m« men uèn 1.2 ¸ 1.5 

 Rb = 14.5 MPA=145 KG/cm2 ®èi víi B25  

 Lùc nÐn N = nxSxq 

                      q=1.5   

                      S = 3,3x(3 + 3) =19,8 m 2   

                      N= n s q´ ´    (n = 8 sè tÇng nhµ) 

- S¬ bé chän c­êng ®é tÝnh to¸n cét lµ 1.5 T/m2. 
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                      N = 8x19,8 x1.5 = 237,6 T 

                     
3

21.2 237,6 10
1966,34

145b

KN
Fc cm

R

´ ´
= = =  

                      
1966,3

55
35

c

c

Fc
h

b
= = » cm  

Chän bc = 350; hc = 550cm 

Chon tiÕt diÖn cét C2 tÇng 1 ¸ 3 : 350 x550 mm 

Chon tiÕt diÖn cét C1 tÇng  4 ¸ 8 : 350 x550mm 

 

6600

6
0

0
0

6
0

0
0

3300

6
0

0
0

E D

8

7

6  

 

 Cét trôc D,C : 

                         26 6,6 39,6S m= ´ =  

                      - S¬ bé chän c­êng ®é tÝnh to¸n cét lµ q=1.5 T/m2 

                     8 1.5 39,6 475,2N n q s T= ´ ´ = ´ ´ =  
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3

21.2 475,2 10
3932,6

145n

KN
Fc cm

R

´ ´
= = =  

                       

Chän: bc= 400; hc= 600 mm (tÇng 1 ¸ 3) C2 

           bc= 350; hc=500 mm (tÇng 4 ¸ 8) C1  
6

0
0

0
6

0
0

0

E D

8

7

6

6600
C

3300 3300

3
0

0
0

3
0

0
0

6600

 

*Cét ®ì m¸i che tÇng 2 C3 :chän bc=220 mm 

                         23,3
(4 0,95) 8,17

2
S m= ´ + =  

S¬ bé chän c­êng ®é tÝnh to¸n cét lµ q=1.5 T/m2 

                         - Sè tÇng n=2 

                     2 1.5 8,17 24,51N n q s T= ´ ´ = ´ ´ =  

 

                      
3

21.2 24,51 10
202,84

145n

KN
Fc cm

R

´ ´
= = =  

                      
202,84

9,22
22

c

c

Fc
h cm

b
= = =  

Chän: bc=220; hc= 220 mm  
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B

A

21

1
6
5
0

9504000

8000 19001900

3
3
0
0

 

IiI/ T¶i  träng 

III.1.Tĩnh tải:  

 Dựa vào cấu tạo kiến trúc lớp sàn 

 gtc = .  ( kG/m
2
): tĩnh tải tiêu chuẩn. 

 gtt = n. gtc ( kG/m
2
): tĩnh tải tính toán. 

 Trong đó:  : trọng lượng riêng của vật liệu, tra theo TCVN 2737-1995. 

   n: hệ số vượt tải, tra theo TCVN 2737-1995. 

 Đối với các ô sàn có tường đặt trực tiếp lên sàn không có dầm đỡ nên 

xem tải trọng đó phân bố lên sàn và phân bố đều. 

Diện tích cửa: Dc =  bc.hc. ( m
2
). Với bc, hc: chiều rộng, chiều cao cửa. 

Diện tích tường: St=  bt.ht. ( m
2
). Với bt, ht: chiều rộng, chiều cao tường 

Tải trọng tường: gt = c.Sc.nc + t.( St - Sc).nt + lc.llc.nlc. 

 Với  lc : trọng lượng 1 m dài lan can trên sàn. 

  llc: chiều dài lan can có trên sàn. 

 nc, nt, nlc: hệ số vượt tải tra theo TCVN 2737 -1995: nt=1,1; nc=1,3; 

nlc=1,3. 

  

c, t, lc: trọng lượng riêng của tường, cửa, lan can tra theo TCVN 2737-1995. 

 Kết quả tải trọng do cấu tạo sàn: 

 

 

 Sàn loại 1: Sàn phòng làm việc, phòng tiếp khách  

Cấu tạo sàn 
Dày 

(m) 

 

(kG/m
3
) 

G
tc

 

(kG/m
2
) 

n 
G

tt
 

(kG/m
2
) 
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- Gạch lát nền 

Ceramic 

300x300 

- Vữa lát nền  

- Sàn BTCT 

- Vữa trát trần 

0,02 

 

 

0,02 

0,15 

0,01 

2200 

 

 

1600 

2500 

1600 

44 

 

 

32 

375 

16 

1,1 

 

 

1,3 

1,1 

1,3 

48,4 

 

 

41,6 

412,5 

20,8 

Tổng cộng   467  523,3 

                 

                       Sàn loại 2: Sàn phòng vệ sinh: 

 

Cấu tạo sàn 
Dày 

(m) 

 

(kG/m
3
) 

G
tc

 

(kG/m
2
) 

n G
tt
 

(kG/m
2
) 

- Gạch lát nền   

Ceramic 

300x300 

- Vữa lát nền 

- Sàn BTCT 

- Vữa trát trần 

0,02 

 

 

0,02 

0,15 

0,01 

2200 

 

 

1600 

2500 

1600 

44 

 

 

32 

375 

16 

1,1 

 

 

1,3 

1,1 

1,3 

48,4 

 

 

41,6 

412,5 

20,8 

Tổng cộng   467  523,3 

         

 

             Sàn loại 3: Sàn hành lang, sàn có chiều dày bản 10cm 

Cấu tạo sàn 
Dày 

(m) 

 

(kG/m
3
) 

G
tc

 

(kG/m
2
) 

n 
G

tt
 

(kG/m
2
) 

- Gạch lát nền 

Ceramic 

300x300 

- Vữa lát nền  

- Sàn BTCT 

- Vữa trát trần 

0,02 

 

 

0,03 

0,1 

0,01 

2200 

 

 

1600 

2500 

1600 

22 

 

 

48 

250 

16 

1,1 

 

 

1,3 

1,1 

1,3 

24,2 

 

 

62,4 

275 

20,8 

Tổng cộng   336  382,4 

 

Tải trọng do tƣờng truyền lên sàn: 
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TẢI TRỌNG DO TƢỜNG ,  CỮA , LAN CAN TRUYỀN LÊN SÀN 

Ô 

sàn 

L1 L2  St  Sc  Lk  γt 
γc γlc Gts 

(m) (m) (m2) (m2) (m) (kG/m2) (kG/m2) (kG/m) (kG/m2) 

1 1,2 6,6 8,85 0 0 210 15 30 258,13 

2 6 6,6 51,88 8 0 210 15 30 259,91 

3 3 6 0 0 0 210 15 30 0 

4 6 6,6 0 0 0 210 15 30 0 

5 2,9 6 0 0 0 210 15 30 0 

6 3,2 6 0 0 0 210 15 30 0 

7 1,9 3,2 0 0 0 210 15 30 0 

8 1,2 6,6 0 0 0 210 15 30 0 

9 1,1 3 0 0 0 210 15 30 0 

10 3,6 8 0 0 0 210 15 30 0 

11 8 3,3 0 0 0 210 15 30 0 

 

                       

     Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn: 

Ô 

Sàn 

Diện 

tích  ô 

sàn 

Trọng lượng 

của sàn phân 

bố / 1m
2
 sàn 

TL tường 

và cửa 

phân bố / 

1m
2
 sàn 

Tổng tĩnh 

tải p.bố/ 

1m
2 

sàn 

  (m
2
) (kG/m

2
) (kG/m

2
) (kG/m

2
) 

1 7,92 382,4 258,13 640,53 

2 39,6 523,3 259,91 783,21 

3 21,6 382,4 0 382,4 

4 39,6 523,3 0 523,3 

5 13,6 382,4 0 382,4 

6 26,4 382,4 0 382,4 

7 6,08 382,4 0 382,4 

8 7,92 382,4 0 382,4 

9 3,3 382,4 0 382,4 

10 28,8 382,4 0 382,4 
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11 26,4 382,4  0 523,3 

                     

 III.2 Hoạt tải sàn: 

-  ptc (kG/m
2
): hoạt tải tiêu chuẩn, tra theo TCVN 2737-1995. 

- ptt= ptc.n  (kG/m
2
): hoạt tải tính toán. 

  Với n : hệ số vượt tải, tra theo TCVN 2737-1995. 

Sàn loại A: Phòng làm việc,phòng vệ sinh: 200kG/m
2
 

Sàn loại B:Ban công, Lôgia: 200  kG/m
2
. 

Sàn loại C: Hành lang, sảnh,phòng giải lao: 300 kG/m
2
. 

Hệ số vượt tải từng loại theo bảng tính. 

  

 

 

Kết quả hoạt tải tác dụng lên sàn: 

Ô Sàn 
Loại 

Sàn 

Diện 

Tich 

Hoạt 

tải tiêu 

chuẩn 

Hệ số 

vượt 

tải 

Hoạt 

tải tính 

toán từng 

loại sàn 

    (m2) (kG/m2)   (kG/m2) 

1 A 7,92 200 1,3 260 

2 A 39,6 200 1,3 260 

3 C 18 300 1,2 360 

4 A 39,6 200 1,3 260 

5 C 17,4 300 1,2 360 

6 A 19,2 200 1,3 260 

7 A 6,08 200 1,3 260 

8 A 7,92 200 1,3 260 

9 C 3,3 300 1,2 360 

10 C 18 300 1,2 360 

11 A 39,6 300 1,3 260 

 

 III.3. Tổng tải trọng tác dụng lên sàn:    

TỔNG TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN 
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Ô sàn Tĩnh tải Hoạt tải Tổng tải trọng 

  (kG/m
2
) (kG/m

2
) (kG/m

2
) 

1 640,53 260 900,53 

2 783,21 260 1043,21 

3 382,4 360 742,4 

4 523,3 260 783,3 

5 382,4 360 742,4 

6 382,4 260 642,4 

7 382,4 260 642,4 

8 382,4 260 642,4 

9 382,4 360 742,4 

10 382,4 360 742,4 

11 382,4 360 742,4 

 

Ch­¬ng iii: TÝnh to¸n sµn tÇng 3. 

I. Ph­¬ng ¸n sµn: 

- Trong c«ng tr×nh hÖ sµn cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi sù  lµm viÖc kh«ng gian 

cña kÕt cÊu. ViÖc lùa chän ph­¬ng ¸n sµn hîp lý lµ ®iÒu rÊt quan träng. Do vËy,  

cÇn ph¶i cã sù ph©n tÝch ®óng  ®Ó lùa chän ra ph­¬ng ¸n phï hîp víi kÕt cÊu cña 

c«ng tr×nh. 

Ta xÐt c¸c ph­¬ng ¸n sµn sau: 

Sµn s­ên toµn khèi: 

CÊu t¹o bao gåm hÖ dÇm vµ b¶n sµn. 

¦u ®iÓm: TÝnh to¸n ®¬n gi¶n, ®­îc sö dông phæ biÕn ë n­íc ta víi c«ng 

nghÖ thi c«ng phong phó nªn thuËn tiÖn cho viÖc lùa chän c«ng nghÖ thi c«ng. 

Nh­îc ®iÓm: ChiÒu cao dÇm vµ ®é vâng cña b¶n sµn rÊt lín khi v­ît khÈu 

®é lín, dÉn ®Õn chiÒu cao tÇng cña c«ng tr×nh lín nªn g©y bÊt lîi cho kÕt cÊu c«ng 

tr×nh khi chÞu t¶i träng ngang vµ kh«ng tiÕt kiÖm chi phÝ vËt liÖu nh­ng hiÖu qu¶ 

víi c«ng tr×nh thÊp tÇng. 

Sµn « cê: 

CÊu t¹o gåm hÖ dÇm vu«ng gãc víi nhau theo hai ph­¬ng, chia b¶n sµn 

thµnh c¸c « b¶n kª bèn c¹nh cã nhÞp bÐ, theo yªu cÇu cÊu t¹o kho¶ng c¸ch gi÷a 

c¸c dÇm kh«ng qu¸ 2m. 
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¦u ®iÓm: Tr¸nh ®­îc cã qu¸ nhiÒu cét bªn trong nªn tiÕt kiÖm ®­îc kh«ng 

gian sö dông vµ cã kiÕn tróc ®Ñp , thÝch hîp víi c¸c c«ng tr×nh yªu cÇu thÈm mü 

cao vµ kh«ng gian sö dông lín nh­ héi tr­êng, c©u l¹c bé. 

Nh­îc ®iÓm: Kh«ng tiÕt kiÖm, thi c«ng phøc t¹p. MÆt kh¸c, khi mÆt b»ng 

sµn qu¸ réng cÇn ph¶i bè trÝ thªm c¸c dÇm chÝnh. V× vËy, nã còng kh«ng tr¸nh 

®­îc nh÷ng h¹n chÕ do chiÒu cao dÇm chÝnh ph¶i cao ®Ó gi¶m ®é vâng. 

Sµn kh«ng dÇm (sµn nÊm):  

CÊu t¹o gåm c¸c b¶n kª trùc tiÕp lªn cét.  

¦u ®iÓm: 

- ChiÒu cao kÕt cÊu nhá nªn gi¶m ®­îc chiÒu cao c«ng tr×nh 

- TiÕt kiÖm ®­îc kh«ng gian sö dông 

- DÔ ph©n chia kh«ng gian 

- ThÝch hîp víi nh÷ng c«ng tr×nh cã khÈu ®é võa (6 8 m) 

Nh­îc ®iÓm: 

TÝnh to¸n phøc t¹p kh«ng hiÖu qu¶ víi c«ng tr×nh thÊp tÇng 

KÕt luËn: 

C¨n cø vµo: 

- §Æc ®iÓm kiÕn tróc vµ ®Æc ®iÓm kÕt cÊu, t¶i träng cña c«ng tr×nh  

- C¬ së ph©n tÝch s¬ bé ë trªn 

- §­îc sù ®ång ý cña thÇy gi¸o h­íng dÉn 

Em lùa chän ph­¬ng ¸n sµn s­ên toµn khèi. 

 HÖ kÕt cÊu chÞu lùc: 

Nh­ ®· nãi ë trªn em ®· chän hÖ kÕt cÊu khung gi»ng(khung vµ v¸ch cøng) 

II. Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n hÖ kÕt cÊu: 

1.  S¬ ®å tÝnh: 

S¬ ®å tÝnh lµ h×nh ¶nh ®¬n gi¶n ho¸ cña c«ng tr×nh, ®­îc lËp ra chñ yÕu 

nh»m hiÖn thùc ho¸ kh¶ n¨ng tÝnh to¸n c¸c kÕt cÊu phøc t¹p. Nh­ vËy  víi c¸ch 

tÝnh thñ c«ng, ng­êi thiÕt kÕ buéc ph¶i dïng c¸c s¬ ®å tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, chÊp 

nhËn viÖc chia c¾t kÕt cÊu thµnh c¸c phÇn nhá h¬n b»ng c¸ch bá qua c¸c liªn kÕt 

kh«ng gian. §ång thêi sù lµm viÖc cña vËt liÖu còng ®­îc ®¬n gi¶n ho¸, cho r»ng 

nã lµm viÖc trong giai ®o¹n ®µn håi, tu©n theo ®Þnh luËt Hooke. Trong giai ®o¹n 

hiÖn nay, nhê sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña m¸y tÝnh ®iÖn tö,  ®· cã nh÷ng thay ®æi 

quan träng trong c¸ch nh×n nhËn ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c«ng tr×nh. Khuynh 

h­íng ®Æc thï ho¸ vµ ®¬n gi¶n ho¸  c¸c tr­êng hîp riªng lÎ ®­îc thay thÕ b»ng 
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khuynh h­íng tæng qu¸t ho¸. §ång thêi khèi l­îng tÝnh to¸n sè häc kh«ng cßn lµ 

mét trë ng¹i n÷a. C¸c ph­¬ng ph¸p míi cã thÓ dïng c¸c s¬ ®å tÝnh s¸t víi thùc tÕ 

h¬n, cã thÓ xÐt tíi sù lµm viÖc phøc t¹p cña kÕt cÊu víi c¸c mèi quan hÖ phô thuéc 

kh¸c nhau trong kh«ng gian. 

Víi ®é chÝnh x¸c cho phÐp vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng tÝnh to¸n hiÖn nay, ®å 

¸n nµy sö dông s¬ ®å tÝnh to¸n hai chiÒu (ph¼ng). HÖ kÕt cÊu gåm hÖ dÇm sµn 

BTCT toµn khèi liªn kÕt víi lâi thang m¸y vµ c¸c cét. 

T¶i träng vµ t¸c ®éng ®­îc lÊy theo TCVN 2737-1995 

2.T¶i träng: 

T¶i träng ®øng: 

- Gåm träng l­îng b¶n th©n kÕt cÊu vµ c¸c ho¹t t¶i t¸c dông lªn sµn, m¸i.   

     + T¶i träng t¸c dông lªn sµn, kÓ c¶ t¶i träng c¸c t­êng ng¨n (dµy 

110mm), thiÕt bÞ, t­êng nhµ vÖ sinh, thiÕt bÞ vÖ sinh,  ®Òu qui vÒ t¶i ph©n bè ®Òu 

trªn diÖn tÝch « sµn. 

+ T¶i träng t¸c dông lªn dÇm do sµn truyÒn vµo, do t­êng bao trªn dÇm 

(220mm),coi ph©n bè ®Òu trªn dÇm.  

T¶i träng ngang: 

       - Gåm t¶i träng giã vµ t¶i träng ®éng ®Êt ®­îc tÝnh theo Tiªu chuÈn t¶i 

träng vµ t¸c ®éng TCVN 2737-95. 

     - Do chiÒu cao c«ng tr×nh (tÝnh tõ mÆt ®µi mãng ®Õn cèt m¸i tum) lµ 

H=33.2m< 40m nªn c¨n cø Tiªu chuÈn ta kh«ng ph¶i tÝnh thµnh phÇn ®éng cña t¶i 

träng giã vµ t¶i träng ®éng ®Êt. 

3.Néi lùc vµ chuyÓn vÞ: 

- §Ó x¸c ®Þnh néi lùc vµ chuyÓn vÞ, sö dông ch­¬ng tr×nh tÝnh kÕt cÊu 

SAP2000. §©y lµ mét ch­¬ng tr×nh tÝnh to¸n kÕt cÊu rÊt m¹nh hiÖn nay vµ ®­îc 

øng dông kh¸ réng r·i ®Ó tÝnh to¸n KC c«ng tr×nh . Ch­¬ng tr×nh nµy tÝnh to¸n 

dùa trªn c¬ së cña ph­¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n, s¬ ®å ®µn håi. 

      - LÊy kÕt qu¶ néi lùc vµ chuyÓn vÞ øng víi tõng ph­¬ng ¸n t¶i träng. 

III. TÝnh to¸n chi tiÕt c¸c « sµn: 

KÝch th­íc c¸c « sµn: 

  

Tªn b¶n Sè  l­îng « 
C¹nh ng¾n l1 

(m) 

C¹nh dµi 

l2(m) 
TØ sè l2/l1 

S¬ ®å 

tÝnh 
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S1 1 1,2 6,6 5,5 B¶n dÇm 

S2 1 6 6,6 1,1 B¶n kª 

S3 5 3,6 6 1,66 B¶n kª 

S4 11 6 6,6 1,1 B¶n kª 

S5 1 1,7 8        4,7 B¶n dÇm 

S6 1 3,3 8 2,4 B¶n dÇm 

S7 2 1,9 3,3 1,7 B¶n kª 

S8 3 1,2 6,6 5,5 B¶n dÇm 

S9 1 1,1 3,3 3 B¶n dÇm 

S10 10 3,6 8 2,2 B¶n dÇm 

S11 11 3,3 8 2,4 B¶n dÇm 
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* C¬ së tÝnh to¸n : 

1. B¶ng tæ hîp tÝnh to¸n. 

2. TCVN 2737 - 1995 : Tiªu chuÈn thiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp. 

3. Hå s¬ kiÕn tróc c«ng tr×nh. 

* Mét sè qui ®Þnh ®èi víi viÖc chän vµ bè trÝ cèt thÐp : 

- Hµm l­îng thÐp hîp lý = maxm  0.3%-0.9%, mmin = 0.05% 

- ThÐp chÞu lùc : d < hb/10, mçi « chØ dïng 1 lo¹i thanh, nÕu dïng 2 lo¹i thanh 

thÐp cã ®­êng kÝnh kh¸c nhau nh­ng ®­êng kÝnh chªnh nhau kh«ng qóa 2 mm   

- Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt chÞu lùc lµ  a = 7-20cm 

- ChiÒu dµy líp b¶o vÖ : t > d, t0  

víi cèt däc       t0 = 10 mm trong b¶n cã h  £ 100 mm 

      

        15 mm trong b¶n cã h > 100 mm  

víi cèt cÊu t¹o t0 = 10 mm khi h < 250 mm 

                                     15 mm khi h ³  250 mm 

Theo b¶n vÏ mÆt b»ng kÕt cÊu th× hÇu hÕt c¸c « b¶n ®Òu ë d¹ng b¶n kª bèn 

c¹nh liªn tôc. ViÖc tÝnh to¸n c¸c « sµn liªn tôc lµm viÖc theo 2 ph­¬ng chñ yÕu lµ 

tÝnh to¸n 1 « sµn víi ®iÒu kiÖn liªn kÕt ngµm 4 c¹nh.  

* Sè liÖu tÝnh to¸n : 

   Bª t«ng sµn  B25 cã Rb = 145 KG/cm2 ; Rk =10,5 KG/cm2 ;Eb=30x103 MPA= 

30x104 KG/cm2
 

   Cèt thÐp CI cã Rs = 2250 KG/cm2; Rsc=2250 KG/cm2;Es=21x105  KG/cm2 

   Cèt thÐp CII cã Rs = 2800 KG/cm2; Rsc=2800 KG/cm2; Rsw=2250 KG/cm2 

;Es=21x105 KG/cm2. 

- ChiÒu dµy b¶n lµ h = 15 cm chän líp b¶o vÖ a = 3 cm vËy chiÒu cao lµm viÖc 

cña cèt thÐp lµ ho = 15 - 3 =12 cm 

- ChiÒu dµy b¶n lµ h = 10 cm chän líp b¶o vÖ a = 2 cm vËy chiÒu cao lµm viÖc 

cña cèt thÐp lµ ho = 10 - 2 =8 cm 

 

1 TÝnh to¸n néi lùc cho b¶n kª 4 c¹nh 

a. TÝnh « sµn S1 : ( 1,2 x6.6) m 

Khi tØ sè 

2

1

  
l

 >  2
l

 B¶n lo¹i dÇm 
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Tuú theo s¬ ®å liªn kÕt ë hai ®Çu b¶n mµ ta ¸p dông c«ng thøc cña c¬ häc 

kÕt cÊu phï hîp ®Ó x¸c ®Þnh m«men vµ lùc c¾t t¹i gèi vµ nhÞp cña mçi « b¶n. 

- ë ®©y em dïng s¬ ®å ®µn håi: « b¶n ®­îc liªn kÕt cøng ë hai ®Çu theo 

ph­¬ng c¹nh ng¾n l1. C¾t d¶i b¶n réng 1(m) theo ph­¬ng c¹nh ng¾n ®Ó tÝnh to¸n. 

  

- XÐt tû sè : 
1,2

2

1

6,6
    

l
=  =  5,5  >  2

l
 

- S¬ ®å tÝnh to¸n: (h×nh vÏ). 

- C¾t d¶i b¶n réng 1(m) theo ph­¬ng c¹nh ng¾n ®Ó tÝnh to¸n. Ta cã:  

6600

1
2
0
0

Mgèi

Mgèi

MnhÞp

Q
=

G
s+

P
s

Mnh

Mg

Mg                 

22 (g +p ) . lql s sMg 12 12
= - = -

                                      

22 (g p ) . lql s sM
nh 24 24

+
= =

 

Trong ®ã:   q = 900,3 (KG/m). 

         

  

- M«men tÝnh to¸n ë gèi vµ nhÞp lµ:  

´ 2

g
900,3  1.2

M = - = -108,04 (KG.m).
12

 

´ 2

nh
 

900,3  1.2
M =  = 54,02 (KG.m).

24
 

TÝnh thÐp cho « b¶n S8(1.8x5.4 m) 

* TÝnh thÐp ë gèi: 
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M«men gèi Mg = 108,04 KGm = 10804 KGcm 

2 2

0

10804
0,0074

. . 145 100 10
m

b

M

R b h
a = = =

´ ´
 

( ) ( )0,5 1 1 2 0,5 1 1 2.0,0074 0,996mx a= + - = + - =  

2

0

10804
0,387

. . 2800.0,996.10s

M
As cm

R hx
= = =  

 

Chän cèt thÐp f 8 a150 cã As = 3,35 (cm2) 

min

0

3.35
.100% 100% 0.335% 0,05%

100 10

As

bh
m m= = ´ = > =

´
 

* TÝnh thÐp ë nhÞp: 

M«men nhÞp Mnh = 54,02 KGm = 5402 KGcm 

2 2

0

5402
0,0073

. . 145 100 10
m

b

M

R b h
a = = =

´ ´
 

( ) ( )0,5 1 1 2 0,5 1 1 2.0,0073 0,962mx a= + - = + - =  

2

0

5402
0,201

. . 2800.0,962.10s

M
As cm

R hx
= = =  

 

Chän cèt thÐp f 8 a150 cã As = 3.35 (cm2) 

min

0

3.35
.100% 100% 0.335% 0,05%

100 10

As

bh
m m= = ´ = > =

´
 

 

b. TÝnh « sµn S2 : ( 6 x6.6) m 

 

 

*TÝnh néi lùc: 



Đồ án tốt nghiệp                          Trụ sở bảo hiểm nhân thọ Hà Nội          Phần kiến trúc 

SVTH: V Ũ VĂN NAM - Lớp XD1002                                                                Trang 27  

L2=6600

L
1

=
6

0
0

0

  MI'

MII'   M2

  M1

  MII

  MI

  MI'

  M1

  MI

  M2

  MII

MII'

-  

XÐt tØ sè: 
2

1

6,6
1.1 2

6

l

l
= = < « b¶n lµm viÖc 2 ph­¬ng 

02 2 300 6600 300 6300l l b= - = - =  

01 1 300 6000 300 5700l l b= - = - =  

02

01

6300
1,105

5700

l
r

l
= = =

 

VËy b¶n lµm viÖc 2 ph­¬ng, tÝnh theo b¶n kª 4 c¹nh.Dù kiÕn cèt thÐp líp 

d­íi ®Æt ®Òu (lk=0),c¸c m«men trong b¶n quan hÖ bëi biÓu thøc: 

- C«ng thøc tÝnh m«men « sµn: 

 

(1) 

 

                - Tõ  r = 1.105 tra b¶ng ( phô lôc 17 s¸ch KÕt CÊu Bªt«ng Cèt thÐp 

phÇn cÊu kiÖn c¬ b¶n) chän tØ sè néi lùc gi÷a c¸c tiÕt diÖn: 

1a
=0.0208; 2a

=0.0121; 1b
=0.0475; 2b

=0.0276 

( )
( ) ( )

2

01 02 01

1 ' 02 2 ' 01

3
2 2

12
I I II II

ql l l
M M M l M M M l

-
é ù= + + + + +ë û
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1

2

1.719
M

M
=

; 1

2.284IM

M
=

; 2

2.281IIM

M
=

 

M2=1/1.719M1=0.582M1 

MI=2.284M1=MI’ 

MII=2.281MII’ 

- Thay c¸c gi¸ trÞ  vµo(1): 

 

( )

( ) ( )

2

1

1043,21 5,7 3 6,3 5,7

12

2 2.284 2.284 6,3 2 0.582 2.281 2.281 5,7 M

´ ´ -
=

é ù= + + ´ + ´ + + ´ ´ë û

 

                   Þ M1=303,71 KGm 

     M2=176,75 KGm 

     MI= MI’=693,67  KGm 

     MII= M II’=  692,76 KGm 

* TÝnh cèt thÐp: 

 

TÝnh hÖ sè : 

2.
m

b o

M

R b h
a =

×
 

Néi lùc tÝnh theo s¬ ®å h×nh thµnh khíp dÎo nªn ph¶i kiÓm tra ®iªï kiÖn h¹n 

chÕ: 
0.255m pla a£ =

 

 LÊy d¶i b¶n b = 1m 

TÝnh thÐp ë nhÞp: 

* M«men d­¬ng theo ph­¬ng ng¾n M1 = 303,71 KGm = 30371 KGcm 

2 2

0

30371
0,145 0,255

. . 145 100 12
m pl

b

M

R b h
a a= = = < =

´ ´
 

( ) ( )0,5 1 1 2 0,5 1 1 2.0,145 0,921mx a= + - = + - =  

2

0

30371
0,981

. . 2800.0,921.12s

M
As cm

R hx
= = =  

 

Chän cèt thÐp f 8 a200 cã As = 2,5 (cm2) 
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min

0

2.5
.100% 100% 0.25% 0,05%

100 10

As

bh
m m= = ´ = > =

´
 

* M«men M2 = 176,75 KGm = 17675  KGcm 

2 2

0

17675 
0,0084 0,255

. . 145 100 12
m pl

b

M

R b h
a a= = = < =

´ ´
 

( ) ( )0,5 1 1 2 0,5 1 1 2.0,0084 0,0,996mx a= + - = + - =  

2

0

17675 
0.528

. . 2800.0,996.12s

M
As cm

R hx
= = =  

Chän cèt thÐp f 8 a200 cã As = 2,5 (cm2) 

min

0

2.5
.100% 100% 0.25% 0,05%

100 10

As

bh
m m= = ´ = > =

´
 

TÝnh thÐp ë gèi: 

* M«men MI = 693,67  KGm = 69367   KGcm 

2 2

0

69367  
0,0332 0,255

. . 145 100 12
m pl

b

M

R b h
a a= = = < =

´ ´
 

( ) ( )0,5 1 1 2 0,5 1 1 2.0,0332 0,983mx a= + - = + - =  

2

0

69367 
2,1

. . 2800.0,983.12s

M
As cm

R hx
= = =  

 

Chän cèt thÐp f 8 a150 cã As = 3,35 (cm2) 

min

0

3.35
.100% 100% 0,279% 0,05%

100 12

As

bh
m m= = ´ = > =

´
 

* M«men MII = 692,76 KGm = 692,76  KGcm 

2 2

0

69276 
0,0331 0,255

. . 145 100 12
m pl

b

M

R b h
a a= = = < =

´ ´
 

( ) ( )0,5 1 1 2 0,5 1 1 2.0,0331 0,983mx a= + - = + - =  

2

0

69276 
2,097

. . 2800.0,983.12s

M
As cm

R hx
= = =  

Chän cèt thÐp f 8 a150 cã As = 3,35 (cm2) 
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c. C¸c « sµn cßn l¹i tÝnh to¸n t­¬ng tù. 

 

MÆt b»ng bè trÝ thÐp sµn tÇng 3 
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                   Ch­¬ng iV: cÇu thang 

TÍNH TOÁN CẦU THANG (dạng cốn). 

1. MẶT BẰNG CẦU THANG : 

  

4
9

0
0

DC3(15*30)

3600

1
3

0
0

1400 800 1400

mÆt b»ng kÕt cÊu

 cÇu thang tÇng 2-7

D
C

4
(1

0
*
2

5
)

O2 O1

O3
D

C
4

(1
0

*
2

5
)

DC2(15*30)
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                                                      Lớp đá granit dày 1cm 

                                           

 Lớp vữa lót dày 1cm 

                                                         Bậc xây bằng gạch 

                                                         

                                                         Bản bêtông cốt thép 

                                                          Lớp vữa trát dày 1cm 

  

 

     Chọn kích thƣớc sơ bộ:     

Chiều rộng bậc : 300mm. Chiều cao bậc: 150 mm 

Tgα = 5,0
300

150
, Cosα = 0,894 => α = 26,57

o 

                    -Chọn chiều dày bản hb = 8cm, Lớp bảo vệ a = 2cm. 

 Chọn kích thước sơ bộ cốn DC4 và DC5 là 10x20 
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 Chọn kích thước sơ bộ dầm chiếu nghỉ DC2 và dầm chiếu tới DC3, DC1 

là 15x30                  

 

 

4
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0
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DC3(15*30)

3600
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1400 800 1400

mÆt b»ng kÕt cÊu

 cÇu thang tÇng 2-7

D
C

4
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0
*
2

5
)

O2 O1

O3

D
C

4
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0
*
2

5
)

DC2(15*30)
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1.1. Phân tích sự làm việc của kết cấu cầu thang : 

- Ô1, ô2 : bản thang liên kết ở 4 cạnh : tường, cốn DC4, dầm chiếu nghỉ DC2, 

chiếu tới DC3. 

-Ô3 : bản chiếu nghỉ : liên kết ở 4 cạnh : tường và dầm chiếu nghỉ DC2  

-Cốn DC4 : liên kết ở hai đầu gối lên dầm chiếu nghỉ DC2 , dầm chiếu tới DC3. 

 

1.2. Tính toán tải trọng : 

1.2.1. Bản thang ô1, ô2: (đơn vị tải trọng : KG/m
2 

). 

a) Tĩnh tải : 

  +Lớp đá mài đứng và nằm dày 1cm: 

   g1 = n.γ.δ.
22 hb

hb
= 1,1.1800.0,01.

22 15,03,0

15,03,0
= 26,56kG/m

2
 

  +Lớp vữa lót: 

   g2 = n.γ.δ.
22 hb

hb
= 1,1.1600.0,01. 

22 15,03,0

15,03,0
= 23,61kG/m

2
 

  +Trọng lượng bậc xây: 

   g3= n.γ. 
22.2

.

hb

hb
=1,1.1800.

22 15,03,0.2

15,0.3,0
=132,82 kG/m

2
 

  + Đan BTCT dày 8 cm. 

   g4 = n.γ.δ = 1,1.2500.0,08 = 220 kG/m
2
 

  + Vữa trát dày 1cm: 

   g5 = 1,1.1600.0,01= 17,6 kG/m
2
. 

  Tổng tĩnh tải :gb = 26,56 + 23,61 + 132,82 + 220 + 17,6 = 420,59 kG/m
2
 

 b)Hoạt tải: q = n.q
tc
 = 1,2.300 = 360 kG/m

2
. 

  Tổng tải trọng tác dụng theo phương đứng phân bố trên 1m
2 
bản: 

   q1 = gb + q.cosα = 420,59 + 360.0,894 = 742,43 KG/m
2
. 

1.2.2. Sàn chiếu nghỉ ô3: 

a) Tĩnh tải : 

+ Lớp đá mài Granito : ..1 ng  

 g1 = 1,1.1800.0,01 = 19,8 KG/m
2
. 

+ Lớp vữa lót dày 2cm: ..2 ng  

 g2 = 1,3.1600.0,02 = 41,6 KG/m
2
. 

+ Lớp bản BTCT dày 8cm: ..3 ng  
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 g3 = 1,1.2500.0,08 = 220 KG/m
2
. 

+ Lớp vữa trát mặt dưới : ..4 ng  

 g4 = 1,3.1600.0,01 = 20,8 KG/m
2
. 

Tổng cộng tĩnh tải : g = g1 + g2 + g3 + g4 = 19,8 + 41,6 + 220 + 20,8 = 302,2 

KG/m
2
. 

b) Hoạt tải : p = n.p
tc
 

 
P = 1,2.300 = 360 KG/m

2
. 

 Tổng tải trọng theo phương thẳng đứng phân bố trên 1m
2
 bản : q2 = g + p. 

  q = 302,2 + 360 = 662,2 KG/m
2
. 

 

 

   

1.3. Tính nội lực và cốt thép bản : 

1.3.1. Bản thang ô1, ô2 :  

 l1 = 1,4m. l2 = 
cos

2nl
= 027,4

894,0

6,3
. 

 876,2
4,1

027,4

1

2

l

l
 

 Tính toán theo bản dầm. 

Tải trọng quy về phương vuông góc với mặt bản:  

 q
* 
= q1.cosα = 742,43.0,894 = 663,73 KG/m

2
 

Cắt dải bản rộng 1m theo phương cạnh ngắn (vuông góc cạnh dài) xem như 1dầm.   

Sơ đồ làm việc của dầm: 

     
1,4m

 

8

. 2

1lq
M nh = 

8

4,1.73,663 2

= 162,6 KG.m 

2.. ob

m
hbR

M
 = 031,0

6.100.145

16260
2

 

2

.211 m
= 

2

031,0.211
= 0,984. 

os

S
hR

M
A

..
 = 

6.2250.984,0

16260
= 1,224 cm

2
. 
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Chọn ø 6 có fa = 0,283 cm
2
. 

Khoảng cách giữa các thanh thép: 
s

aTT

A

f
a

100.
= cm12,23

224,1

100.283,0
. 

chọn a = 150 mm.  Abôtrí = 288,1
15

100.283,0
cm  

Hàm luợng cốt thép : %100.
. o

s

hb

A
 = %313,0100.

6.100

88,1
 

Thép mủ cấu tạo lấy ø 8 a = 200 mm. 

1.3.2. Sàn chiếu nghỉ ô3 :  

     Tỉ số 
1

2

l

l
= 

3,6

1,3
=2,8> 2.  

Tính toán theo bản dầm. 

Tải trọng tác dụng lên sàn chiếu nghỉ: q = 662,2 KG/m
2
. 

Cắt dải bản rộng 1m theo phương cạnh ngắn (vuông góc cạnh dài) xem như 1dầm 

8

. 2

1lq
M nh = 

8

3,1.2,662 2

= 139,89 KG.m. 

Cách tính toán thép tương tự với cách tính thép bản thang.Kết quả chọn thép 

như sau: 

Chọn ø6 a = 150 mm. 

Thép mủ cấu tạo ø8 a = 200 mm. 

 

1.4. Tính nội lực và cốt thép trong cốn (DC4) : 

 

 

 

1.4.1. Xác định tải trọng : (đơn vị : kg/m). 

  -Trọng lượng phần bêtông: gbt = 1,1.2500.0,1.(0,25-0,08) = 46,75 kG/m 

  -Trọng lượng do lớp trát:gtr = 1,3.1600.0,01.(0,1 + 2.0,25- 0,08) = 10,82 

kG/m. 

h 

 
b 

hb 

(Mặt cắt 

cốn) 
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         -Trọng lượng do ô bản truyền vào: q = qb.l1/2= 742,43.1,4/2 = 519,7 kG/m. 

         -Trọng lượng lan can: qlc = 1,2.20 = 24 kG/m. 

 Tổng cộng: qc = 46,75 + 10,82 + 519,7 + 24 = 601,27 kG/m. 

 

 

 

 

 

Sơ đồ tính : 

 

 

l 

q
c

c

 

 

 

 

 

Mmax = 894,0.027,4.27,601.
8

1 2 = 1089,6 KG.m 

Qmax = 894,0.027,4.27,601.
2

1
 = 1082,3 kG. 

Tính cốt thép chịu lực với momen M = 1089,6 kG.m 

Chọn chiều dày lớp bảo vệ là 3,5cm 

Tính  m : 

2.. ob

m
hbR

M
=

25,21.10.145

108960
 = 0,163. 

αm <  αR .Thoả mãn điều kiện. 

Tra bảng được δ = 0,91 

Diện tích cốt thép: 

cos..
8

1 2

max cc lqM  cos..
2

1
max cc lqQ  
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  As= 
os hR

M

..
= 299,1

5,21.91,0.2800

108960
cm  

  M= %8,0100.
25.10

99,1
> Mmin = 0,05%. 

Chọn 1 ø 16 có As = 2,011 cm
2
. 

Chiều dày lớp bảo vệ là 25mm.Giá trị a thực tế. a = 2,5 + 1,6/2 = 3,3 cm < 3,5 

cm.Sai lệch không quá lớn nên không cần tính lại 

• Tính toán cốt đai: 

Lực cắt lớn nhất trong dầm Qmax = 1082,3 KG 

 Kiểm tra điều kiện có cần tính toán cốt đai : 

Q  k1.Rbt.b.ho 

Đối với dầm : k1 = 0,6. 

K1.Rbt.b.ho = 0,6.10,5.10.21,5 = 1354,5 KG.Ta thấy Q<k1.Rk.b.ho nên 

không có vết nứt nghiêng hình thành. Chỉ đặt cốt đai theo cấu tạo ø8 

a =200 mm. 

1.5. Tính toán nội lực và cốt thép dầm chiếu nghỉ DC2 bxh = 150 x 300 mm: 

1.5.1. Xác định tải trọng : (đơn vị : kg/m) 

a) Tải phân bố : 

- Trọng lượng phần bê tông :  ).(..1 bhhbnq = 1,1.2500.0,15.(0,3-0,08) = 

90,75 KG/m. 

- Trọng lượng phần vữa trát : )22.(..2 bhhbnq = 

1,3.1600.0,02.(0,15+2.0,3-2.0,08) 

     = 24,544 KG/m. 

- Do ô bản 3 truyền vào: 

2
. 1

3

l
qq b  = 662,2.

2

3,1
= 430,43 KG/m 

Trọng luợng do 2 bản thang truyền vào = 0. Do ô1, ô2 là bản dầm nên xem như 

không truyền lực vào phương cạnh ngắn. 

Tổng lực phân bố đều tác dụng lên dầm chiếu nghỉ:  

q = 90,75+24,544+430,43 = 545,72 KG/m 

b) Tải trọng tập trung do cốn C1, C2 truyền vào : 

 cc lqP ..
2

1
 = 027,4.27,601.

2

1
= 1210,66 KG. 

1.5.2. Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ DCN : 
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1400 1400

3600

1210,66KG
545,72KG

 

 

Mmax = 2308,86 KG.m 

Qmax  = 2029,24 KG 

• Tính cốt thép dọc Mmax = 2308,86 KG.m  

Chọn chiều dày lớp bảo vệ là 3,5cm 

Tính  m : 

2.. ob

m
hbR

M
=

25,26.15.145

230886
 = 0,151 

αm <  αR .Thoả mãn điều kiện. 

Tra bảng được δ = 0,918 

Diện tích cốt thép: 

  As= 
os hR

M

..
= 239,3

5,26.918,0.2800

230886
cm  

  M= %753,0100.
30.15

39,3
> Mmin = 0,05%. 

Chọn 2 ø 16 có As = 4,02 cm
2
. 

Chiều dày lớp bảo vệ là 25mm.Giá trị a thực tế. a = 2,5 + 1,6/2 = 3,3 cm < 3,5 

cm.Sai lệch không quá lớn nên không cần tính lại. 

Phía trên dùng 2ø12 cấu tạo. 

 • Tính cốt thép đai: 

Lực cắt lớn nhất Qmax = 2029,24 KG 

Q  k1.Rbt.b.ho 

Đối với dầm : k1 = 0,6. 
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K1.Rbt.b.ho = 0,6. 10,5.15.26,5 = 2504,3 KG.Ta thấy Q<k1.Rk.b.ho 

nên không có vết nứt nghiêng hình thành. Chỉ đặt cốt đai theo cấu 

tạo ø8 a =200mm. 

* Tính toán cốt treo tại vị trí có lực tập trung : 

a

tr

a
R

P
F  = 243,0

2800

66,1210
cm . Chọn ø 6 có fa = 0,283 cm

2
. 

 Số cây 
a

tr

a

fn

F

.
= 76,0

283,0.2

43,0
 Chọn 1 đai. 

1.6. Tính toán nội lực và cốt thép dầm chiếu tới DC3 bxh = 150 x 300 mm.  : 

1.6.1. Xác định tải trọng : (đơn vị : kg/m) 

a) Tải phân bố : 

- Trọng lượng phần bê tông :  ).(..1 bhhbnq = 1,1.2500.0,15.(0,3-0,08) = 

90,75 KG/m. 

- Trọng lượng phần vữa trát : )22.(..2 bhhbnq = 

1,3.1600.0,02.(0,15+2.0,3-2.0,08) 

     = 24,54 KG/m. 

- Do ô bản chiếu tới  truyền vào : 

  q3 = qs.l1/2 = 742,4.1,1/2 = 408,32 KG/m   

Trọng luợng do 2 bản thang truyền vào = 0. Do ô1, ô2 là bản dầm nên xem như 

không truyền lực vào phương cạnh ngắn. 

Tổng lực phân bố đều tác dụng lên dầm chiếu nghỉ:  

q = 90,75 + 24,54 + 408,32 = 523,61 KG/m. 

b) Tải trọng tập trung do cốn C1, C2 truyền vào : 

 cc lqP ..
2

1
 = 027,4.27,601.

2

1
= 1210,66 KG. 

Sơ đồ tải trọng: 
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1400 1400

3600

1210,66KG
523,61KG

 

Mmax = 2284 KG.m 

Qmax = 1996,1 KG. 

 • Tính cốt thép dọc Mmax = 2284 KG.m. 

Chọn chiều dày lớp bảo vệ là 3,5cm. 

Tính  m : 

2.. ob

m
hbR

M
=

25,26.15.145

228400
 = 0,15 

αm <  αR .Thoả mãn điều kiện. 

Tra bảng được δ = 0,918 

Diện tích cốt thép: 

  As= 
os hR

M

..
= 2353,3

5,26.918,0.2800

228400
m  

  M= %745,0100.
30.15

353,3
> Mmin = 0,05%. 

Chọn 2 ø 16 có As = 4,02 cm
2
. 

Chiều dày lớp bảo vệ là 25mm.Giá trị a thực tế. a = 2,5 + 1,6/2 = 3,3 cm < 3,5 

cm.Sai lệch không quá lớn nên không cần tính lại. 

Phía trên dùng 2ø12 cấu tạo. 

 • Tính cốt thép đai: 

Lực cắt lớn nhất Qmax = 1996,1 KG 

Q  k1.Rbt.b.ho 

Đối với dầm : k1 = 0,6. 
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K1.Rbt.b.ho = 0,6. 10,5.15.26,5 = 2504,3 KG.Ta thấy Q<k1.Rk.b.ho nên không có vết 

nứt nghiêng hình thành. Chỉ đặt cốt đai theo cấu tạo ø8 a =200mm. 

 

 

2. MẶT BẰNG CẦU THANG TẦNG 1 : 

 

                       

DC3(15*30)

DC1(15*30)3
6

0
0

O3

mÆt b»ng kÕt cÊu

 cÇu thang tÇng 1

3600
1

3
0

0

1400 800 1400800 1400

D
C

5
(1

0
*

2
5

)

O2 O1

D
C

4
(1

0
*

2
5

)

DC2(15*30)

 

Chiều rộng bậc : 300mm. Chiều cao bậc: 150mm 



Đồ án tốt nghiệp                          Trụ sở bảo hiểm nhân thọ Hà Nội          Phần kiến trúc 

SVTH: V Ũ VĂN NAM - Lớp XD1002                                                                Trang 44  

Tgα = 5,0
300

150
, Cosα = 0,894 => α = 26,57

o 

Chọn hb = 8cm, Lớp bảo vệ a = 2cm. 

2.1  Tính toán tải trọng : 

Giống cầu thang trên.   

2.2  Tính nội lực và cốt thép bản : 

2.2.1 Bản thang ô1 

 Giống cầu thang trên. 

2.2.2 Bản thang ô4 :  

  l1 = 1,4m. l2 = 
cos

2nl
= m013,2

894,0

8,1
. 

 244,1
4,1

013,2

1

2

l

l
 

 Tính toán theo bản kê 4 cạnh. 

Tải trọng quy về phương vuông góc với mặt bản:  

 q
* 
= q1.cosα = 742,43.0,894 = 663,73 KG/m

2
 

Tra phụ lục 17 Sách Kết cấu BTCT-Phan Quang Minh với sơ đồ 8 có 

Momen giữa nhịp: 

 M1 = α1.q
*
.l1.l2 = 0,0281.663,73.1,4.2,013=52,56 KG.m 

 M2 = α2.q
*
.l1.l2 = 0,0153.663,73.1,4.2,013= 28,62 KG.m 

Momen gối: 

 M1= -β1.q
*
.l1.l2 = 0,0592.663,73.1,4.2,013 = 110,74KG.m 

 M2= -β2.q
*
.l1.l2 = 0,0378.663,73.1,4.2,013 = 70,71 KG.m 

2.. ob

m
hbR

M
 = 01,0

6.100.145

5256
2

 

2

.211 m
= 

2

01,0.211
= 0,995. 

os

S
hR

M
A

..
 = 

6.2250.995,0

5256
= 0,39 cm

2
. 

Chọn ø 6 có fa = 0,283 cm
2
. 

Khoảng cách giữa các thanh thép: 
s

aTT

A

f
a

100.
= cm56,72

39,0

100.283,0
 

chọn a = 200 mm.  Abôtrí = 2415,1
20

100.283,0
cm  
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Hàm luợng cốt thép : %100.
. o

s

hb

A
 = %236,0100.

6.100

415,1
 

Tính thép mủ: 

2.. ob

m
hbR

M
 = 021,0

6.100.145

11074
2

 

2

.211 m
= 

2

021,0.211
= 0,989. 

os

S
hR

M
A

..
 = 

6.2250.989,0

11074
= 0,83 cm

2
. 

Chọn ø 8 có fa = 0,503 cm
2
. 

Khoảng cách giữa các thanh thép: 
s

aTT

A

f
a

100.
= cm6,60

83,0

100.503,0
 

chọn a = 200 mm.  Abôtrí = 2515,2
20

100.503,0
cm  

Hàm luợng cốt thép : %100.
. o

s

hb

A
 = %419,0100.

6.100

515,2
 

 

Vậy cốt mủ chọn ø 8 a = 200 mm. 

2.2.2 Sàn chiếu nghỉ ô3 :  

 Giống trên. 

  2.3 Tính nội lực và cốt thép trong cốn DC4, DC5 : 

 Cốn DC4 đã tính ở phần cầu thang trên 

 Tính toán cốn DC5 

2.3.1 Xác định tải trọng : (đơn vị : kg/m). 

 Chọn kích thước tiết diện cốn DC5 : bxh = 100 x 250 mm 

  -Trọng lượng phần bêtông: gbt = 1,1.2500.0,1.(0,25-0,08) = 46,75 kG/m 

  -Trọng lượng do lớp trát:gtr = 1,3.1600.0,01.(0,1 + 2.0,25- 0,08) = 10,82 

kG/m. 

  -Trọng lượng do ô bản truyền vào: q = qb.l1/2= 742,43.1,4/2 = 519,7 

kG/m. 

  -Trọng lượng lan can: qlc = 1,2.20 = 24 kG/m. 

 Tổng cộng: qc = 46,75 + 10,82 + 519,7 + 24 = 601,27 kG/m. 

 

Sơ đồ tính : 
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Mmax = 894,0.013,2.27,601.
8

1 2 = 272,27 KG.m 

Qmax = 894,0.013,2.27,601.
2

1
 = 541,03  kG. 

Tính cốt thép chịu lực với momen M = 272,27 kG.m. 

Chọn chiều dày lớp bảo vệ là 3,5cm 

Tính  m : 

2.. ob

m
hbR

M
=

25,21.10.145

27227
 = 0,041. 

αm <  αR .Thoả mãn điều kiện. 

Tra bảng được δ = 0,979 

Diện tích cốt thép: 

  As= 
os hR

M

..
= 246,0

5,21.979,0.2800

27227
cm  

  M= %185,0100.
25.10

46,0
> Mmin = 0,05%. 

Chọn 1 ø 12 có As = 1,131 cm
2
. 

Chiều dày lớp bảo vệ là 25mm.Giá trị a thực tế. a = 2,5 + 1,2/2 = 3,1 cm < 3,5 

cm.Sai lệch không quá lớn nên không cần tính lại. 

• Tính toán cốt đai: 

Lực cắt lớn nhất trong dầm Qmax = 541,03 KG. 

 Kiểm tra điều kiện có cần tính toán cốt đai: 

Q  k1.Rbt.b.ho 

Đối với dầm : k1 = 0,6. 

K1.Rbt.b.ho = 0,6.10,5.10.21,5 = 1354,5 KG.Ta thấy Q<k1.Rk.b.ho nên 

không có vết nứt nghiêng hình thành. Chỉ đặt cốt đai theo cấu tạo ø8 

a =200 mm. 

 

l 

q
c

c cos..
8

1 2

max cc lqM  cos..
2

1
max cc lqQ  
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2.4 Tính toán nội lực và cốt thép dầm chiếu nghỉ DC2’ : 

2.4.1 Xác định tải trọng : (đơn vị : kg/m) 

2.4.1.1  Tải phân bố : 

- Chọn kích thước tiết diện dầm DCN:  bxh = 150 x 300 mm. 

- Trọng lượng phần bê tông :  ).(..1 bhhbnq = 1,1.2500.0,15.(0,3-0,08) = 

90,75 KG/m. 

- Trọng lượng phần vữa trát : )22.(..2 bhhbnq = 

1,3.1600.0,02.(0,15+2.0,3-2.0,08) 

     = 24,544 KG/m. 

- Do ô bản 3 truyền vào: 

2
. 1

3

l
qq b  = 662,2.

2

3,1
= 430,43 KG/m. 

Trọng luợng bản thang 1 truyền vào = 0. Do ô1 là bản dầm nên xem như không 

truyền lực vào phương cạnh ngắn. 

Do ô 4 truyền vào: 

 q4= 
2

4,1
.73,663.

8

5
=290,38 KG/m. 

b) Tải trọng tập trung do cốn truyền vào : 

Cốn C1:  

cc lqP ..
2

1
 = 027,4.27,601.

2

1
= 1210,66 KG. 

Cốn C3: 

cc lqP ..
2

1
 = 013,2.27,601.

2

1
= 605,33 KG 

2.4.2 Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ DC2’ : 
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1400 1400

3600

605,33KG

545,72KG
836,1KG

1210,66KG

 

Mmax = 2439 KG.m 

Qmax  = 2018 KG 

• Tính cốt thép dọc Mmax = 2439 KG.m  

Chọn chiều dày lớp bảo vệ là 3,5cm 

Tính  m : 

2.. ob

m
hbR

M
=

25,26.15.145

243900
 = 0,16. 

αm <  αR .Thoả mãn điều kiện. 

Tra bảng được δ = 0,9125 

Diện tích cốt thép: 

  As= 
os hR

M

..
= 26,3

5,26.9125,0.2800

243900
cm  

  M= %8,0100.
30.15

6,3
> Mmin = 0,05%. 

Chọn 2 ø 16 có As = 4,02 cm
2
. 

Chiều dày lớp bảo vệ là 25mm.Giá trị a thực tế. a = 2,5 + 1,6/2 = 3,3 cm < 3,5 

cm.Sai lệch không quá lớn nên không cần tính lại. 

Phía trên dùng 2ø12 cấu tạo. 

 • Tính cốt thép đai: 

Lực cắt lớn nhất Qmax = 2018 KG. 

Q  k1.Rbt.b.ho 

Đối với dầm : k1 = 0,6. 
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K1.Rbt.b.ho = 0,6. 10,5.15.26,5 = 2504,3 KG.Ta thấy Q<k1.Rk.b.ho 

nên không có vết nứt nghiêng hình thành. Chỉ đặt cốt đai theo cấu 

tạo ø8 a =200mm. 

* Tính toán cốt treo tại vị trí có lực tập trung : 

a

tr

a
R

P
F  = 254,0

2250

66,1210
cm . Chọn ø 6 có fa = 0,283 cm

2
. 

 Số cây 
a

tr

a

fn

F

.
= 95,0

283,0.2

54,0
 Chọn 1 đai. 

2.5 Tính toán nội lực và cốt thép dầm chiếu tới DC3 : 

Giống dầm chiếu tới của các cầu thang tầng trên (đã tính toán). 
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Ch­¬ng V:  tÝnh khung trôc  k5. 

1./ S¬ ®å tÝnh to¸n: 

§Ó tÝnh to¸n néi lùc trong c¸c cÊu kiÖn cña c«ng tr×nh, nÕu xÐt ®Õn mét c¸ch 

chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ  c¸c yÕu tè h×nh häc cña c¸c cÊu kiÖn th× bµi to¸n rÊt phøc t¹p. Do 

®ã trong tÝnh to¸n ta thay thÕ c«ng tr×nh thùc b»ng s¬ ®å tÝnh hîp lý gäi lµ lùa chän  s¬ 

®å tÝnh. 

S¬ ®å tÝnh cña c«ng tr×nh lµ h×nh ¶nh ®¬n gi¶n hãa mµ vÉn ®¶m b¶o ph¶n ¸nh 

®­îc sù lµm viÖc thùc tÕ cña c«ng tr×nh. Khi lùa chän s¬ ®å tÝnh ph¶i dùa trªn nhiÒu gi¶ 

thiÕt mµ vÉn ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ ®é bÒn, ®é cøng æn ®Þnh còng nh­ c¸c chØ 

tiªu vÒ kinh tÕ kü thuËt kh¸c. 

Muèn chuyÓn s¬ ®å thùc vÒ s¬ ®å tÝnh cÇn thùc hiÖn theo 2 b­íc biÕn ®æi sau: 

- B­íc 1: - Thay c¸c thanh b»ng c¸c ®­êng kh«ng gian gäi lµ trôc. 

          - Thay tiÕt diÖn b»ng c¸c ®¹i l­îng ®Æc tr­ng E, J... 

                - Thay c¸c liªn kÕt tùa b»ng c¸c liªn kÕt lý t­ëng. 

- §­a c¸c t¶i träng t¸c dông lªn mÆt cÊu kiÖn vÒ trôc cÊu kiÖn.  

§©y lµ b­íc chuyÓn c«ng tr×nh thùc vÒ s¬ ®å c«ng tr×nh.  

- B­íc 2: ChuyÓn s¬ ®å c«ng tr×nh vÒ s¬ ®å tÝnh b»ng c¸ch bá qua thªm mét sè  

yÕu tè gi÷ vai trß thø  yÕu trong sù lµm viÖc cña c«ng tr×nh. 

S¬ ®å kÕt cÊu cña c«ng tr×nh: sö dông s¬ ®å tÝnh to¸n ch­a biÕn d¹ng (s¬ ®å ®µn 

håi) hai chiÒu (hÖ ph¼ng). HÖ kÕt cÊu sµn « cê BTCT ®æ t¹i chç liªn kÕt víi c¸c cét t¹o 

thµnh hÖ kÕt cÊu toµn khèi chÞu t¶i träng chÝnh. HÖ t­êng x©y g¹ch vµ khung nh«m kÝnh 

lµm kÕt cÊu bao che. 

Dùa vµo mÆt b»ng kiÕn tróc vµ c¸ch s¾p xÕp c¸c kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh, ta x¸c 

®Þnh ®­îc mÆt b»ng kÕt cÊu cña c«ng tr×nh (thÓ hiÖn ë c¸c b¶n vÏ mÆt b»ng kÕt cÊu). 

 Nh÷ng ®¬n gi¶n ho¸ khi tÝnh to¸n khung: 

- Coi khung lµm viÖc nh­ mét khung ph¼ng víi diÖn truyÒn t¶i chÝnh b»ng b­íc 

khung. 

- Víi nh÷ng khung ph¼ng b×nh th­êng cã thÓ bá qua ¶nh h­ëng cña biÕn d¹ng 

tr­ît tíi ®é cøng chèng uèn cña cÊu kiÖn. 
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2./  Sè liÖu tÝnh to¸n khung k3: 

 - Bª t«ng B25 cã Rb = 145 KG/cm2 ; Rk =10,5 KG/cm2 ;Eb=30x103 MPA= 

30x104 KG/cm2 

 -  Cèt thÐp CI cã Rs = 2250 KG/cm2; Rsc=2250 KG/cm2;Es=21x105  KG/cm2 

 -  Cèt thÐp CII cã Rs = 2800 KG/cm2; Rsc=2800 KG/cm2; Rsw=2250 KG/cm2 

;Es=21x105 KG/cm2. 

3/. HÖ sè qui ®æi t¶i träng(tÜnh t¶i): 

a. Víi « sµn kÝch th­íc 6,6 x6 m 

- T¶i träng ph©n bè t¸c dông lªn khung cã d¹ng h×nh thang. §Ó qui ®æi sang d¹ng 

ph©n bè h×nh ch­c nhËt,ta cÇn x¸c ®Þnh hÖ sè chuyªnt ®æi k: 

k=
2 31 2b b- +  víi 

6
0.45

2 2 6,6

n

d

l

l
b = = =

´

2 31 2 0.45 0.45 0.686kÞ = - ´ + =  

b. Víi « sµn kÝch th­íc 3,6x6 m 

- HÖ sè qui ®æi  k sang d¹ng ph©n bè h×nh ch÷ nhËt: 

k=
2 31 2b b- +  víi 

3,6
0,3

2 2 6

n

d

l

l
b = = =

´

2 31 2 0.3 0.3 0.847kÞ = - ´ + =  

- T¶i träng ph©n bè t¸c dông lªn khung cã d¹ng h×nh tam gi¸c. §Ó qui ®æi sang 

d¹ng h×nh ch÷ nhËt, ta cã hÖ sè k=

5

8 =0.625 

                      

          

1. SƠ ĐỒ TRUYỀN TẢI Ở CÁC TẦNG: 

Tầng 2,4,7 

                                  

6
0

0
0

6
0

0
0

6
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4
6600 3600 6600

A
BCD

E D C B
16800  

Tầng 3,6: 
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 Tầng 8: 

                                

6
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0
0

6
0

0
0

6
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CD
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3600 4750 18501850 4750
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Tầng mái: 

                               

6
0

0
0

6
0

0
0

6

5

4

D

CD

1850 4750

BE

A

3600 4750 1850

 

2. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG: 

a. Tĩnh tải. 
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4.1.1 Tĩnh tải tầng 2. 

a)Tải trọng phân bố trên dầm :  

- Trọng lượng bản thân dầm: (300 x 650 mm) 

  gBT = n γ bd  (hd-hs) =1,1 2500 0,35  (0,7 - 0,15) = 529,37 (kG/m) 

             gVữa= n γ δx[bd +2.(hd - hs)] = 1,3 1600 0,02  [(0,35+ 2.(0,7-0,15)]   

                   = 60,32 (kG/m). 

6600 3600 6600

E D C B
16800

ABCD

3

3

6
0
0
0

6
0
0
0

6

5

4

42

41 43

43

 

- Trọng lượng do sàn truyền vào:                    

 

 + Ô sàn 41: gs = 523,3 KG/m
2
 

Tải phân bố hình thang : 

                      

g .l /2
s 1

 

gs.l1/2 = 523,3.6/2 = 1569,9 KG/m 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

g41=ght.k=1569,9.0,686=1076,95Kg/m 

   + Ô sàn 3 : gs = 382,4 KG/m
2
 

  Tải phân bố tam giác. 

                                       

g .l /2
s 1

 

gs.l1/2 = 382,4.3,6/2 =  688.32 KG/m. 
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quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q3=gtg.k=688,32.0,625=430,2Kg/m 

 

   + Ô sàn 43: 

Trọng lượng tường cửa: gtuongcua = st.gt + scua.gcua= 9,5.349,6 + 11,2.30 = 3657,2 

KG. 

Trọng lượng ô sàn: gsan = gsan4 + 
san

tuongcua

s

g
 = 523,3 + 

6,39

2,3657
= 615,65 KG/m

2
. 

Tải phân bố hình thang : 

                      

g .l /2
s 1

 

gs.l1/2 = 615,65.6/2 = 1846,95 KG/m 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q43=gtg.k=1846,95.0,625= 1154,34Kg/m 

 

   + Ô sàn 42: 

Trọng lượng tường trên sàn: Gtuong = stuong.gt = 37,44.349,6 = 13089 KG. 

gs = gsan4 + 
san

tuong

s

G
 = 523,3 + 

6,39

13089
= 853,83KG/m

2
. 

Tải phân bố hình thang : 

                      

g .l /2
s 1

 

gs.l1/2 = 853,83.6/2 = 2561,49 KG/m 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q42=ght.k=2561,49.0,686=175,71Kg/m 

 

  - Trọng lượng do tường truyền vào (chỉ lấy phần tường trong phạm vi 

60
0
) 

   a = ht . tg30
o
 = ht . 

3

3
 = (3,9 – 0,6). m91,1

3

3
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1,91m g .h
t t

 

   gt.ht = 349,6.3,3 = 1153,68 KG/m 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

qt=ght.k=1153,68.0,686=791,42Kg/m 

Quy đ ổi sang t ải ph ân b ố đ ều ta c ó: 

 

i.   Sơ đồ tải phân bố tầng 2: 

                                        

D C B A

q=1842,35KG/m q=1450,09KG/m

q=3689,79KG/m

 

  b)Tải trọng tập trung tại nút A : 

 - Trọng lượng cột tầng trên: Qbt=  1,1.2500.0,4.0,6.3,9 = 2574 KG 

                                            Qtr = 1,3.1600.0,02.2.(0,4+0,6).3,9 =324,48  KG. 

- Trọng lượng mảng tường trong phạm vi 30
0
 

Qtuong = 
2

1
.(tg30

0
.ht).ht.gt = 6,349.3,3).3,3.

3

3
.(

2

1
 = 1099 KG. 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

+ Trọng lượng bản thân dầm:  

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,30.(0,50-0,15)= 

288,75 KG/m    

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) =1,3.1600.0,02.(0,3+2.0,5-

2.0,15)        = 41,6 KG/m. 

q = 288,75 + 41,6 = 270,35 KG/m. 

 + Trọng lượng do sàn truyền vào: 

    Qs= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 615,65KG/m

2 
; ωs= 

2
2

1
1 9

2

6
.

2

1
).

2
.45.(

2

1
ml

l
tg  

Qs= 9. 615,65=  5540,85 KG. 

Lực tác dụng của dầm phụ lên nút A là: Q = 270,35.6+5540,85 =  7162,95 KG 

Tổng tải trọng tập trung tại nút A: 

PA= 2574+324,48  +270,35 +7162,95 =  10331,78 KG. 
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 c) Tải trọng tập trung tại nút D. 

- Trọng lượng cột tầng trên: Qbt=  1,1.2500.0,4.0,6.3,9 = 2574KG 

                                                Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,4+0,6).3,9 = 

324,48KG. 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

+ Trọng lượng bản thân dầm:  

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,3.(0,5-0,15)= 288,75 

KG/m    

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) =1,3.1600.0,02.(0,3+2.0,5-

2.0,15)        = 41,6 KG/m. 

q = 288,75 + 41,6 = 270,35 KG/m. 

 + Trọng lượng do sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 41 

   Q1= 
2

1
ωs.gs  với  gs = 523,3 KG/m

2
; ωs= 

2
2

1
1 9

2

6
.

2

1
).

2
.45.(

2

1
ml

l
tg    

 

Q1 = 
2

1
9.523,3 = 2354,85 KG. 

* Ô sàn 42: 

Q2= 
2

1
ωs.gs  với  gs = 853,83 KG/m

2  

Q2 =
2

1
.9.853,83 =3842,24 KG 

 + Trọng lượng tường cửa truyền vào: 

  Qtuong = 2.(gt.st + gcua.scua )/2= 349,6.15,1+15.5,6 = 5362,96 KG 

   

 Lực tác dụng của dầm phụ lên nút D: 

 Q = 21.
2

.
2

QQQl
q

l
q

tuong = 

    = 270,35.6 + 5362,96 + 2354,85+3842,24 = 13010 KG 

 Tổng tải trọng tập trung tại D: 

  P = 2574+324,48+13010 = 15908,48 KG. 

  d) Tải trọng tập trung tại nút B. 

  - Trọng lượng cột tầng trên: Qbt=  1,1.2500.0,4.0,6.3,9 = 2574 KG 
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                      Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,4+0,6).3,9 =  324,48 KG. 

- Trọng lượng mảng tường trong phạm vi 30
0 
truyền vào. 

Qtuong = 
2

1
(tg30

0
.ht’)ht’.gt 

      =  
2

1
6,349.3,3.3,3.

3

3
= 1099 KG. 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

+ Trọng lượng bản thân dầm:  

* Phần bêtông qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,3.(0,55-

0,15)=330KG/m    

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) 

=1,3.1600.0,02.(0,3+2.0,55-2.0,15)        = 45,76 KG/m. 

q = 330 + 45,76 = 375,76 KG/m. 

 + Trọng lượng do sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 43 

   Q1= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 615,65 KG/m

2 
; ωs= 

2
2

1
1 9

2

6
.

2

1
).

2
.45.(

2

1
ml

l
tg  

Q1= 9.615,65 = 5540,85 KG. 

* Ô sàn 3: 

   Q2= 2.
2

1
 ωs3.gs3  với gs3 = 430,2 KG/m

2
; ωs3 = 

2

1
(3+6).1,5 = 6,75 

m
2
. 

   Q2 = 6,75.430,2 = 2903,85 KG. 

 + Trọng lượng tường truyền vào: 

  Qtuong = 2.
2

1
.(gt.st+gcua.scua) = 349,6.10,28+15.10,42 = 3750,2 KG 

  Lực tác dụng của dầm phụ lên nút B: 

 Q = tuongQQQl
q

l
q

21.
2

.
2

= 375,76.6 + 5540,85 + 2903,85 +3750,2 = 

14449,46 KG 

      Tổng tải trọng tập trung tại B: 

   P = 2574+324,48  +375,76 +14449,46 = 17723,7 KG. 

  d) Tải trọng tập trung tại nút C 
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 Giống nút B chỉ khác tải trọng tường và sàn truyền lên dầm phụ: 

 + Trọng lượng tường: 

 Qtuong1 = 
2

1
.(gt.st1+gcua.scua1) = 

2

1
.(349,6.10,28+15.10,42)=1875,1 

KG. 

 Qtuong2 = 
2

1
.gt.st2 + gcua.scua2) = 

2

1
.(349,6.18,2 + 15.2,5) =  3200,1 

KG 

 + Trọng lượng sàn truyền vào: 

   * Ô sàn 41 

   Q1= 
2

1
ωs.gs  với  gs = 523,3 KG/m

2 
; ωs= 

2
2

1
1 9

2

6
.

2

1
).

2
.45.(

2

1
ml

l
tg  

Q1= 
2

1
.9.523,3 = 2354,85 KG. 

* Ô sàn 42: 

   Q2= 
2

1
 ωs.gs  với gs = 853,83 KG/m

2
; ωs3 = 

2

1
l1.l2 = 

2

1
.3,6.6 = 10,8 

m
2
. 

   Q2 = 
2

1
.10,8.853,83 = 4610,68 KG. 

*Ô sàn 3: 

   Q3= 2.
2

1
 ωs3.gs3  với gs3 = 382,4 KG/m

2
; ωs3 = 

2

1
(3,6+6).1,5 = 7,2 

m
2
. 

   Q3 = 7,2.382,4 = 2753,28 KG. 

 Lực tác dụng của dầm phụ lên nút C: 

  Q = tuongQQQQl
q

l
q

321.
2

.
2

 

      = 375,76 + 2354,85 + 4610,68 + 2753,28 + 1875,1 + 3200,1 = 

15169,77 KG 

Tổng tải trọng tập trung tại C: 

  P = 2574 + 324,48  + 15169,77 = 18068,25 KG. 

 4.1.2 Tĩnh tải tầng 4,5,7. 

  a) Tải trọng phân bố trên dầm khung 
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  - Trọng lượng bản thân dầm:  

   +Tầng 5,4,7: 

gBT = n γ bd  (hd-hs) =1,1 2500 0,35  (0,65 - 0,15) = 481,25 (kG/m) 

           gVữa= n γ δ [bd +2.(hd - hs)]=1,3 1600 0,02 [(0,35+ 2.(0,65-0,15)]   

                   = 56,16 (kG/m). 

6600 3600 6600

E D C B
16800

ABCD

4 3 4

4 3 4

6
0
0
0

6
0
0
0

6

5

4

 

-Trọng lượng do sàn truyền vào:                      

 + Ô sàn 4: gs = 523,3 KG/m
2
. 

Tải phân bố hình thang : 

                      

g .l /2
s 1

 

 

gs.l1/2 = 523,3.6/2 = 1569,9 KG/m 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q4=ght.k=1569,9.0,686=1076,95Kg/m 

 

   + Ô sàn 3: gs = 382,4 KG/m. 

Tải phân bố tam giác. 

                                       

g .l /2
s 1

 

gs.l1/2 = 382,4.3,6/2 =  688,32 KG/m.  

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 
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q3=gtg.k=688,32.0,625=430,2Kg/m 

 

  - Trọng lượng do tường truyền vào (chỉ lấy phần tường trong phạm vi 

60
0
) 

   a = ht . tg30
o
 = ht . 

3

3
 = (3,9 – 0,65).

3
1,88

3
m  

                                                   

1,91m g .h
t t

 

  ht.gt = 3,25.349,6  = 1153,68  KG/m 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q4=ght.k=1153,68  .0,686=791,42Kg/m 

 

                   

D C B

q=3486,89KG/m

q=1401,97KG/m

q=3486,89KG/m

 

b)Tải trọng tập trung tại nút A,D : 

 - Trọng lượng cột tầng trên:  

*Tầng 4,5,7: 

Qbt=  1,1.2500.0,4.0,55.3,9 = 2359,5 KG 

                                 Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,4+0,55).3,9 = 308,256 KG. 

- Trọng lượng mảng tường trong phạm vi 30
0
 

Qtuong = 
2

1
(tg30

0
.ht’)ht’.gt 

          =
2

1
. )3,3.

3

3
( .3,3.349,6 = 1099 KG 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

+ Trọng lượng bản thân dầm: 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

+ Trọng lượng bản thân dầm:  

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,30.(0,50-0,15)= 

288,75 KG/m    

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) =1,3.1600.0,02.(0,3+2.0,5-

2.0,15)        = 41,6 KG/m. 
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q = 288,75 + 41,6 = 330,35 KG/m. 

 + Trọng lượng do sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 4: 

   Qs= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 523,3 KG/m

2 
; ωs= 

2
2

1
1 9

2

6
.

2

1
).

2
.45.(

2

1
ml

l
tg  

Qs= 9.523,3 = 4709,7 KG. 

 + Trọng lượng tường truyền vào: 

  Qtuong = 2.
2

1
.(gt.st+gcua.scua) = 349,6.15,1+15.5,6 = 5362,96 KG 

Lực tác dụng của dầm phụ lên nút A,D:  

Q=330,35.6+4709,7+5362,96=12054,76 KG 

Tổng tải trọng tập trung tại nút A,D: 

 * Tầng 4,5,7: 

PA,D= 2359,5  +308,256 +1099 +12054,76 = 15821,52 KG. 

c)Tải trọng tập trung tại nút B,C: 

 - Trọng lượng cột tầng trên:  

*Tầng 4,5,7: 

 Qbt=  1,1.2500.0,4.0,55.3,9 = 2359,5 KG 

      Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,4+0,55).3,9 = 308,256KG. 

- Trọng lượng mảng tường trong phạm vi 30
0
 

Qtuong = 
2

1
(tg30

0
.ht’)ht’.gt 

          = 
2

1
. )3,3.

3

3
( .3,3.349,6 = 1099 KG 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

+ Trọng lượng bản thân dầm:  

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,3.(0,55-0,15)= 

330KG/m    

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) 

=1,3.1600.0,02.(0,3+2.0,55-2.0,15)        = 45,76 KG/m. 

q = 330+ 45,76 = 375,76 KG/m. 

 + Trọng lượng do sàn truyền vào: 
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  * Ô sàn 4: 

  Qs4= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 523,3 KG/m

2 
; ωs= 

2
2

1
1 9

2

6
.

2

1
).

2
.45.(

2

1
ml

l
tg  

Qs4= 9.523,3 = 4709,7 KG. 

*Ô sàn 3 

   Qs3= 2.
2

1
 ωs3.gs3  với gs3 = 382,4 KG/m

2
; ωs3 = 

2

1
(3,6+6).1,5 = 7.2 

m
2
 

   Qs3 = 7.2.382,4 = 2753,28 KG 

 + Trọng lượng tường truyền vào: 

  Qtuong = 2.
2

1
.(gt.st+gcua.scua) = 349,6.10,28+15.10,42 = 3750,2 KG 

Lực tác dụng của dầm phụ lên nút B,C là: 

  Q = 375,76.6+4709,7+2753,28 +3750,2 = 13467,74 KG 

Tổng tải trọng tập trung tại nút B,C: 

   

  * Tầng 4,5,7: 

PB,C= 2359,5  +308,256+ 1099 +13467,74 = 17234,496 KG. 

4.1.3 Tĩnh tải tầng 3,6 

a) Tải trọng phân bố trên dầm khung 

  - Trọng lượng bản thân dầm:  

+Tầng 3: 

gBT = n γ bd  (hd-hs) =1,1 2500 0,35  (0,7 - 0,15) = 529,375 (kG/m) 

           gVữa= n γ δ [ bd +2.(hd - hs)] =1,3 1600 0,02  [(0,35+ 2.(0,7-0,15)]   

                   = 60,32 (kG/m). 

            +Tầng 6: 

gBT = n γ bd  (hd-hs) =1,1 2500 0,35  (0,65 - 0,15) = 481,25 (kG/m) 

           gVữa= n γ δ [bd +2.(hd - hs)]=1,3 1600 0,02 [(0,35+ 2.(0,65-0,15)]   

                   = 56,16 (kG/m). 

   - Trọng lượng bản thân của dầm công xôn (150x400mm) 

 gBT = n.γ.b.(h-hb) = 1,1. 2500. 0,15.(0,4-0,1) = 123,75 KG/m. 

 gvua= n.γt.δt.(b + 2h – 2hb) = 1,3.1600.0,02.(0,15 + 2.0,4 – 2.0,1) = 31,2KG/m

             -Trọng lượng dầm bo: (150x400mm) 
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gBT = n.γ.b.(h-hb) = 1,1. 2500. 0,15.(0,4-0,1) = 123,75 KG/m. 

 gvua= n.γt.δt.(b + 2h – 2hb) = 1,3.1600.0,02.(0,15 + 2.0,4 – 2.0,1) = 31,2 KG/m. 

   - Trọng lượng sàn công xôn +  dầm bo truyền vào mút dầm: 

P = 
2

1
.0,8.6.382,4 + (123,75+31,2).6 = 1847,46 KG. 

                  

ABCD

4 3 4

4 3 4

6
0

0
0

6
0

0
0

6

5

4
6600 3600 6600

E D C B
16800

800 800

 

   - Trọng lượng do sàn truyền vào:                 

 + Ô sàn 4: gs = 523,6 KG/m
2
.  

Tải phân bố hình thang : 

                      

g .l /2
s 1

 

gs.l1/2 = 523,3.6/2 = 1569,9 KG/m 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q4=ght.k=1569,9.0,686=1076,95Kg/m 

 

   + Ô sàn 3: gs = 382,4 KG/m. 

Tải phân bố tam giác. 

                                       

g .l /2
s 1

 

gs.l1/2 = 382,4.3,6/2 =  688,32 KG/m. 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q3=gtg.k=688,32.0,625=430,2Kg/m 
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  - Trọng lượng do tường truyền vào (chỉ lấy phần tường trong phạm vi 

60
0
) 

    a = ht . tg30
o
 = ht . 

3

3
 = (3,9 – 0,6). m91,1

3

3
  

                                                  

1,91m g .h
t t

 

  ht.gt = 3,3.349,6 = 1153,68 KG/m 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q4=ght.k=1153,68  .0,686=791,42Kg/m 

 

 Sơ đồ tải phân bố: 

  Tầng 3: 

D C B A

q=3535,01KG/m

q=1450,095KG/m

q=3535,01KG/m

q=154,95KG/m q=154,95KG/m

 

Tầng 6: 

                             

D C B

q=3482,73KG/m

q=1397,81KG/m

q=3482,73KG/m

q=154,95KG/m q=154,95KG/m

 

b)Tải trọng tập trung tại nút A,D  : 

 - Trọng lượng cột tầng trên: 

  Tầng 3: 

Qbt=  1,1.2500.0,4.0,6.3,9 = 2574 KG 

                                 Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,4+0,6).3,9 = 324,48 KG. 

   Tầng 6 

Qbt=  1,1.2500.0,4.0,55.3,9 = 2359,5 KG 

                                 Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,4+0,55).3,9 = 308,256 KG. 

- Trọng lượng mảng tường trong phạm vi 30
0
 

Qtuong = 
2

1
(tg30

0
.ht’)ht’.gt 

          = 
2

1
. )3,3.

3

3
( .3,3.349,6 = 1099 KG. 

 - Dầm bo:  
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gBT = n.γ.b.(h-hb) = 1,1. 2500. 0,15.(0,4-0,1) = 123,75 KG/m 

  gvua= n.γt.δt.(b + 2h – 2hb) = 1,3.1600.0,02.(0,15 + 2.0,4 – 2.0,1) 

            = 31,2 KG/m 

  Qbo = 2.(123,75+31,2).6/2 = 929,7 KG (Đặt tại mép công 

xôn) 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

+ Trọng lượng bản thân dầm:  

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,3.(0,55-0,15)= 

330KG/m    

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) 

=1,3.1600.0,02.(0,3+2.0,55-2.0,15)        = 45,76 KG/m. 

q = 330+ 45,76 = 375,76 KG/m. 

 Qdp = 375,76.6 = 2254,56 KG. 

     + Trọng lượng do sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 4: 

   Qs= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 523,3 KG/m

2 
; ωs= 

2
2

1
1 9

2

6
.

2

1
).

2
.45.(

2

1
ml

l
tg  

Qs= 9.523,3 = 4709,7 KG. 

*Ô sàn công xôn ( Xem toàn bộ trọng lượng sàn quy về lực tập 

trung tại nút) 

   Qscx= 2.
2

1
0,8.6.382,4 = 1835,5 KG 

 + Trọng lượng tường truyền vào: 

  Qtuong = 2.
2

1
.(gt.st+gcua.scua) = 349,6.15,1+15.5,6 = 5362,96 KG 

Lực tác dụng của dầm phụ lên nút A,D là: 

Q = 2254,56 +4709,7+1835,5+5362,96 = 14162,72 KG. 

Tổng tải trọng tập trung tại nút A,D: 

 * Tầng 3 

PA,D= 2574 + 324,48 +1099 +14162,72 = 18160,2 KG. 

* Tầng 6 

PA,D= 2359,5  +308,256 +1099+14162,72 = 17929,47 KG. 

b)Tải trọng tập trung tại nút B,C : 
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 Giống nút B,C ở tầng ,4 chỉ khác tải trọng do cột phía trên truyền vào. 

- Trọng lượng cột tầng trên: 

  Tầng 3: 

Qbt=  1,1.2500.0,4.0,6.3,9 = 2574 KG 

                                             Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,4+0,6).3,9 = 324,48KG  

                      

   Tầng 6: 

Qbt=  1,1.2500.0,4.0,55.3,9 = 2359,5 KG 

                                 Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,4+0,55).3,9 = 308,256 KG                           

Tổng tải trọng tác dụng lên nút B,C 

  * Tầng 3 

PB,C= 2574+324,48+1099 +13467,74 = 17465,22KG. 

*Tầng 6 

PB,C= 2359,5  +308,256+ 1099 +13467,74 = 17234,496KG. 

 . 

4.1.4 Tĩnh tải tầng 8 

a) Tải trọng phân bố trên dầm khung 

  - Trọng lượng bản thân dầm: (350 x 700 mm) 

gBT = n γ bd  (hd-hs) =1,1 2500 0,35  (0,7 - 0,15) =  529,37(kG/m). 

             gVữa= n γ δ [ bd +2.(hd - hs)] =1,3 1600 0,02  [(0,35+ 2.(0,7-0,15)]  

       = 60,32 (kG/m).  

6
0

0
0

6
0

0
0

6

5

4

D

3600 4750 18501850 4750

BD

1213

1213

3

3

13

13

12

12

1213

1213

3

3

13

13

12

12

CD

3600 4750 18501850 4750

D  

   -Trọng lượng do sàn truyền vào:                 

 + Ô sàn 12: gs = 523,3KG/m
2
. 

 Tải phân bố hình tam giác: 
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g .l /2
s 1

          

g .l /2
1s

 

   gs.l1/2 = 523,3.4,75/2 = 1241,84 KG/m. 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q3=gtg.k=1241,84.0,625=776,15Kg/m 

 

   + Ô sàn 3: gs = 382,4 KG/m
2
. 

                        

   gs.l1/2 = 382,4.3,6/2 = 688,32 KG/m. 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q3=gtg.k=688,32.0,625=430,2Kg/m 

   + Ô sàn 13: gs = 382,4 KG/m
2
. 

   gs.l1/2 = 382,4.1,85/2 = 353,72 KG/m 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q3=gtg.k=353,72.0,625=221,075Kg/m 

 

       Sơ đồ tải phân bố: 

                                            

D C B

q=2141,99KG/m
q=1450,09KG/mq=1031,84KG/m q=1031,84KG/mq=2141,99KG/m

A

             

b) Tải trọng tập trung trên dầm khung 

-Trọng lượng cột tầng trên: 

 Qbt=  1,1.2500.0,25.0,25.3,9 = 965,25 KG 

                      Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,25+0,03).3,9 = 123,3 KG. 

-Trọng lượng dầm phụ tác dụng vào: 

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,3.(0,55-0,15)= 

330KG/m    

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) 

=1,3.1600.0,02.(0,3+2.0,55-2.0,15)        = 45,76 KG/m. 

q = 330+ 45,76 = 375,76 KG/m. 
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Qdp= 2.q.
2

l
 = 375,76.6 = 2254,56 KG. 

 -Trọng lượng do tường truyền xuống: 

Qtuong = gtuong.htuong.l =349,6.3,45.6 = 7236,72 KG. 

 -Trọng lượng sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 13: 

Qs13 = 2.
2

1
.ωs13.gs13.   Với gs13 = 382,3 KG/m

2
; ωs13 = 

2

1
.1,85.6 = 5,55m

2
. 

Qs13 = 5,55.382,3 = 2121,76 KG. 

*Ô sàn 12 

  Qs= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 523,3 KG/m

2 
; ωs= 26,8375,2).625,1.(

2

1
m  

Qs= 8,6.523,3 = 4505,3 KG. 

ΣQ = 965,25 + 123,3 + 1680,9 + 7236,72+2121,76+4505,3 = 16633,23 

KG. 

c)Tải trọng tập trung tại nút A,D 

- Trọng lượng cột tầng trên: 

  Qbt=  1,1.2500.0,3.0,5.3,9 = 1608.75 KG 

                        Qtr =  1,3.1600.0,02.2.(0,3+0,5).3,9 = 259,58 KG. 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

 + Trọng lượng bản thân dầm:  

+ Trọng lượng bản thân dầm:  

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,3.(0,55-0,15)= 

330KG/m    

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) 

=1,3.1600.0,02.(0,3+2.0,55-2.0,15)        = 45,76 KG/m. 

q = 330+ 45,76 = 375,76 KG/m. 

 Qdp = 375,76.6 = 2254,56 KG 

     + Trọng lượng do sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 13: 

   Qs= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 382,3 KG/m

2 
; ωs= 

2

21 55,585,1.6.
2

1
.

2

1
mll  

Qs= 5,55.382,3 = 2121,76 KG. 
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 + Trọng lượng tường truyền vào: 

  Qtuong = 2.
2

1
.(gt.st+gcua.scua) = 349,6.15,1+15.5,6 = 5362,96 KG 

Tổng tải trọng tập trung tại nút A,D: 

 PA,D= 1608.75  +259,58 +2254,56 +2121,76+5362,96 = 11607,61 KG. 

d)Tải trọng tập trung tại nút B,C. 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

 + Trọng lượng bản thân dầm:   

  

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,3.(0,55-0,15)= 

330KG/m    

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) 

=1,3.1600.0,02.(0,3+2.0,55-2.0,15)        = 45,76 KG/m. 

q = 330+ 45,76 = 375,76 KG/m. 

 Qdp = 375,76.6 = 2254,56 KG                                                                                         

+ Trọng lượng do sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 12: 

   Qs= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 523,3 KG/m

2 
; ωs= 

26,8375,2).625,1.(
2

1
m  

Qs= 8,6.523,3 = 4505,3 KG. 

*Ô sàn 3 

   Qs3= 2.
2

1
 ωs3.gs3  với gs3 = 382,4 KG/m

2
; ωs3 = 

2

1
(3.6+6).1,5 = 7,2 

m
2
 

   Qs3 = 7,2.382,4 = 2753,28 KG 

 Tổng tải trọng tập trung tại nút B,C: 

 PB,C= 2254,56 +4505,3 +2753,28 = 9513,14 KG. 

 

4.1.5 Tĩnh tải tầng mái. 

  a) Tải trọng phân bố đều. 
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707,44 KG/m

134,96 KG/m

Trọng lượng bản thân dầm DE (200x300mm). 

DD

3600 4750 18501850 4750

BE

6
0

0
0

6
0

0
0

13

13

13

13

ED F A

 

* Phần bêtông :  

qTT = n.γ.b.(h-hb)=1,1.2500.0,2.(0,3-0,1)= 110 KG/m       

* Phần trát :  

qTT =  n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) =1,3.1600.0,02.(0,2+2.0,3-2.0,1)= 24,96 KG/m. 

q = 110 + 24,96 = 134,96 KG/m 

* Ô sàn 13: gs = 382,4 KG/m
2
. 

   gs.l1/2 = 382,4.1,85/2 = 353,72 KG/m. 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q3=gtg.k=353,72.0,625=221,075Kg/m 

D

q=577,11KG/m q=577,11KG/m

AE F  

           b) Tải trọng tập trung tại nút A,D 

- Trọng lượng mái:  

Trọng lượng dàn vì kèo: Qdan = 5000 KG. 

Tôn lợp: Qton = 1,1.12 = 13,2 KG/m
2
. 

Xà gồ U70.180:  Qxg = 1,1.11,05 = 12,155 KG/m
2
 

  Trọng lượng mái truyền vào nút: Q = 

2

1
.5000+

2

1
.16,2.6.13,2+

2

1
.16,2.6.12,155 

         = 3732,25 KG. 

- Do dầm phụ tác dụng vào: 

 + Trọng lượng bản thân dầm:  

* Phần bêtông : qTT = n.γ.b.(h-hb) =1,1.2500.0,2.(0,3-0,1)= 

110KG/m    

* Phần trát : qTT = n. γ.δtrát .(b + 2h-2hb) =1,3.1600.0,02.(0,2+2.0,3-

2.0,1)        = 24,96 KG/m. 
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g .l /2
s 1

g .l /2
s 1

q = 110+24,96 =134,96 KG/m. 

 Qdp = 134,96.6 = 809,76 KG 

     + Trọng lượng do sàn truyền vào: 

  * Ô sàn 13: 

   Qs= 2.
2

1
ωs.gs  với  gs = 382,3 KG/m

2 
; ωs= 

2

21 55,585,1.6.
2

1
.

2

1
mll  

Qs= 5,55.382,3 = 2121,76 KG. 

 Tổng tải trọng tập trung tại nút A,D: 

 PA,D= 3732,25 + 809,76 + 2121,76 = 6663,77 KG. 

 c) Tải trọng tập trung tại nút E,F 

 Giống nút A,D nhưng không có trọng lượng dàn mái truyền vào 

 PE,F = 809,76 + 2121,76 = 2931,52 KG. 

4.2 Hoạt tải. 

 4.2.1 Hoạt tải tầng 1-7. 

  a)Tải phân bố. 

Hoạt tải tính toán:  Ô sàn 4: 260 KG/m
2
 

   Ô sàn 3: 360 KG/m
2
. 

 

Do ô sàn 4 truyền vào:  ps = 260 KG/m
2
. 

Tải phân bố hình thang :                       

ps.l1/2 = 260.6/2 = 780 KG/m 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q3=gtg.k=780.0,686=535,08Kg/m 

 

 Do ô sàn 3: ps = 360 KG/m. 

Tải phân bố tam giác.                                        

ps.l1/2 = 360.3,6/2 =  648 KG/m. 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q3=gtg.k=648.0,625=405Kg/m 

 

  b) Tải tập trung. 

 -Nút A,D: 
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g .l /2
s 1

PA = PD= 2.
2

1
.ps.ωs. Với ωs = 

2

1
.(tg45

0
.3).6 = 9m

2
 

PA = PD= 2.
2

1
.260.9 = 2340 KG 

 -Nút B
PH

,C
TR

: 

PB
PH

 = PC
TR

 = PA = PB = 2340 KG 

 -Nút B
TR

,C
PH

: 

PB
TR

 = PC
PH

= 2.
2

1
.ps.ωs. Với ωs = 

2

1
.(3+6).1,5 = 6,75 m

2
 

PB
TR

 = PC
PH

= 2.
2

1
.360.6,75= 2430 KG 

4.2.2 Hoạt tải tầng 8 

a)Tải phân bố. 

Hoạt tải tính toán:  Ô sàn 3,12: 600 KG/m
2
 

   Ô sàn 13: 360 KG/m
2
. 

Do ô sàn 12 truyền vào: ps = 600 KG/m
2
. 

 Tải phân bố hình tam giác: 

          

g .l /2
1s

 

   gs.l1/2 = 600.4,75/2 = 1425 KG/m. 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q3=gtg.k=1425.0,625=890,625Kg/m 

 

 Do ô sàn 3: ps = 600 KG/m
2
. 

          ps.l1/2 = 600.3,6/2 =  KG/m. 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q3=gtg.k=900.0,625=562,5Kg/m 

   + Ô sàn 13: ps = 360 KG/m
2
. 

   ps.l1/2 = 360.1,85/2 = 333 KG/m 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q3=gtg.k=333.0,625=208,125Kg/m 

 

  b) Tải tập trung . 
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g .l /2
s 1

 -Nút A,D: 

PA = PD = 2.
2

1
.ps.ωs. Với ωs = 

2

1
.(6.1,85) = 5,55m

2
 

PA = PD = 2.
2

1
.360.5,55 = 1998 KG. 

 -Nút B
PH

,C
TR

: 

PB
PH

 = PC
TR

 = 2.
2

1
.ps.ωs.Với ωs = 

2

1
.(1,25+6).2,375 = 8,61 m

2
. 

PB
PH

 = PC
TR

 = 2.
2

1
.600.8,61 = 5166 KG. 

 -Nút B
TR

,C
PH

: 

PB
TR

 = PC
PH

= 2.
2

1
.ps.ωs. Với ωs = 

2

1
.(3+6).1,5 = 6,75 m

2
 

PB
TR

 = PC
PH

= 2.
2

1
.600.6,75= 4050 KG 

4.2.2 Hoạt tải tầng mái. 

Hoạt tải mái truyền xuống đặt tại đỉnh cột. 

Mái tôn không sử dụng có p
tc
 = 30 KG/m

2
.Hoạt tải tính toán p

tt
= 1,3.30= 

39 KG/m
2
 

Trần bê tông cốt thép không sử dụng có p
tc
 = 30KG/m

2
. P

tt
 = 1,3.30 = 39 

KG/m
2
. 

Hoạt tải phân bố: 

Trần bêtông cốt thép có  ps = 39 KG/m
2
.    

   ps.l1/2 = 39.1,85/2 = 36,1 KG/m. 

quy đổi sang tải phân bố đều ta có: 

q3=gtg.k=36,1.0,625=22,56Kg/m 

 

Tải tập trung tại nút A,D: 

PA,D = smai.p
tt
 + 2.

2

1
.ps.ωs. Với ωs = 

2

1
.(6.1,85) = 5,55m

2
. 

        = (16,2.6.
2

1
).39 + 39.5,55 = 2111,85 KG. 

Tải tập trung tại E,F:  PE,F = 39.5,55 = 216,45 KG 

4.2 Tải trọng gió. 
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Tải trọng gió được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 2737 - 95.Công trình 

được xây dựng ở Hà Nội thuộc khu vực II-B, có giá trị áp lực gió W0 = 95 

kG/m
2
. 

Để xác định tải trọng gió ta coi tải trọng gió là phân bố đều trên mỗi đoạn chiều 

cao công trình. ở đây ta lấy mỗi đoạn có chiều cao là 1 tầng. 

Giá trị tính toán của thành phần gió ở độ cao z của công trình được xác định theo 

công thức: 

                                       Wj = n.W0.k.c  (kG/m
2
)           

 Trong đó:   

W0 : Giá trị áp lực gió tiêu chuẩn. W0 = 95 (kG/m
2
) 

           k: Hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao lấy theo bảng 5-TCVN 

2737-95 

  c: Hệ số khí động phụ thuộc vào hình dạng công trình.(bảng 6 - TCVN-2737-95) 

  Phía gió đẩy :    c = 0,8 

Phía gió hút  :    c = -0,6 

                      n : Hệ số vượt tải, n = 1,2.     

Tải trọng gió tác dụng trong một tầng được lấy với chiều cao z trung bình của 

tầng đó        Tải trọng gió phân bố vào cột được xác định : 

  q = n.W.B = n.B.W0.K.C 

 B: bề rộng đón gió của cột   B = 6 m 

Tải trọng gió tác dụng lên mái và sênô đưa về thành lực tập trung đặt đầu đỉnh cột. 

 Hệ số khí động ở mái : 

tgα = 35,0
2/2,16

9,2
 α = 19,7

0 
và  235,2

2,16

1,38

l

h
. 

Tra bảng 6 TCVN 2737-1995 và nội suy ta có ce1 = -0,8 ; ce2 = -0,8. 

Hệ số khí động ở sênô: c = 0,8 

Bảng tải trọng gió phân bố trên cột. 

TT Z(m) Hãû 

säú 

K 

q(âoïn)(k

G/m) 

q(huït)(k

G/m) 

qtt(âoïn)

(kG/m) 

qtt(huït)(

kG/m) 

P(don) P(hut) 

1 3 0.8 364.80 273.60 437.76 328.32   

2 6.9 0.87

8 

400.37 300.28 480.4416 360.3312   

3 10,8 0.97

2 

443.23 332.42 531.8784 398.9088   

4 14.7 1.04

4 

476.06 357.05 571.2768 428.4576   

5 18.6 1.09 500.23 375.17 600.2784 450.2088   
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7 

6 22.5 1.13

5 

517.56 388.17 621.072 465.804   

7 26.4 1.17 533.52 400.14 640.224 480.168   

8 30.3 1.20

5 

549.48 412.11 659.376 494.532   

Sen

o 

32,9 1.27

1 

579.58 434.68 695.4912 521.6184 556.39

3 

417.29

5 

Mái 33.2 1.27

7 

582.31 582.31 698.7744 698.7744 2026.4

5 

2026.4

5 

 

         

3. SƠ ĐỒ TẢI TRỌNG VÀ TỔ HỢP NỘI LỰC : 

   4.1 Sơ đồ tải trọng: 
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15908,48 18068,25
17723,7 10331,78

18160,2 17465,22 17465,22 18160,2

17929,47 17234,5 17234,5 17929,471847,46

15821,52 17234,5 17234,5 15821,52

15821,52 17234,5 17234,5 15821,52

15821,52 17234,5 17234,5 15821,52

1847,46

1847,46 1847,46

9513,14 9513,14
16633,2311607,61 11607,6116633,23

6663,77 2931,52 6663,772931,52

800 800

q=1842,35KG/m q=1450,09KG/m

q=3689,79KG/m

q=3535,01KG/m
q=1450,095KG/m

q=3535,01KG/m

q=154,95KG/m q=154,95KG/m

q=3486,89KG/m
q=1401,97KG/m

q=3486,89KG/m

D C B

q=3486,89KG/m
q=1401,97KG/m

q=3486,89KG/m

q=3486,89KG/m
q=1401,97KG/m

q=3486,89KG/m

q=3482,73KG/m
q=1397,81KG/m

q=3482,73KG/m
q=154,95KG/m q=154,95KG/m

q=2141,99KG/m
q=1450,09KG/m

q=1031,84KG/m q=1031,84KG/m

q=2141,99KG/m

q=577,11KG/m q=577,11KG/m

tÜnh t¶i

E D C B

6600 3600 6600

16800
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q=890,625KG/m
q=208,125KG/m

q=22,56KG/m

q=535,08KG/m

q=535,08KG/mq=535,08KG/m

q=535,08KG/m q=535,08KG/m

q=405KG/m

q=405KG/m

q=890,625KG/m
q=208,125KG/m

q=22,56KG/m

E D C B

2340 2340 2340 2340

2340 2340 2340 2340

2340 2340 2340 2340

2430 2430

2430 2430

2430 2430

5166

1998

2111,85

1998
5166

216,45 2111,85216,45

800 800

6600 3600 6600

16800

ho¹t t¶i 1

q=535,08KG/m

q=405KG/m
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q=535,08KG/m q=535,08KG/m

q=535,08KG/m q=535,08KG/m

q=535,08KG/m q=535,08KG/m

q=405KG/m

q=405KG/m

q=405KG/m

q=562,5KG/m

E D C B

2430 2430

2430 2430

2430 2430

2340 2340 2340 2340

2340 2340 2340 2340

2340 2340 2340 2340

4050 4050

800 800

6600 3600 6600

16800

ho¹t t¶i2  
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640,244

480,442

437,76

621,072

2582,84

328,32

398,909

450,209

465,804

494,532

360,32

428,458

480,168

2443,75

E D C B

437,76

531,878

571,277

600,278

800 800

6600 3600 6600

16800

giã tr¸i  
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E D C B

437,76

531,878

571,277

600,278

640,244

480,442

437,76

621,072

2582,84

328,32

398,909

450,209

465,804

494,532

360,32

428,458

480,168

2443,75

800 800

6600 3600 6600

16800

giã ph¶i
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4.2 Tổ hợp nội lực. 

5.3.1 Tổ hợp cơ bản 1 :  

Là tổ hợp của tĩnh tải + 1 tải trọng (hoạt tải) nguy hiểm nhất. 

Tổ hợp này sẽ có : Max = TT + max (HT1, HT2, GT, GP, HT1 + HT2). 

    Min = TT + min (HT1, HT2, GT, GP, HT1 + HT2). 

5.3.2 Tổ hợp cơ bản 2 : 

Là tổ hợp của tĩnh tải + từ 2 loại tải trọng tạm thời trở lên. Tải trọng tạm 

thời với hệ số tổ hợp = 0,9. 

Tổ hợp này sẽ có :  

Max = TT + 0,9. (HT1, HT2, GT, GP)
+ 

 tổng của những số dương. 

Min = TT + 0,9. (HT1, HT2, GT, GP)
-
  tổng của những số âm. 

Tổ hợp cơ bản dùng để tính toán tiết diện là giá trị lớn nhất của cả 2 giá trị THCB1& 

THCB 2. 

 Kết quả cho ở bảng sau: 

 

 

 

          BẢNG TỔ HỢP MOMENT 

DẦM KHUNG 

   

Phầ

n tử 

Tiết 

diện 

Trƣờng hợp tải trọng (đơn vị KN.m) Tổ hợp  

  TT HT1 HT2 GT GP Mmin Mmax Mttoán 

D1 0.00 -107.16 -35.74 -2.35 227.04 -226.93 -345.67 119.88 -

345,67/+119,88 

D1 1.65 21.43 7.08 -1.65 117.60 -117.53 -96.10 139.03 -96,1/+139,03 

D1 3.30 76.76 26.56 -0.96 8.15 -8.12 68.58 108.00 108.00 

D1 4.95 19.43 7.84 -0.27 -101.29 101.28 -81.86 120.71 -81,86/+120,71 

D1 6.60 -111.16 -34.22 0.43 -210.73 210.69 -331.61 99.52 -331,61/+99,52 

D2 0.00 -17.41 -4.45 -3.49 218.33 -218.32 -235.72 200.92 -

235,72/+200,92 

D2 1.80 -6.50 -4.45 4.61 0.01 0.01 -10.94 -1.89 -10.94 

D2 3.60 -22.27 -4.45 -3.49 -218.32 218.33 -240.59 196.06 -

240,59/+196,06 

D3 0.00 -135.16 -34.22 0.43 210.69 -210.73 -355.61 75.52 -355,61/+75,52 

D3 1.65 24.16 7.84 -0.27 101.28 -101.29 -77.13 125.44 -77,13/+125,44 
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D3 3.30 92.32 26.56 -0.96 -8.12 8.15 84.15 123.57 123.57 

D3 4.95 27.18 7.08 -1.65 -117.53 117.60 -90.35 144.77 -90,35/+144,77 

D3 6.60 -129.12 -35.74 -2.35 -226.93 227.04 -367.63 97.92 -367,63/+97,92 

D4 0.00 -121.81 -4.18 -37.25 253.30 -253.36 -387.11 131.50 -387,11/+131,5 

D4 1.65 20.56 -3.00 6.45 130.19 -130.21 -109.65 150.75 -

109,65/+150,75 

D4 3.30 80.07 -1.83 26.82 7.08 -7.07 72.05 110.57 110.57 

D4 4.95 19.84 -0.66 8.98 -116.04 116.07 -96.20 135.91 -96,2/+135,91 

D4 6.60 -123.26 0.51 -32.20 -239.15 239.21 -367.47 115.95 -

367,47/+115,95 

D5 0.00 -17.94 -2.39 -4.60 238.38 -238.37 -256.31 220.44 -

256,31/+220,44 

D5 1.80 -3.55 5.71 -4.60 0.00 0.00 -8.15 2.16 -8,15/+2,16 

D5 3.60 -15.84 -2.39 -4.60 -238.37 238.38 -254.22 222.54 -

254,22/+222,54 

D6 0.00 -123.30 0.51 -32.20 239.21 -239.15 -367.52 115.91 -

367,52/+115,91 

D6 1.65 19.63 -0.66 8.98 116.07 -116.04 -96.41 135.70 -96,41/+135,7 

D6 3.30 79.69 -1.83 26.82 -7.07 7.08 71.68 110.20 110.20 

D6 4.95 20.02 -3.00 6.45 -130.21 130.19 -110.20 150.21 -110,2/+150,21 

D6 6.60 -122.52 -4.18 -37.25 -253.36 253.30 -387.82 130.79 -

387,82/+130,79 

D7 0.00 -115.89 -36.36 -6.20 251.01 -251.08 -380.16 135.13 -

380,16/+135,13 

D7 1.65 24.83 7.28 -4.12 129.62 -129.64 -104.81 154.45 -

104,81/+154,45 

D7 3.30 82.69 27.59 -2.03 8.22 -8.21 73.48 114.92 114.92 

D7 4.95 20.81 9.69 0.05 -113.18 113.23 -92.37 134.04 -92,37/+134,04 

D7 6.60 -123.93 -31.54 2.13 -234.58 234.67 -363.44 110.74 -

363,44/+110,74 

D8 0.00 -19.74 -5.46 -1.88 218.20 -218.19 -237.93 198.46 -

237,93/+198,46 

D8 1.80 -6.21 -5.46 6.22 0.01 0.01 -11.67 0.01 -11,67/+0,01 

D8 3.60 -19.36 -5.46 -1.88 -218.19 218.20 -237.54 198.84 -

237,54/+198,84 

D9 0.00 -123.61 -31.54 2.13 234.67 -234.58 -363.12 111.06 -

363,12/+111,06 

D9 1.65 21.02 9.69 0.05 113.23 -113.18 -92.16 134.25 -92,16/+134,25 

D9 3.30 82.78 27.59 -2.03 -8.21 8.22 73.56 115.01 115.01 

D9 4.95 24.80 7.28 -4.12 -129.64 129.62 -104.84 154.42 -

104,84/+154,42 

D9 6.60 -116.04 -36.36 -6.20 -251.08 251.01 -380.31 134.98 -

380,31/+134,98 

D10 0.00 -114.81 -5.06 -37.58 212.71 -212.80 -344.70 97.91 -344,7/+97,91 

D10 1.65 25.63 -3.47 6.66 109.71 -109.75 -84.12 135.34 -84,12/+135,34 

D10 3.30 83.21 -1.88 27.57 6.71 -6.70 75.48 114.05 114.05 

D10 4.95 21.04 -0.30 10.26 -96.30 96.35 -75.26 117.40 -75,26/+117,4 
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D10 6.60 -123.98 1.29 -30.38 -199.30 199.41 -330.69 75.42 -330,69/+75,42 

D11 0.00 -19.89 -2.31 -5.11 176.85 -176.84 -196.73 156.97 -

196,73/+156,97 

D11 1.80 -6.35 5.79 -5.11 0.01 0.01 -11.46 -0.55 -11.46 

D11 3.60 -19.49 -2.31 -5.11 -176.84 176.85 -196.33 157.37 -

196,33/+157,37 

D12 0.00 -123.79 1.29 -30.38 199.41 -199.30 -330.50 75.62 -330,5/+75,62 

D12 1.65 21.14 -0.30 10.26 96.35 -96.30 -75.15 117.50 -75,15/+117,5 

D12 3.30 83.21 -1.88 27.57 -6.70 6.71 75.49 114.06 114.06 

D12 4.95 25.55 -3.47 6.66 -109.75 109.71 -84.21 135.26 -84,21/+135,26 

D12 6.60 -114.99 -5.06 -37.58 -212.80 212.71 -344.88 97.73 -344,88/+97,73 

D13 0.00 -118.27 -36.94 -7.45 193.01 -193.15 -332.07 74.74 -332,07/+74,74 

D13 1.65 22.96 7.03 -4.84 99.28 -99.35 -76.39 122.24 -76,39/+122,24 

D13 3.30 81.33 27.67 -2.22 5.55 -5.54 74.34 111.23 111.23 

D13 4.95 19.96 10.10 0.39 -88.18 88.26 -68.22 108.84 -68,22/+108,84 

D13 6.60 -124.27 -30.80 3.01 -181.91 182.06 -315.71 57.80 -315,71/+57,8 

D14 0.00 -18.77 -5.29 -1.74 155.93 -155.92 -174.69 137.17 -

174,69/+137,17 

D14 1.80 -5.26 -5.29 6.36 0.01 0.01 -10.55 1.10 -10,55/+1,1 

D14 3.60 -18.44 -5.29 -1.74 -155.92 155.93 -174.37 137.49 -

174,37/+137,49 

D15 0.00 -124.09 -30.80 3.01 182.06 -181.91 -315.54 57.97 -315,54/+57,97 

D15 1.65 20.06 10.10 0.39 88.26 -88.18 -68.12 108.94 -68,12/+108,94 

D15 3.30 81.34 27.67 -2.22 -5.54 5.55 74.35 111.24 111.24 

D15 4.95 22.89 7.03 -4.84 -99.35 99.28 -76.46 122.17 -76,46/+122,17 

D15 6.60 -118.42 -36.94 -7.45 -193.15 193.01 -332.22 74.59 -332,22/+74,59 

D16 0.00 -107.92 -6.55 -37.58 170.22 -170.39 -300.98 62.30 -300,98/+62,3 

D16 1.65 27.61 -4.49 7.15 88.02 -88.10 -60.50 115.62 -60,5/+115,62 

D16 3.30 82.74 -2.44 28.55 5.82 -5.82 75.31 113.66 113.66 

D16 4.95 20.60 -0.39 11.73 -76.38 76.47 -55.78 99.99 -55,78/+99,99 

D16 6.60 -121.92 1.67 -28.41 -158.58 158.75 -290.21 36.83 -290,21/+36,83 

D17 0.00 -20.76 -1.48 -5.94 127.37 -127.34 -148.10 106.61 -148,1/+106,61 

D17 1.80 -8.29 6.62 -5.94 0.01 0.01 -14.24 -1.68 -14.24 

D17 3.60 -20.47 -1.48 -5.94 -127.34 127.37 -147.82 106.90 -147,82/+106,9 

D18 0.00 -121.76 1.67 -28.41 158.75 -158.58 -290.06 36.99 -290,06/+36,99 

D18 1.65 20.69 -0.39 11.73 76.47 -76.38 -55.69 100.07 -55,69/+100,07 

D18 3.30 82.75 -2.44 28.55 -5.82 5.82 75.32 113.68 113.68 

D18 4.95 27.55 -4.49 7.15 -88.10 88.02 -60.56 115.56 -60,56/+115,56 

D18 6.60 -108.05 -6.55 -37.58 -170.39 170.22 -301.11 62.17 -301,11/+62,17 

D19 0.00 -100.71 -33.52 -8.53 141.52 -141.63 -266.01 40.82 -266,01/+40,82 
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D19 1.65 33.42 10.07 -5.54 73.82 -73.85 -40.44 108.92 -40,44/+108,92 

D19 3.30 87.15 30.32 -2.56 6.13 -6.07 79.38 119.95 119.95 

D19 4.95 23.61 12.36 0.43 -61.57 61.71 -37.96 90.66 -37,96/+90,66 

D19 6.60 -120.32 -28.93 3.42 -129.27 129.48 -262.70 9.17 -262,7/+9,17 

D20 0.00 -25.95 -7.92 -0.86 93.96 -93.97 -119.92 68.00 -119,92/+68 

D20 1.80 -13.51 -7.92 7.24 -0.01 -0.01 -21.43 -6.27 -21.43 

D20 3.60 -25.71 -7.92 -0.86 -93.97 93.96 -119.68 68.24 -119,68/+68,24 

D21 0.00 -120.18 -28.93 3.42 129.48 -129.27 -262.56 9.31 -262,56/+9,31 

D21 1.65 23.69 12.36 0.43 61.71 -61.57 -37.88 90.73 -37,88/+90,73 

D21 3.30 87.16 30.32 -2.56 -6.07 6.13 79.40 119.96 119.96 

D21 4.95 33.37 10.07 -5.54 -73.85 73.82 -40.48 108.87 -40,48/+108,87 

D21 6.60 -100.81 -33.52 -8.53 -141.63 141.52 -266.12 40.71 -266,12/+40,71 

D22 0.00 -114.89 -12.37 -37.15 104.61 -105.46 -254.37 -10.28 -254.37 

D22 1.65 22.46 -9.11 7.96 53.45 -54.01 -34.35 77.72 -34,35/+77,72 

D22 3.30 79.41 -5.85 29.73 2.28 -2.56 71.84 109.14 109.14 

D22 4.95 19.10 -2.59 13.29 -48.89 48.88 -29.78 75.06 -29,78/+75,06 

D22 6.60 -121.60 0.67 -26.48 -100.05 100.33 -235.48 -21.26 -235.48 

D23 0.00 -19.92 2.09 -7.08 71.28 -71.02 -90.94 51.37 -90,94/+51,37 

D23 1.80 -7.48 10.19 -7.08 0.13 0.13 -14.57 2.71 -14,57/+2,71 

D23 3.60 -19.68 2.09 -7.08 -71.02 71.28 -90.70 51.60 -90,7/+51,6 

D24 0.00 -121.47 0.67 -26.48 100.33 -100.05 -235.35 -21.14 -235.35 

D24 1.65 19.17 -2.59 13.29 48.88 -48.89 -29.72 75.13 -29,72/+75,13 

D24 3.30 79.43 -5.85 29.73 -2.56 2.28 71.85 109.15 109.15 

D24 4.95 22.41 -9.11 7.96 -54.01 53.45 -34.40 77.68 -34,4/+77,68 

D24 6.60 -114.99 -12.37 -37.15 -105.46 104.61 -254.47 -10.38 -254.47 

D25 0.00 -122.33 -60.67 -8.35 89.86 -87.39 -263.09 -32.47 -263.09 

D25 1.65 165.23 69.97 -5.62 68.09 -64.23 101.00 289.49 289.49 

D25 1.85 203.44 86.66 -5.86 98.46 -91.20 112.24 370.05 370.05 

D25 3.30 146.98 84.11 -3.21 36.80 -32.59 114.39 255.80 255.80 

D25 4.95 32.73 36.19 -0.20 -33.37 34.09 -0.64 95.99 -0,64/+95,99 

D25 6.60 -137.20 -62.46 2.82 -103.55 100.78 -286.61 -36.42 -286.61 

D26 0.00 -47.93 -23.21 -0.11 -3.93 2.95 -72.45 -44.98 -72.45 

D26 1.80 -34.48 -23.21 7.99 -0.49 -0.49 -57.69 -26.49 -57.69 

D26 3.60 -47.71 -23.21 -0.11 2.95 -3.93 -72.23 -44.76 -72.23 

D27 0.00 -137.05 -62.46 2.82 100.78 -103.55 -286.46 -36.27 -286.46 

D27 1.65 32.83 36.19 -0.20 34.09 -33.37 -0.55 96.09 -0,55/+96,09 

D27 3.30 147.02 84.11 -3.21 -32.59 36.80 114.43 255.84 255.84 
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D27 4.75 203.42 86.66 -5.86 -91.20 98.46 112.23 370.03 370.03 

D27 4.95 165.21 69.97 -5.62 -64.23 68.09 100.99 289.47 289.47 

D27 6.60 -122.40 -60.67 -8.35 -87.39 89.86 -263.17 -32.55 -263.17 

D28 0.00 -3.64 -1.15 -0.07 29.55 -26.60 -30.24 25.92 -30,24/+25,92 

D28 0.93 0.49 -0.24 0.09 2.42 -2.20 -1.71 2.91 -1,71/+2,91 

D28 1.85 -0.58 0.25 0.25 -24.72 22.20 -25.30 21.62 -25,3/+21,62 

D29 0.00 -0.58 0.25 0.25 22.20 -24.72 -25.30 21.62 -25,3/+21,62 

D29 0.93 0.49 -0.24 0.09 -2.20 2.42 -1.71 2.91 -1,71/+2,91 

D29 1.85 -3.64 -1.15 -0.07 -26.60 29.55 -30.24 25.92 -30,24/+25,92 

CX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CX 0.40 -7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.55 -7.55 -7.55 

CX 0.80 -15.52 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.52 -15.52 -15.52 

 

 

 

  

 

  

BẢNG TỔ HỢP LỰC CẮT DẦM KHUNG 

Phần 

tử 

Tiết 

diện 

Trƣờng hợp tải trọng (đơn vị KN) Tổ hợp 

TT HT1 HT2 GT GP Qmin Qmax |Q|max 

D1 0.00 87.66 28.31 0.42 -66.33 66.31 21.33 173.19 173.19 

D1 1.65 61.96 21.23 0.42 -66.33 66.31 -4.37 141.12 141.12 

D1 3.30 -0.61 0.23 0.42 -66.33 66.31 -66.93 65.70 66.93 

D1 4.95 -63.17 -20.77 0.42 -66.33 66.31 -141.56 3.13 141.56 

D1 6.60 -88.87 -27.85 0.42 -66.33 66.31 -173.63 -22.56 173.63 

D2 0.00 13.30 0.00 8.10 -145.55 145.55 -132.25 158.85 158.85 

D2 1.80 -1.62 0.00 0.00 -145.55 145.55 -147.17 143.93 147.17 

D2 3.60 -16.54 0.00 -8.10 -145.55 145.55 -162.09 129.00 162.09 

D3 0.00 108.36 27.85 -0.42 -66.31 66.33 42.05 193.12 193.12 

D3 1.65 76.43 20.77 -0.42 -66.31 66.33 10.12 154.82 154.82 

D3 3.30 0.92 -0.23 -0.42 -66.31 66.33 -65.39 67.24 67.24 

D3 4.95 -74.59 -21.23 -0.42 -66.31 66.33 -153.76 -8.27 153.76 

D3 6.60 -106.53 -28.31 -0.42 -66.31 66.33 -192.06 -40.20 192.06 

D4 0.00 97.25 0.71 28.85 -74.61 74.63 22.63 191.02 191.02 
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D4 1.65 67.83 0.71 21.77 -74.61 74.63 -6.78 155.23 155.23 

D4 3.30 -0.22 0.71 0.77 -74.61 74.63 -74.83 74.41 74.83 

D4 4.95 -68.27 0.71 -20.24 -74.61 74.63 -153.64 6.36 153.64 

D4 6.60 -97.69 0.71 -27.31 -74.61 74.63 -189.43 -23.06 189.43 

D5 0.00 15.62 8.10 0.00 -158.92 158.92 -143.30 174.54 174.54 

D5 1.80 0.70 0.00 0.00 -158.92 158.92 -158.22 159.62 159.62 

D5 3.60 -14.22 -8.10 0.00 -158.92 158.92 -173.14 144.69 173.14 

D6 0.00 97.59 -0.71 27.31 -74.63 74.61 22.96 189.32 189.32 

D6 1.65 68.17 -0.71 20.24 -74.63 74.61 -6.46 153.54 153.54 

D6 3.30 0.12 -0.71 -0.77 -74.63 74.61 -74.51 74.73 74.73 

D6 4.95 -67.93 -0.71 -21.77 -74.63 74.61 -155.33 6.68 155.33 

D6 6.60 -97.35 -0.71 -28.85 -74.63 74.61 -191.12 -22.74 191.12 

D7 0.00 96.25 28.81 1.26 -73.57 73.60 22.68 189.55 189.55 

D7 1.65 66.83 21.73 1.26 -73.57 73.60 -6.74 153.76 153.76 

D7 3.30 -1.22 0.73 1.26 -73.57 73.60 -74.79 72.38 74.79 

D7 4.95 -69.27 -20.27 1.26 -73.57 73.60 -153.73 4.33 153.73 

D7 6.60 -98.69 -27.35 1.26 -73.57 73.60 -189.52 -25.09 189.52 

D8 0.00 15.05 0.00 8.10 -145.46 145.46 -130.41 160.51 160.51 

D8 1.80 0.13 0.00 0.00 -145.46 145.46 -145.33 145.59 145.59 

D8 3.60 -14.79 0.00 -8.10 -145.46 145.46 -160.26 130.67 160.26 

D9 0.00 98.62 27.35 -1.26 -73.60 73.57 25.02 189.45 189.45 

D9 1.65 69.20 20.27 -1.26 -73.60 73.57 -4.40 153.66 153.66 

D9 3.30 1.15 -0.73 -1.26 -73.60 73.57 -72.45 74.72 74.72 

D9 4.95 -66.90 -21.73 -1.26 -73.60 73.57 -153.84 6.67 153.84 

D9 6.60 -96.32 -28.81 -1.26 -73.60 73.57 -189.63 -22.75 189.63 

D10 0.00 96.08 0.96 29.17 -62.43 62.46 33.65 179.41 179.41 

D10 1.65 66.66 0.96 22.09 -62.43 62.46 4.23 143.62 143.62 

D10 3.30 -1.39 0.96 1.09 -62.43 62.46 -63.82 61.07 63.82 

D10 4.95 -69.44 0.96 -19.91 -62.43 62.46 -143.54 -6.98 143.54 

D10 6.60 -98.86 0.96 -26.99 -62.43 62.46 -179.33 -36.40 179.33 

D11 0.00 15.05 8.10 0.00 -117.90 117.90 -102.84 132.95 132.95 

D11 1.80 0.13 0.00 0.00 -117.90 117.90 -117.76 118.03 118.03 

D11 3.60 -14.79 -8.10 0.00 -117.90 117.90 -132.69 103.11 132.69 

D12 0.00 98.80 -0.96 26.99 -62.46 62.43 36.35 179.28 179.28 

D12 1.65 69.38 -0.96 19.91 -62.46 62.43 6.93 143.49 143.49 

D12 3.30 1.33 -0.96 -1.09 -62.46 62.43 -61.12 63.76 63.76 
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D12 4.95 -66.72 -0.96 -22.09 -62.46 62.43 -143.68 -4.29 143.68 

D12 6.60 -96.14 -0.96 -29.17 -62.46 62.43 -179.47 -33.71 179.47 

D13 0.00 96.56 29.01 1.58 -56.81 56.85 39.75 175.26 175.26 

D13 1.65 67.14 21.93 1.58 -56.81 56.85 10.34 139.47 139.47 

D13 3.30 -0.91 0.93 1.58 -56.81 56.85 -57.71 55.94 57.71 

D13 4.95 -68.96 -20.07 1.58 -56.81 56.85 -138.15 -12.11 138.15 

D13 6.60 -98.38 -27.15 1.58 -56.81 56.85 -173.94 -41.53 173.94 

D14 0.00 15.03 0.00 8.10 -103.95 103.95 -88.92 118.98 118.98 

D14 1.80 0.11 0.00 0.00 -103.95 103.95 -103.84 104.06 104.06 

D14 3.60 -14.81 0.00 -8.10 -103.95 103.95 -118.77 89.14 118.77 

D15 0.00 98.33 27.15 -1.58 -56.85 56.81 41.48 173.89 173.89 

D15 1.65 68.91 20.07 -1.58 -56.85 56.81 12.06 138.10 138.10 

D15 3.30 0.86 -0.93 -1.58 -56.85 56.81 -55.99 57.67 57.67 

D15 4.95 -67.19 -21.93 -1.58 -56.85 56.81 -139.52 -10.38 139.52 

D15 6.60 -96.61 -29.01 -1.58 -56.85 56.81 -175.31 -39.80 175.31 

D16 0.00 92.35 1.25 29.47 -49.82 49.87 42.53 164.88 164.88 

D16 1.65 64.43 1.25 22.39 -49.82 49.87 14.61 130.59 130.59 

D16 3.30 -2.12 1.25 1.39 -49.82 49.87 -51.94 47.75 51.94 

D16 4.95 -68.67 1.25 -19.61 -49.82 49.87 -131.16 -18.80 131.16 

D16 6.60 -96.59 1.25 -26.69 -49.82 49.87 -165.45 -46.72 165.45 

D17 0.00 13.65 8.10 0.00 -84.90 84.90 -71.25 98.56 98.56 

D17 1.80 0.09 0.00 0.00 -84.90 84.90 -84.81 85.00 85.00 

D17 3.60 -13.46 -8.10 0.00 -84.90 84.90 -98.37 71.44 98.37 

D18 0.00 96.55 -1.25 26.69 -49.87 49.82 46.68 165.41 165.41 

D18 1.65 68.63 -1.25 19.61 -49.87 49.82 18.76 131.12 131.12 

D18 3.30 2.08 -1.25 -1.39 -49.87 49.82 -47.79 51.90 51.90 

D18 4.95 -64.47 -1.25 -22.39 -49.87 49.82 -130.63 -14.66 130.63 

D18 6.60 -92.39 -1.25 -29.47 -49.87 49.82 -164.92 -42.58 164.92 

D19 0.00 91.50 28.77 1.81 -41.03 41.08 50.47 156.00 156.00 

D19 1.65 63.58 21.70 1.81 -41.03 41.08 22.55 121.71 121.71 

D19 3.30 -2.97 0.69 1.81 -41.03 41.08 -44.00 38.11 44.00 

D19 4.95 -69.52 -20.31 1.81 -41.03 41.08 -124.73 -28.45 124.73 

D19 6.60 -97.44 -27.39 1.81 -41.03 41.08 -159.02 -56.36 159.02 

D20 0.00 13.64 0.00 8.10 -62.64 62.64 -49.00 77.31 77.31 

D20 1.80 0.08 0.00 0.00 -62.64 62.64 -62.56 62.72 62.72 

D20 3.60 -13.48 0.00 -8.10 -62.64 62.64 -77.15 49.16 77.15 
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D21 0.00 97.41 27.39 -1.81 -41.08 41.03 56.33 158.98 158.98 

D21 1.65 69.49 20.31 -1.81 -41.08 41.03 28.41 124.69 124.69 

D21 3.30 2.93 -0.69 -1.81 -41.08 41.03 -38.14 43.96 43.96 

D21 4.95 -63.62 -21.70 -1.81 -41.08 41.03 -121.74 -22.59 121.74 

D21 6.60 -91.54 -28.77 -1.81 -41.08 41.03 -156.03 -50.51 156.03 

D22 0.00 93.46 1.98 29.70 -31.01 31.18 62.45 150.02 150.02 

D22 1.65 65.54 1.98 22.62 -31.01 31.18 34.53 115.73 115.73 

D22 3.30 -1.02 1.98 1.62 -31.01 31.18 -32.03 30.28 32.03 

D22 4.95 -67.57 1.98 -19.39 -31.01 31.18 -112.92 -36.39 112.92 

D22 6.60 -95.49 1.98 -26.46 -31.01 31.18 -147.21 -64.31 147.21 

D23 0.00 13.64 8.10 0.00 -47.43 47.43 -33.80 63.62 63.62 

D23 1.80 0.08 0.00 0.00 -47.43 47.43 -47.36 47.51 47.51 

D23 3.60 -13.48 -8.10 0.00 -47.43 47.43 -63.46 33.95 63.46 

D24 0.00 95.45 -1.98 26.46 -31.18 31.01 64.27 147.18 147.18 

D24 1.65 67.53 -1.98 19.39 -31.18 31.01 36.35 112.89 112.89 

D24 3.30 0.98 -1.98 -1.62 -31.18 31.01 -30.31 31.99 31.99 

D24 4.95 -65.57 -1.98 -22.62 -31.18 31.01 -115.77 -34.56 115.77 

D24 6.60 -93.49 -1.98 -29.70 -31.18 31.01 -150.06 -62.48 150.06 

D25 0.00 180.64 81.89 1.66 -13.19 14.04 167.44 268.46 268.46 

D25 1.65 167.29 75.87 1.66 -13.19 14.04 154.10 249.70 249.70 

D25 1.85 166.30 75.73 1.83 -42.53 40.42 123.77 272.47 272.47 

D25 3.30 -49.32 -10.17 1.83 -42.53 40.42 -96.74 -8.90 96.74 

D25 4.95 -90.03 -48.90 1.83 -42.53 40.42 -172.31 -49.61 172.31 

D25 6.60 -111.21 -65.24 1.83 -42.53 40.42 -208.20 -70.79 208.20 

D26 0.00 15.00 0.00 8.10 2.29 -2.29 12.70 24.35 24.35 

D26 1.80 0.07 0.00 0.00 2.29 -2.29 -2.22 2.36 2.36 

D26 3.60 -14.85 0.00 -8.10 2.29 -2.29 -24.20 -12.56 24.20 

D27 0.00 111.17 65.24 -1.83 -40.42 42.53 70.76 208.16 208.16 

D27 1.65 89.99 48.90 -1.83 -40.42 42.53 49.57 172.28 172.28 

D27 3.30 49.28 10.17 -1.83 -40.42 42.53 8.87 96.71 96.71 

D27 4.75 -166.33 -75.73 -1.83 -40.42 42.53 -272.51 -123.81 272.51 

D27 4.95 -167.33 -75.87 -1.66 -14.04 13.19 -249.74 -154.14 249.74 

D27 6.60 -180.67 -81.89 -1.66 -14.04 13.19 -268.49 -167.48 268.49 

D28 0.00 6.17 1.09 0.17 -29.34 26.38 -23.16 32.55 32.55 

D28 0.93 1.65 0.76 0.17 -29.34 26.38 -27.69 28.03 28.03 

D28 1.85 -2.87 0.43 0.17 -29.34 26.38 -32.21 23.51 32.21 
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D29 0.00 2.87 -0.43 -0.17 -26.38 29.34 -23.51 32.20 32.20 

D29 0.93 -1.65 -0.76 -0.17 -26.38 29.34 -28.03 27.68 28.03 

D29 1.85 -6.17 -1.09 -0.17 -26.38 29.34 -32.55 23.16 32.55 

CX 0.00 -18.47 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.47 -18.47 18.47 

CX 0.40 -19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 -19.40 -19.40 19.40 

CX 0.80 -20.33 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.33 -20.33 20.33 
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4. TÍNH TOÁN CỐT THÉP : 

a) Cốt thép dầm khung :   

a)Tính cốt thép cho nhịp 1dầm tầng 1: 

Tõ b¶ng tæ hîp néi lùc ta chän ra néi lùc nguy hiÓm nhÊt cho dÇm: 

  + Gèi A:         MA=-26,267 Tm 

  + Gèi B:         MB=-25,428Tm 

  + NhÞp AB:    MAB=10,8 Tm 

                                           

MA=-26,276 Tm                                                    MB=-25,248 Tm                

 

 

                                               MAB=10,8 Tm 

* TÝnh cèt thÐp cho gèi A (m«man ©m) 

TÝnh theo tiÕt diÖn ch÷ nhËt bxh=35x70 

Gi¶ thiÕt a=4cm 

               ho=70-4=76 cm 

T¹i gèi A víi M=-26,276 Tm 

26.276
0.12

2 414.5 10 35 66

M
m

R bhob

a = = =
-´ ´ ´

 

Cã 0.423m R
a a< =  

( ) ( )0.5 1 1 2 0.5 1 1 2 0.121mg aÞ = + - = + - ´ =0.887 

26,276
15,48

5280 10 0.887 660

M
As R hs og

= = =
-´ ´ ´

 cm2 

KiÓm tra hÇm l­îng cèt thÐp : 

18.03
100% 100% 0,78

min35 66

As

bho
m m= = = >

´
 

VËy ta chän 5 20 v ới F=19,007cm2  

* TÝnh cèt thÐp cho nhÞp AB(m«men d­¬ng): 

A 

 
B 



Đồ án tốt nghiệp                          Trụ sở bảo hiểm nhân thọ Hà Nội          Phần kiến trúc 

SVTH: V Ũ VĂN NAM - Lớp XD1002                                                                Trang 93  

TÝnh theo tiÕt diÖn ch÷ T cã c¸nh n»m trong vïng nÐn víi h’f=hs=15cm 

Gi¶ thiÕt a= 4cm; ho=70-4=66 cm 

Gi¸ trÞ ®é v­¬n cña c¸nh SC lÊy bÐ h¬n trÞ sè sau: 

       + Mét nöa kho¶ng c¸ch th«ng thuû gi÷a c¸c s­ên däc 

           0.5x(6-0.3x2)=2.7 m 

       + 1/ 6 nhÞp cÊu kiÖn: 

           6,6/6=1,1 (m) 

Þ SC=1,1 m 

TÝnh b’f=b+2Sc=0.35+2x1,1=2.55m=255 cm 

X¸c ®Þnh Mf=Rbb’fh’f(ho-0.5h’f) 

                    =145x10-3x255x15(66-0.5x15)=32445 Tcm=324,45 Tm 

CãMmax=10,8 (Tm)< Mf=324,45 (Tm) nªn trôc trung hoµ ®i qua c¸nh. 

Gi¸ trÞ 
4.78

0.05
' 2 2 214.5 10 2.25 0.56

M
m

R b hob f

a = = =
´ ´ ´

< 0.423
R

a =  

( ) ( )0.5 1 1 2 0.5 1 1 2 0.05mg aÞ = + - = + - ´ =0.97 

10,08
9,22

5280 10 0.97 660

M
As R hs og

= = =
-´ ´ ´

 

KiÓm tra hÇm l­îng cèt thÐp : 

5,62
100% 100% 0.24

min35 66

As

bho
m m= = = >

´
=0.05% 

VËy ta chän 3 20 

C¸c dÇm cßn l¹i tÝnh cho trong b¶ng Excel 

 

Tính toán cốt đai cho dầm khung: 

- Tõ b¶ng tæ hîp néi lùc ta chän ra lùc c¾t nguy hiÓm nhÊt cho phÇn tö dÇm 

Qmax=182,69KN 

- Bª t«ng B25 cã Rb = 145 KG/cm2 

; Rbt =10,5 KG/cm2;Eb=30x103 MPA= 30x104 KG/cm2
 

 -  Cèt thÐp CI cã Rs = 2250 KG/cm2; Rsc=2250 KG/cm2;Es=21x105  KG/cm2 

 -  Cèt thÐp CII cã Rs = 2800 KG/cm2; Rsc=2800 KG/cm2; Rsw=2250 KG/cm2 

;Es=21x105 KG/cm2. 

- DÇm chÞu t¶i träng ph©n bè ®Òu víi  

        g=g1+g01=1842,35+612,5=2454,85kg/m 
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        g01 : träng l­îng b¶n th©n dÇm  

- Gi¸ trÞ    q1:g+0.5p=2454,85+0,5.889.1=4138.2KG/m=4.1 T/m 

- Chän a=4cm=0.04mÞ ho=70-4=66 cm=0.66m 

- KiÓm tra ®iÒu kiÖn c­êng ®é trªn tiÕt diÖn nghiªng theo øng suÊt nÐn chÝnh: 

0.3
1

Q R bhw ob b
j j£  

- Do ch­a bè trÝ cèt ®ai nªn ta gi¶ thiÕt 
1w b

j j =1 

- Ta cã: 0.3 R bhob
=0.3x14.5x102x0.35x0.66=85.26 T>Qmax 

Þ DÇm ®ñ kh¶ n¨ng chÞu øng suÊt nÐn chÝnh 

- KiÓm tra sù cÇn thiÕt ph¶i ®Æt cèt ®ai: 

   + Bá qua sù ¶nh h­ëng cña lùc däc trôc nªn 0nj =  

(1 )
min 3

Q R bhn ob b bt
j j= +  

         20.6 (1 0)1.05 10 0.35 0.56 12.348= ´ + ´ ´ ´ =  T 

Þ Qmax» Qmin Þ  §Æt cèt ®ai chÞu c¾t theo ®iÒu kiÖn cÊu t¹o 

    + Sö dông cèt ®ai f 6 sè nh¸nh n=2 

    + DÇm cã h=35 cm<45 cmÞ sct=min(h/2;15cm)=15 cm 

    +Gi¸ trÞ 

smax=

2 2 2(1 ) 1.5 (1 0)1.05 10 0.35 0.564 1.03
16.81

R bhn ob bt m
Q

j j+ ´ + ´ ´ ´
= =  

    + Kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ cña cèt ®ai: 

S=min(sct;smax)=15 cm. Chän s= 15 cm=150 mm 

 Ta bè trÝ f 8a150 cho dÇm 

    + KiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn c­êng ®é trªn tiÕt diÖn nghiªng theo øng suÊt nÐn 

chÝnh khi ®· bè trÝ cèt ®ai  

Q 0.3
1 1

R bhow b b
j j£  

2 0.283
0.0011

35 15

nasw
w bs

m
´

= = =
´

521 10
7

430 10

Es
E

b

a
´

= = =
´

  

1 5 1 5 7 0.0011 1.0385
1 ww

j am= + = + ´ ´ = <1.3 

Víi 1
1

R
b b

j b= - =1-0.01x14.5=0.855 

Þ 0.3
1 1

R bhow b b
j j =0.3x1.0385x0.855x145x35x66=75703.8 KG=75.7 T >16.81 T 

Þ DÇm ®ñ kh¶ n¨ng chÞu øng suÊt nÐn chÝnh 
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b) Cốt thép cột : 

+b1. Tính toán cốt thép cho phần tử cột 1:40x60cm 

Vật liệu sử dụng: 

Bê tông cấp độ bền B25 có: Rb=14,5Mpa , Rbt=1,05Mpa 

Cốt thép nhóm AII có: Rs=Rsc=280Mpa 

Tra bảng phụ lục 9 và 10 (trong SGK khung BTCT- Lê Bá Huế) ta có: 

R 0,595       R =0,418 

+ Số liệu tính toán: 

Chiều dài tính toán: l0=0,7H=0,7.3,6=2,52m= 252cm 

Giả thiết a=a’= 4cm  h0=h-a=60-4=56cm 

Za=h0-a=56-4=52cm 

Độ mảnh 0 / 252 / 60 4,2 8h l h  

 bỏ qua ảnh hƣởng củai uốn dọc 

Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc 1 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên: 

  ea=
1 1 1 1

ax( , ) ax( 360, 60) 2
600 30 600 30

cm H h m cm  

Nội lực đƣợc chọn từ bảng tổ hợp nội lực: 

                    Bảng6 :Nội lực và độ lệch tâm của cột 1 

Kí hiệu 

cặp nội 

lực 

Đặc điểm 

của cặp 

nội lực 

M 

(kN.m) 

N 

(kN) 

1e =M/N 

(cm) 

ea 

(cm) 

0e =max(
1, ae e ) 

(cm) 

1 

2 

3 

emax 

axm
M  

N  max 

256,25 

330,92 

307,33 

2214,03 

2962,82 

3410,88 

11,57 

11,17 

9,01 

2 

2 

2 

11,57 

11,17 

9,01 

 

+ Tính cốt thép đối xứng cho cặp 1 

    M=256,25(KNm) = 2562500(daN) 

     N=2214,03(KNm)= 221403(daN) 

 

e= e0+h/2-a=1.11,57+60/2-4=37,57(cm) 
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Sử dụng bê tông cấp độ bền B15, thép AII-> R =0,595 

221403

145.40b

N
x

R b
=38,17cm 

Rh0 =0,595.56=33,32 

 Xảy ra trƣờng hợp x > Rh0 nén lệch tâm bé. 

Ta xác định lại x theo công thức đúng dần ta có: 

Đặt 1x x =38,17cm 

1

* 2

( )
221403(37,57 38,17.0,5 56)2 30,01

. 2800.52

o

s

sc a

x
N e h

A cm
R Z

 

*

*

1 1
[ 2 . .( 1)] 221403 2.2800.30,01.( 1) .51

1 1 0,595
48,16

2.2800.30,012.
145.35.51. .

1 0,5951

s s o

R

s s
b o

R

N R A h

x cm
R A

R b h

 

 Tính ss AA'  theo công thức. 

ss AA' = 2

48,16
. . ( ) 221403.37,57 145.35.48,16.(51 )

2 2 28,94
. 2800.52

b o

sc a

x
N e R bx h

cm
R Z

 

 

+ Tính cốt thép đối xứng cho cặp 2 

  M=330,92 (KNm) = 3309200 (daN) 

  N=2962,82 (KNm)= 296282 (daN) 

e= e0+h/2-a=1.11,17+60/2-4=37,17(cm) 

Sử dụng bê tông cấp độ bền B15, thép AII-> R =0,595 

145.40b

N
x

R b

296282
=51,08cm 

Rh0 =0,595.56=33,32 

 Xảy ra trƣờng hợp x > Rh0 nén lệch tâm bé. 

Ta xác định lại x theo công thức đúng dần ta có: 

Đặt 1x x =51,08cm 

 

1

* 2

( )
296282.(37,17 51,08.0,5 56)2 13,65

. 2800.52

o

s

sc a

x
N e h

A cm
R Z
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*

*

1 1
[ 2 . .( 1)] 296282 2.2800.13,65.( 1) .51

1 1 0,595
46,55

2.2800.13,652.
145.35.51. .

1 0,5951

s s o

R

s s
b o

R

N R A h

x cm
R A

R b h

 

 Tính ss AA'  theo công thức. 

ss AA' = 2

46,55
. . ( ) 296282.37,17 145.35.46,55.(51 )

2 2 20.67
. 2800.52

b o

sc a

x
N e R bx h

cm
R Z

 

 

+ Tính cốt thép đối xứng cho cặp 3 

  M=307,33 (KNm) = 3073300 (daN) 

  N=3410,88 (KNm)= 341088 (daN) 

e= e0+h/2-a=1. 9,01+60/2-4=35,01(cm) 

Sử dụng bê tông cấp độ bền B15, thép AII-> R =0,595 

145.40b

N
x

R b

341088
=58,8cm 

Rh0 =0,595.56=33,32 

 Xảy ra trƣờng hợp x > Rh0 nén lệch tâm bé. 

Ta xác định lại x theo công thức đúng dần ta có: 

Đặt 1x x =58,8cm 

 

1

* 2

( )
( , 38,8.0,5 56)2 26,54

. 2800.52

o

s

sc a

x
N e h

A cm
R Z

341088 35 01
 

*

*

1 1
[ 2 . .( 1)] 341088 2.2800.26,54.( 1) .51

1 1 0,595
52,34

2.2800.26,512.
145.35.51. .

1 0,5951

s s o

R

s s
b o

R

N R A h

x cm
R A

R b h

 

 Tính ss AA'  theo công thức. 

ss AA' = 2

52,34
. . ( ) 341088. 145.35.52,34.(51 )

2 2 24.54
. 2800.52

b o

sc a

x
N e R bx h

cm
R Z

 

Nhận xét: 

-Cặp nội lực3 đòi hỏi lƣợng thép bố trí là rất lớn. Vậy ta bố trí cốt thép cột 2 theo 

As’=As= 28,94cm
2
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- Chọn 6 25 có As= 29.453cm
2
 

Các phần tử cột còn lại đƣợc tính toán tƣơng tự 

 

TÝnh cèt ®ai cét: 

- §­êng kÝnh cèt ®ai: 
max
;5 ;5

4 4

25
mm mm

sw

f
f ³ =

æ ö æ ö÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷ç ç ÷ç÷ç è øè ø
=7 mm. ta chän cèt 

®ai f 7 nhãm AI : 

 - Kho¶ng c¸ch cèt ®ai:”s”: 

   + trong ®o¹n nèi chång thÐp däc:  

( )10 ;500
min

s mmf£ =(10x18;500mm)=180 mm . Chän s=100mm 

   + C¸c ®o¹n cßn l¹i: ( )15 ;500
min

s mmf£ =(15x18;500mm)=270 mm. Chän 

s=200mm 

TÝnh to¸n cÊu t¹o nót gãc trªn cïng: 

- Nót gãc lµ nót giao gi÷a : 

         + PhÇn tö dÇm D35 vµ phÇn tö cét C7 

         + PhÇn tö dÇm D49 vµ phÇn tö cét C28 

- ChiÒu dµi neo cèt thÐp ë nót gãc phô thuéc vµo tØ sè 

cot

eo
h

 

         + Dùa vµo b¶ng tæ hîp néi lùc ta chän ra cÆp néi lùc M,N  cña phÇn tö cét 

C28 cã ®é lÖch t©m eo lín nhÊt. §ã lµ cÆp M=14.97 Tm;N=153.29 T cã eo=98mm=9.8 

cm
44.2

0.884
50cot

eo
h

Þ = = >0.5. VËy ta sÏ cÊu t¹o cèt thÐp nót gãc trªn cïng theo 

tr­êng hîp cã 

cot

eo
h

>0.5 

         + Dùa vµo b¶ng tæ hîp néi lùc ta chän ra cÆp néi lùc M,N  cña phÇn tö cét 

C7 cã ®é lÖch t©m eo lín nhÊt. §ã lµ cÆp M=9.37 Tm;N=21.22 T cã eo=442mm=44.2 

cm
9.8

0.196
50cot

eo
h

Þ = = <0.25. VËy ta sÏ cÊu t¹o cèt thÐp nót gãc trªn cïng theo 

tr­êng hîp cã 

cot

eo
h

<0.25 

 



Đồ án tốt nghiệp                          Trụ sở bảo hiểm nhân thọ Hà Nội          Phần kiến trúc 

SVTH: V Ũ VĂN NAM - Lớp XD1002                                                                Trang 99  

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG TÍNH THÉP 

DỌC DẦM KHUNG 

            

Cấp bền 

BT: 

4 Rb 

=  

14.

5 

C.thép: 2 Rs=Rsc= 280 ξ

R

= 

0

.

5

9

5 

 α

R

= 

0

.

4

1

8 

 μmi

n= 

0.1

0% 

Tiế

t 

diệ

n 

Cốt 

thé

p 

Mttoán b h a ho α

m 

ζ As
T

T 
μ

TT 
Chọn 

thép 

   As
c

h 
μ

BT 

  (kN.m) (cm

) 

(cm

) 

(cm

) 

(c

m) 
  (cm

2) 

(%)       (cm
2) 

(%) 

GT

1 

Trê

n 

-345.67 35 70 5 65 0.

16 

0.

91 
20.

84 

0.9

2% 
5Ø25     24.

54 

1.0

8% 

N1 Trê

n 

-96.10 35 70 4 66 0.

04 

0.

98 
5.3

2 

0.2

3% 
2Ø20     6.2

8 

0.2

7% 

GP

1 

Trê

n 

-331.61 35 70 5 65 0.

15 

0.

92 
19.

90 

0.8

7% 
2Ø22 + 3Ø25   22.

33 

0.9

8% 

GT

2 

Trê

n 

-235.72 35 70 5 65 0.

11 

0.

94 
13.

75 

0.6

0% 
2Ø22 + 3Ø25   22.

33 

0.9

8% 

 Dướ

i 

200.92 21

5 

 5 65 0.

02 

0.

99 
11.

13 

0.4

9% 
2Ø22 + 2Ø25   17.

42 

0.7

7% 

N2 Trê

n 

-10.94 35 70 4 66 0.

00 

1.

00 
2.3

1 

0.1

0% 
2Ø14     3.0

8 

0.1

3% 

 Dướ

i 

0.00 21

5 

 4 66 0.

00 

c.t

ạo 
2.3

1 

0.1

0% 
2Ø14     3.0

8 

0.1

3% 

GP

2 

Trê

n 

-240.59 35 70 5 65 0.

11 

0.

94 
14.

06 

0.6

2% 
5Ø25     24.

54 

1.0

8% 

 Dướ

i 

196.06 21

5 

 5 65 0.

01 

0.

99 
10.

85 

0.4

8% 
2Ø22 + 2Ø25   17.

42 

0.7

7% 

GT

3 

Trê

n 

-355.61 35 70 5 65 0.

17 

0.

91 
21.

50 

0.9

5% 
5Ø25     24.

54 

1.0

8% 

 Dướ

i 

75.52 21

5 

 4 66 0.

01 

1.

00 
4.1

0 

0.1

8% 
2Ø18     5.0

9 

0.2

2% 

N3 Trê

n 

-90.35 35 70 4 66 0.

04 

0.

98 
4.9

9 

0.2

2% 
3Ø18     7.6

3 

0.3

3% 

 Dướ

i 

144.77 21

5 

 4 66 0.

01 

0.

99 
7.8

8 

0.3

4% 
3Ø20     9.4

2 

0.4

1% 

GP

3 

Trê

n 

-367.63 35 70 5 65 0.

17 

0.

91 
22.

31 

0.9

8% 
2Ø20 + 4Ø25   25.

92 

1.1

4% 
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100  

 Dướ

i 

97.92 21

5 

 4 66 0.

01 

1.

00 
5.3

2 

0.2

3% 
2Ø20     6.2

8 

0.2

7% 

GT

4 

Trê

n 

-387.11 35 70 5 65 0.

18 

0.

90 
23.

64 

1.0

4% 
2Ø22 + 4Ø25   27.

24 

1.2

0% 

 Dướ

i 

131.50 21

5 

 4 66 0.

01 

1.

00 
7.1

5 

0.3

1% 
3Ø20     9.4

2 

0.4

1% 

N4 Trê

n 

-109.65 35 70 4 66 0.

05 

0.

97 
6.0

9 

0.2

6% 
3Ø18     7.6

3 

0.3

3% 

 Dướ

i 

150.75 21

5 

 4 66 0.

01 

0.

99 
8.2

0 

0.3

6% 
3Ø20     9.4

2 

0.4

1% 

GP

4 

Trê

n 

-367.47 35 70 4 66 0.

17 

0.

91 
21.

89 

0.9

5% 
2Ø20 + 4Ø25   25.

92 

1.1

2% 

 Dướ

i 

115.95 21

5 

 4 66 0.

01 

1.

00 
6.3

0 

0.2

7% 
2Ø22     7.6

0 

0.3

3% 

GT

5 

Trê

n 

-256.31 35 70 5 65 0.
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         CH ƢƠNG6: THIẾT KẾ MÓNG KHUNG TRỤC 5 

 

I. Điều kiện địa chất thuỷ văn công trình 

        Số liệu địa chất công trình được xây dựng dựa vào kết quả khảo sát  hố khoan với 

độ sâu khảo sát từ 30  50 m 

        Theo kết quả khảo sát thì đất nền gồm các lớp đất khác nhau. Do độ dốc các lớp 

nhỏ, chiều dày khá đồng đều nên một cách gần đúng có thể xem nền đất tại mọi điểm 

của công trình có chiều dày và cấu tạo như mặt cắt địa chất điển hình. Địa tầng được 

phân chia theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau:  

        Cấu tạo địa tầng và các chỉ tiêu cơ lý: 

Bảng các chỉ tiêu cơ lí có được từ thí nghiệm 

Tên gọi 

 lớp đất 

Z(m) 
 

(KN/m3) 

h 

(KN/

m3) 

W% 
WL

% 

WP

% 

φII 

(độ) 

a  

(m2/K

N) 

CII 

(KPa) 
E(KPa) 

Đất đắp 2,4 15.9 - - - - -  - - 

Sét pha 7.6 17.9 26.8 40.2 40.3 26.0 24 4e-5 12 22000 

Sét  12.3 18.5 26.8 30.2 42 22 16 12e-5 10 10000 

    Sét pha 16.5 20.5 26.6 20 23 15 22 6e-5 20 18000 

Sét pha 21.5 19.2 26.5 18 24.8 15.3 35 11e-5 15 31000 

Cát h trung ∞ 20.1 26.4 16 - - 38 11e-5 - 40000 
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trô ®Þa chÊt c«ng tr×nh

 §Êt lÊp :thµnh phÇn sÐt pha, c¸t h¹t nhá, g¹ch ®¸ vôn.

SÐt pha mµu s¸m n©u, x¸m ®en tr¹ng th¸i dÎo ch¶y

                lÉn vËt chÊt h÷u c¬.

 SÐt mµu x¸m n©u, x¸m ghi, tr¹ng th¸i ch¶y ®Õn ch¶y dÎo

 SÐt pha mµu x¸m vµng, n©u vµngtr¹ng th¸i dÎo mÒm

 SÐt pha mµu x¸m vµng n©u ®á, tr¹ng th¸i dÎo cøng.

C¸t h¹t trung mµu x¸m tr¾ng, tr¹ng th¸i dÎo chÆt

8

 

1.  Đánh giá điều kiện địa chất: Trình tự đánh giá mỗi lớp địa chất như sau: 

§Ó tiÕn hµnh lùa chän gi¶i ph¸p nÒn mãng vµ ®é s©u ch«n mãng cÇn ph¶i ®¸nh 
gi¸ tÝnh chÊt x©y dùng cña c¸c líp ®Êt. 

* Líp đất 1: Líp ®Êt lÊp cã chiÒu dµy 2,4 m lµ líp ®Êt m­în lÊp xung quanh tÇng 
hÇm cña c«ng tr×nh. 

 

          *Lớp đất 2: sét pha, có chiều dày 5,2m. 

 - Độ sệt: B =
PL

P

WW

WW
= 

40,2 26

40,3 26
= 0,99 

   0,75 < IL = 0,99 < 1  đất ở trạng thái dẻo sệt 

- Hệ số rỗng:  e = 
tn

h W )1(
-1 = 

26,8.(1 0,01.40,2)

17,9
-1 = 0,98 < 1 
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 - Tỷ trọng: = 
n

h = 
26,8

10
 = 2,68. 

 - Trọng lượng riêng đẩy nổi: đn = 
e

n

1

).1(
 = 

(2,68 1).10

1 0,98
 = 8,4 KN/m

3
 

 - Hệ số nén lún: a = 0,076 MPa
-1

 > 0,05 MPa
-1

  Sét pha có khả năng chịu nén 

kém 

 - Môđun biến dạng: E = 22 Mpa > 5MPa 

KL: Lớp 2 là sét pha dẻo sệt ta đặt móng trên lớp đất này thì công trình sẽ ko ổn 

định . 

          *Lớp đất 3: sét , có chiều dày 4,7m. 

 - Độ sệt: B =
PL

P

WW

WW
= 

30,2 22

42 22
= 0,42 

   0,25 < IL = 0,99 < 0,5  đất ở trạng thái dẻo chảy 

- Hệ số rỗng:  e = 
tn

h W )1(
-1 = 

26,8.(1 0,01.30,2)

18,5
-1 = 0,88 < 1 

 - Tỷ trọng: = 
n

h = 
26,8

10
 = 2,68. 

 - Trọng lượng riêng đẩy nổi: đn = 
e

n

1

).1(
 = 

(2,68 1).10

1 0,88
 = 8,91 KN/m

3
 

 - Hệ số nén lún: a = 0,082 MPa
-1

 > 0,05 MPa
-1

  Sét pha có khả năng chịu nén 

yếu  

 - Môđun biến dạng: E = 10 Mpa > 5MPa 

          *Lớp đất 4: sét pha, có chiều dày 4,2m. 

 - Độ sệt: B =
PL

P

WW

WW
= 

20 15

23 15
= 0,625 

   0,5 < IL = 0,625 < 0,75  đất ở trạng thái dẻo mềm 

- Hệ số rỗng:  e = 
tn

h W )1(
-1 = 

26,6.(1 0,01.20)

20,5
-1 = 0,25 < 1 

 - Tỷ trọng: = 
n

h = 
26,6

10
 = 2,66. 

 - Trọng lượng riêng đẩy nổi: đn = 
e

n

1

).1(
 = 

(2,66 1).10

1 0,25
 = 13,28 KN/m

3
 

 - Hệ số nén lún: a = 0,08 MPa
-1

 > 0,05 MPa
-1

  Sét pha có khả năng chịu nén 

yếu  
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 - Môđun biến dạng: E = 31 Mpa > 5MPa 

          *Lớp đất 5: sét pha, có chiều dày 5m. 

 - Độ sệt: B =
PL

P

WW

WW
= 

18 15,3

24,8 15,3
= 0,28 

   0,25 < IL = 0,28 < 0,5  đất ở trạng thái dẻo cứng 

- Hệ số rỗng:  e = 
tn

h W )1(
-1 = 

26,5.(1 0,01.18)

19,2
-1 = 0,98 < 1 

 - Tỷ trọng: = 
n

h = 
26,8

10
 = 2,68. 

 - Trọng lượng riêng đẩy nổi: đn = 
e

n

1

).1(
 = 

(2,68 1).10

1 0,98
 = 0,48 KN/m

3
 

 - Hệ số nén lún: a = 0,034 MPa
-1

 > 0,05 MPa
-1

  Sét pha có khả năng chịu nén 

tôt  

 - Môđun biến dạng: E = 22 Mpa > 5MPa 

          *Lớp đất 6: cát hạt trung,  rất dày. 

 - Độ sệt: B =
PL

P

WW

WW
= 

30,2 22

42 22
= 0,42 

   0,25 < IL = 0,99 < 0,5  đất ở trạng thái dẻo chảy 

- Hệ số rỗng:  e = 
tn

h W )1(
-1 = 

26,8.(1 0,01.40,2)

17,9
-1 = 0,98 < 1 

 - Tỷ trọng: = 
n

h = 
26,8

10
 = 2,68. 

 - Trọng lượng riêng đẩy nổi: đn = 
e

n

1

).1(
 = 

(2,68 1).10

1 0,98
 = 0,48 KN/m

3
 

  - Môđun biến dạng: E = 40 Mpa > 5MPa 

Đây là lớp đất rất tốt cho móng của công trình. 

 

Kết quả ta có số liệu cho các lớp như sau: 

Bảng các chỉ tiêu cơ lí tính tốn 

Tên gọi 

 lớp đất 
B 

Trạng thái 

đất sét 
e 

Trạng thái  

đất cát 
đn    (KN/m3) 

Đất đắp - - - - - 

Sét pha 0.28 Dẻo sệt 0.39 - 11.505 
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Sét 0.8 Dẻo chảy 0.93 - 8.70647 

Sét pha 0 Dẻo 0.49 - 11.1246 

Sét pha -      Dẻo cứng 0.63      Dẻo cứng 10.1311 

Cát htrung - - 0.52 Rất chặt 10.7641 

 

Nước ngầm ở khu vực qua khảo sát nhận dao động tuỳ theo mùa. Mực nước tĩnh mà ta 

quan sát thấy nằm khá sâu, cách mặt đất (cốt thiên nhiên) -3 m. Nên không ảnh hưởng 

đến việc thi công. Nếu thi công móng sâu, nước ngầm ảnh hưởng đến công trình. Thì 

cần có biện pháp tháo khô hố móng khi thi công móng công trình. 

II.  Lựa chọn giải pháp nền móng 

Việc lựa chọn phương án móng xuất phát từ điều kiện địa chất thuỷ văn và tải trọng 

cụ thể tại chân cột cuả công trình, yêu cầu về độ lún của công trình. Ngoài ra, còn phụ 

thuộc vào địa điểm xây dựng. Với đặc điểm là công trình xây chen do đó yêu cầu về 

không gian gây chấn động trong quá trình thi công là yêu cầu bắt buộc. 

 Tải trọng lớn nhất tại chân cột là: N = 3504,3 KN. 

 Từ những phân tích trên ta không thể sử dụng móng nông hay móng cọc đóng. 

Do vậy các giải pháp móng có thể sử dụng được là: 

Phương án móng cọc ép. 

Phương án cọc khoan nhồi. 

Phương án móng cọc ép: 

Ưu điểm: 

Không gây chấn động mạnh do đó thích hợp với công trình xây chen. 

Dễ thi công, nhất là với đất sét và á sét mềm. 

Giá thành rẻ. 

Nhược điểm: 

Tiết diện cọc nhỏ do đó sức chịu tải của cọc không lớn. 

Khó thi công khi phải xuyên qua lớp sét cứng hoặc cát chặt. 

Phương án móng cọc khoan nhồi: 

Ưu điểm: 

Có thể khoan đến độ sâu lớn, cắm sâu vào lớp cuội sỏi. 

Kích thước cọc lớn, sức chịu tải của cọc rất lớn, chịu tải trọng động tốt. 

Không gây chấn động trong quá trình thi công. 

Nhược điểm: 

Thi công phức tạp, cần phải có thiết bị chuyên dùng. 
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Khó quản lý chất lượng cọc. 

Giá thành tương đối cao. 

Nhận xét : Từ những phân tích trên ta thấy rằng sử dụng giải pháp móng cọc ép là phù 

hợp hơn cả về mặt yêu cầu sức chịu tải cũng như khả năng thi công thực tế cho công 

trình. 

III. Thiết kế  móng  

            Tải trọng tính toán: 

  Tải trọng tác dụng lên móng công trình gồm có: 

 - Tĩnh tải  

 - Hoạt tải 

 - Tải trọng gió  

Móng công trình được tính dựa theo giá trị nội lực nguy hiểm nhất truyền xuống móng của 

phương án kết cấu đã chọn. 

Để có đủ số liệu tính móng cần xác định thêm nội lực do giằng móng truyền vào 

Kích thước giằng móng chọn sơ bộ bxh = 30x50cm cho toàn bộ các giằng trong công 

trình : 

Trọng lượng bản thân giằng móng: 

gttd=1,1.2500.0,3.0,5= 412,5 Kg/m 

Tải trọng giằng truyền lên móng: 

Móng M1: Ng = 412,5.0,5.(2.6+6,6) = 3836 Kg = 3,836 T. 

 Móng M2: Ng = 412,50,5.(2.6+6,6+3,6) = 4578 Kg = 4,578 T. 

Tải trọng tính toán được sử dụng để tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn 

thứ nhất.  

Tải trọng truyền xuống móng (kể cả giằng) : 

Móng M1:   

M
tt
 = 307,33 KN.m ; N

tt  
= 3410,88 +38,36 = 3449,24 KN; Q

tt
 = 114,47KN  

Móng M2:   

ttM 1 = 281,13 KN.m; ttN1 = 3504,3 + 45,78 = 3550,08 KN; ttQ1 = 149,42 KN. 

ttM 2 = 93,15 KN.m; ttN 2 = 3493,57 + 45,78 = 3539,35 KN; ttQ2 = 107,11 KN 

Tải trọng tiêu chuẩn: Tải trọng tiêu chuẩn được sử dụng để tính toán nền móng 

theo trạng thái giới hạn thứ hai. 

15,1

tt
tc A

A  

Móng M1: 
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 M
tc
 = 267,24 KN.m ; N

tc  
= 2974,88 KN; Q

tc
 = 99,54 KN 

Móng M2: 

 tcM 1  = 244,46 KN.m ; tcN1

  
= 3057,55 KN; tcQ1  = 129,93 KN. 

 tcM 2  = 81 KN.m ; tcN 2

  
= 3048,22 KN; tcQ2  = 93,14 KN. 

1. Tính móng M1 

 Chọn vật liệu làm cọc, vật liệu làm đài. 

       -Vật liệu làm cọc: Bê tông với cấp độ bền 25 có : 

  Rb = 145 KG/cm
2
;Rbt = 10,5 KG/cm

2
. 

                                   Cốt thép AI có Rs = 2250 KG/cm
2
, AII có Rs = 2800 KG/cm

2
. 

- Vật liệu làm đài:Bê tông với cấp độ bền 25 có: 

  Rb = 145 KG/cm
2
;Rbt = 10,5 KG/cm

2
 

                                     Cốt thép AI có Rs = 2250 KG/cm
2
, AII có Rs = 2800 KG/cm

2
. 

     1.2 Chọn độ sâu đặt đế đài 

         Để thoã mãn điều kiện là móng cọc đài thấp thì chiều sâu chôn đài phải thoã mãn 

điều kiện: h > 0,7.hmin. 

 Trong đó: h : chiều cao từ mặt dưới đài đến mặt đất tự nhiên 

                              hmin = tg(45
0
- 

2
).

b

H

.
 

     : Góc nội ma sát. 

     : Trọng lượng đất từ đáy đài trở lên. 

 H : Tổng tải trọng ngang. 

 b    : Cạnh đáy đài theo phương thẳng góc với H. 

  chọn b = 2 m. 

 Từ bảng tổ hợp nội lực ta có lực cắt lớn nhất tại chân cột : Q = H = 114,47 KN 

                hmin = 17,1
2.1760

11447
.

2

24
45

0
0tg   (m). 

  

 Vậy lấy chiều sâu chôn đài tính từ đáy đài đến mặt đất tự nhiên là: 

 h = 1,5 m >0,7hmin = 0,7.1,17 = 0,82 m. 

Chiều cao đài lấy 1m. 

   1.3 Chọn cọc 
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         Chọn cọc bê tông cốt thép tiết diện 30x30cm, dài 22,5m, đầu cọc cắm vào lớp cát 

hạt trung 1m. Cọc gồm 3 đoạn (mỗi đoạn 7,5m); lớp bê tông bảo vệ 3cm. Cọc có thép 

dọc chịu lực 4 ø18, cốt đai ø 8. 

   1.4 Tính toán sức chịu tải của cọc: 

   a). Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc 

         Pvl = k.m(mb.Rb.Fb + ma.Rs.Fct)  (Theo Sách Nền & Móng của Lê Anh Hoàng) 

         Trong đó: 

                k.m: hệ số điều kiện làm việc  k.m = 0,7. 

                mb: Hệ số điều kiện làm việc của bê tông, lấy mb = 1. 

                ma: Hệ số điều kiện làm việc của cốt thép, lấy ma = 1. 

                Rb: cường độ chịu nén tính toán của bê tông, Rb  = 145KG/cm
2 

     Fb: tiết diện ngang của phần bê tông - diện tích tiết diện ngang cốt thép.   

Fb = 30.30 – 4.2,545 = 889,82 cm
2
                      

                Rs: cường độ chịu kéo tính toán của thép dọc, Rs = 2800 KG/cm
2 

                Fct: diện tích tiết diện ngang của thép dọc, Fct  = 4.2,545 =  10,18cm
2
 

                   
Pvl  = 0,7.(145x889,82 + 2800 x 10,18) = 110269,5 KG = 110,269 T 

       
b). Sức chịu tải của cọc theo đất nền. 

        Pđn = k.m(mR.R.F + u.
n

i

iifi lfm
1

.. )  

        Trong đó: 

                k: hệ số đồng nhất của vật liệu 

                m: hệ số điều kiện làm việc tổng quát của đất, lấy k.m = 0.7 

              mR: hệ số xét đến ảnh hưởng phản lực của nền đất tại mặt phẳng mũi cọc.                    

Tra bảng sức chống của đất tại mũi cọc đặt vào lớp cát hạt trung ở độ sâu 22,5m có R = 

500 T/m
2
. (Bảng 4.4 trang 141 Sách Nền Móng- Lê Anh Hoàng) 

              F: diện tích tiết diện ngang của cọc, F = 0,3x0,3 = 0,09 m
2
. 

              u: chu vi tiết diện ngang của cọc, u = 4x0,3 = 1.2m 

              mfi: hệ số xét đến ảnh hưởng của lực ma sát xung quanh cọc, mfi =1 

              fi: lực ma sát xung quanh cọc của lớp đất thứ i 

              li: chiều dày của lớp đất thứ i 

Tra bảng xác định fi: (Trang 142 Sách Nền Móng – Lê Anh Hoàng). 

- sét dẻo cứng B = 0,28: 

l1 = 2 m có Z1 = 1,5 + 
2

2
 = 2,5 m                     f1 = 3,5 T/m

2
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l2 = 2 m có Z2 = 3,5 + 
2

2
= 4,5 m f2 = 4,21 T/m

2
 

l3 = 1,3m  có Z3 = 5,5 + 
2

3,1
= 6,15m. f3 = 4,538 T/m

2
 

- sét dẻo chảy B = 0,80: 

l4 = 1,4m có Z4 = 6,8 + 
2

4,1
 = 7,5m                  f4 = 0,8 T/m

2
 

l5 = 2,0m có Z5 = 8,2 + 
2

0,2
 = 9,20m               f5 = 0,8 T/m

2
 

l6 = 2,0m có Z6 = 10,2 + 
2

0,2
 = 11,2m             f6 = 0,8 T/m

2
 

l7 = 2,0m có Z7 = 12,2 + 
2

0,2
 = 13,2m             f7 = 0,8 T/m

2 

- cát pha: 

l8 = 1,3m có Z8 = 14,2 + 
2

3,1
 = 14,85m                   f6 = 5,1 T/m

2
 

l9 = 2,0m có Z9 = 15,5 + 
2

0,2
 = 16,5m                    f7 = 5,25 T/m

2
 

l10 = 2,0m có Z10 = 17,5 + 
2

0,2
 = 18,5m                  f8 = 5,45 T/m

2
 

l11 = 2,0m có Z11 = 19,5 + 
2

0,2
 = 20,5m                  f9 = 5,65 T/m

2 

- Cát hạt trung: 

l12 = 1 m có Z12 = 21,5 + 
2

1
 = 22m                   f10 = 8,18 T/m

2
 

n

i

iifi lfm
1

..  = 2.3,5 + 2.4,21 +1,3.4,538 +1,4.0,8 +0,8.2 + 0,8.2 +0,8.2 +1,3.5,1 

+2.5,25 +2.5,45 +2.5,65 + 1.8,18 = 74,75T/m. 

 Pđn = 0,7.(1.500.0,09 +1,2.74,75) = 94,29 T 

Pgh = min (Pvl , Pđn) = 94,29 T 

 1.5  Xác định diện tích đài cọc và số lƣợng cọc 

          Áp lực tính toán tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra: 

  tb

tt  = 
2).3( d

Pgh
 = 

2)3,03(

29,94

x
 = 116,35 T/m

2 

  Rtc = tb

tc  = tb

tt /1,15 = 
15,1

35,116
 = 101,17 T/m

2 
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  Diện tích đài cọc: Fđ  

Mtbtc

tc

hR

N0
 = 

5,1217,101

 297,488

x
 = 3,03 m

2
 

 Trọng lượng của đài và đất đắp trên đài: 

 tt

dN  = n.Fđ.h. tb  = 1,1.3,03.1,5.2 = 10 T 

 Tổng lực dọc tính tốn đến mặt phẳng đáy đài: 

  N
tt
 = tt

d

tt NN0  = 342,11 + 10 = 352,11 T 

 Số lượng cọc sơ bộ : 

 n = .
gh

tt

P

N
 

 = 1 1,5. Chọn  = 1,4. 

 N = 1,4.
29,94

11,352
 = 5,23 

 Chọn n = 6 cọc và bố trí như hình vẽ và chọn diện tích đài cọc  

           Fđ = 2.2,5= 5 m
2
 

                    

2
0
0
0

2500

350 900 900 350

3
5
0

1
3
0
0

3
5
0

3
5
0

650

300

3
0
0

                   

1.6  Kiểm tra điều kiện chịu tải của móng cọc 

        Fđ = 2.2,5= 5 m
2
 

        Trọng lượng thực tế của đài và đất trên đài: 

       tt

dN  = n.Fđ.h. tb  = 1,1.5.1,5.2 = 16,5 T 

         Lực dọc tính toán thực tế xác định đến mặt phẳng đáy đài: 

         N
tt
 = 342,11 + 16,5 = 358,61 T 

         Mômen tính toán xác định tương ứng với trọng tâm diện tích tiết diện các cọc tại 

đế đài: 

         M
tt
 = tt

oM  + Q
tt
.hđ = 30,733 + 11,447.1 = 42,18 Tm 
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        ttPmax  = 
n

i

i

tt

x

xM

n

N

1

2

max.
 = 

6

61,358
 + 

29,0.4

9,0.18,42
 = 71,485 T 

        ttPmin  = 
n

i

i

tt

x

xM

n

N

1

2

max.
 = 

6

61,358
 - 

29,0.4

9,0.18,42
 = 48,05 T 

Với xi : Toạ độ phương x của cọc thứ i so với vị trí tải trọng 

        Trọng lượng tính toán của cọc: 

        Pc = 0,3.0,3.22.2,5.1,1 = 5,445 T 

       ttPmax  + Pc  = 71,485 +5,445 = 76,96 T < Pgh = 94,29T 

        Do đó đã thoả mãn điều kiện lực lớn nhất truyền xuống dãy cọc biên và  

      ttPmin  = 48,05T >0 nên không phải kiểm tra điều kiện chống nhổ. 

       Vậy điều kiện chịu tải của móng cọc đã được kiểm tra thoả mãn và móng làm việc 

trong điều kiện an toàn. 

 1.7 Kiểm tra độ lún của móng cọc 

       Móng khối quy ước ABCD với độ sâu chôn móng là H như hình vẽ: 

                                 

H
H

m

Aqu

B
q
u

 

                

         H = hM + il  

        il : tổng chiều dày lớp đất mà cọc xuyên qua tính từ mặt phẳng đáy đài. 



Đồ án tốt nghiệp                          Trụ sở bảo hiểm nhân thọ Hà Nội          Phần kiến trúc 

SVTH: V Ũ VĂN NAM - Lớp XD1002                                                                Trang 

117  

Xác định φ
tb

: 

i

iitb

h

h
 

trong đó: φi  là góc ma sát trong của lớp đất có chiều dày hi; 

'4618
5,33,74,73,5

1353,7224,7163,524 0tb  

Xác định góc φ: 

'424'4618
4

1

4

1 00tb  

Kích thước đáy khối móng qui ước: 

05,5'4242126,12 0

1 tgtgLLB cqu  m; 

L1: Khoảng cách 2 hàng cọc biên phương cạnh ngắn tính từ mép ngoài 

cọc. 

Lc: chiều dài đoạn cọc tính từ đáy đài đến mũi cọc. 

55,5'4242121,22 0

2 tgtgLLA cqu  m; 

L2: Khoảng cách 2 hàng cọc biên phương cạnh dài  tính từ mép ngoài cọc. 

Diện tích đáy khối móng qui ước: 

03,2855,5.05,5quququ BAF  m
2
. 

 Xác định khối lượng khối móng qui ước 

Trọng lượng đất trong phạm vi từ đáy đài đến đáy khối móng qui ước (có trừ đi 

phần thể tích đất bị cọc chiếm chổ và có kể cả trọng lượng cọc): 

coc

i

dat

i PPP  

Trọng lượng lớp đất thứ i (có trừ đi phần thể tích đất bị cọc chiếm chổ): 

cocquii

dat

i FFhP  

Trọng lượng cọc bêtông trong lớp đất thứ i: 

cocib

coc

i FhP  

với: Fcọc = 0,54 m
2
. 

 

 

Lớp 

đất 

γi 

(T/m
3
) 

hi 

(m) 

Pi
đất

 

(T) 

Pi
cọc

 

(T) 

Pi 

(T) 

2 1,15 5,3 167,55 7,16 174,71 
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3 0,87 7,4 176,98 9,99 186,97 

4 1,11 7,3 222,75 9,86 232,61 

5 1,01 1 27,76 1,35 29,11 

Σ(T) 623,4 

 

Trọng lượng đài cọc và lớp đất trên đài: 

1,8403,285,10,2qumtbdai FhP  T 

Trọng lượng khối móng qui ước: 

   P = 623,4 +84,1 = 707,5 T 

Mômen tiêu chuẩn tại tâm đáy khối móng qui ước: 

dcoc

tctc

qu hLQMM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xác định áp lực tiêu chuẩn tại đáy khối móng qui ước 

W

M

F

N tc

qu

tc
tc

min

max  

Mômen chống uốn của mặt phẳng đáy móng khối quy ước: 

W = 
6

2

dd xAB
 = 

6

55,505,5 2x
 = 25,93 m

3
 

Áp lực tiêu chuẩn: 

93,25

71,245

03,28

5,707488,297

min

max

tc  T/m
2
; 

33,45max

tc  T/m
2
; 

38,26min

tc  T/m
2
; 

86,35tc

tb  T/m
2
. 

 Xác định áp lực tiêu chuẩn của đất nền tại đáy khối móng qui ước 

Tại 

đỉnh đài 

Tại đáy khối 

móng qui ước 

M
tc
 

(T.m) 

Q
tc
 

(T) 

M
qu

 

(T.m) 

26,724 9,954 245,71 
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IIIIquIIqu

tc

qu DCBHAB
K

mm
R '21 1.11.1  

trong đó: 

  m1; m2: các hệ số phụ thuộc tính chất đất nền và tính chất kết cấu công 

trình tra bảng 3-1(sách “Hướng dẫn đồ án nền và móng”) có m1 =1,4; m2 = 1,2 

              Ktc : hệ số độ tin cậy Ktc = 1 vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy theo số liệu 

thí nghiệm trực tiếp đối với đất. 

              A,B và D là các hệ số không thứ nguyên phụ thuộc váo góc ma sát trong  

Của lớp đất đáy khối móng qui ước: 

  Bqu = 5,05 m; Hqu = 22,5m; 

  CII = 0 T/m
2
; 

              II : dung trọng của đất dưới móng khối quy ước; II  = 1,92T/m
3 

             II ': dung trọng trung bình của các lớp đất từ đáy móng khối quy ước trở 

lên 

  2
13,74,73,5

192,13,705,24,785,13,515,2'

i

ii

II
h

h
 T/m

3
; 

059.925,2269,71.192,105,567,11,1
1

2,14,1
xxxxxxx

x
Rqu  

4,669quR  T/m
2
. 

Kiểm tra: 4,66986,35 qu

tc

tb R  (T/m
2
); 

  3,8032.133,45max qu

tc R  (T/m
2
); 

 Xác định độ lún của móng 

Chia đất nền dưới đáy khối móng qui ước thành các lớp có chiều dày bằng nhau 

và bằng 1,01 m ( 02,24,0 quB m). 

Áp lực do trọng lượng bản thân đất tại đáy khối móng qui ước: 

Lớp 

đất 

γi 

(T/m
3
) 

hi 

(m) 

γihi 

(T/m
2
) 

2 1,15 5,3 6,095 

 

A = 1,67 

B = 7,69 

D = 9,59 

Bảng 3-2 (sách “Hướng dẫn đồ án nền và móng”) 

với φ = 35
o
. 
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3 0,87 7,4 6,438 

4 1,11 7,3 8,103 

5 1,01 1 1,01 

bt (T/m
2
) 21,646 

  

Áp lực gây lún tại đáy khối móng qui ước: 

214,14646,2186,35bt

tc

tbgl  T/m
2
 

Công thức tính lún: 

i

gl

zi

n

i i

i
n

i

i h
E

SS  

trong đó: 

. 8,0i  theo qui phạm; 

. hi : chiều dày phân tố thứ i; 

. 0Kgl

gl

zi  - ứng suất gây lún ở giữa lớp phân tố thứ i 

. Hệ số K0 tra theo 1.21 Trang 30 Sách Nền Móng- Lê Anh Hoàng phụ 

thuộc vào tỷ số 1,105,555,5ququ BLn  và quBzm . 

  . E – môđun biến dạng trung bình của lớp đất chịu nén dưới mũi cọc với 

chiều dày được lấy bằng chiều rộng B của móng. E=31MPa.=31.9,81= 304,11 KG/cm
2 

Giới hạn nền lấy đến độ sâu mà ứng suất gây lún bằng 20% ứng suất bản thân: 

btgl 2.0  

Điểm 

Độ 

sâu 

z (m) 

z/Bqu K0 
σ

gl
zi 

(T/m
2
) 

σbt 

(T/m
2
) 

σ
gl

zihi 
Si 

(cm) 

1 0 0 1 14,214 21,646 14,356 0,378 

2 1,01 0,2 0,965 13,717 22,666 13,854 0,364 

3 2,02 0,4 0,815 11,584 23,686 11,7 0,308 

4 3,03 0,6 0,63 8,95 24,706 9,04 0,238 

5 4,04 0,8 0,515 7,32 25,726 7,393 0,194 

6 5,05 1 0,36 5,12 26,746 5,171 0,136 

7 6,06 1,2 0,275 3,91 27,766 3,949 0,104 

8 7,07 1,4 0,215 3,06 28,786 3,091 0,081 

9 8,08 1,6 0,175 2,487 29,806 2,512 0,066 
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btgl

66 .2,0  

Độ lún cuối cùng: 

S = 1,869 cm < Sgh = 8 cm 

Như vậy, móng thiết kế thoả mãn yêu cầu về độ lún. 

  1.8 Tính toán đài cọc 

a) Kiểm tra xuyên thủng 

Chiều cao đài là 1m, chọn h0 = 0,8m. các trục cọc đều nằm trong tháp xuyên 

thủng, do đó không cần kiểm tra xuyên thủng đối với đài cọc. 

                                   

650

1
0
0
0

925

2
0
0

 

b) Tính toán cốt thép đài cọc 

                                             

2
0
0
0

2500

350 900 900 350

3
5
0

1
3
0
0

3
5
0

300

3
0
0 I

I

II II

1 2 3

456

 

Mômen tại tiết diện I-I: 

MI-I = (P3 + P4 ).x 

MI-I : mômen do phản lực truyền lên các cọc lấy đối với trục đi qua mép cột. 

P3 + P4 = 2.Nmax = 2. 71,485= 142,97 T 

x = x3 = x4 : khoảng cách từ  trục cọc 3; 4 đến trục đi qua mép cột 

x3 = 0,9 - 0,65/2 = 0,575 m 

MI-I = 142,97.0,575 = 82,21 Tm 
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Chiều cao làm việc h0 của đài cọc: đài cọc cao 1m, cọc chôn trong đài 0,2m nên h0 

= 1-0,2=0,8m 

Cốt thép: 78,40
8028009,0

1021,82

9,0

5

0hR

M
F

a

a  cm
2
 

Bố trí 14 ø20 a = 150 cm có Fa = 43,988 cm
2
. 

Mômen tại tiết diện II-II: 

MII-II = (P1 + P2 + P3 ).x 

MII-II : Mômen do phản lực truyền lên các cọc lấy đối với trục đi qua mép cột. 

P1 + P2+P3 = 3.Nmax = 3. 71,485= 214,455 T 

x = x1 = x2 = x3 : khoảng cách từ  trục cọc 1;2;3 đến trục đi qua mép cột 

x = 1 - 0,35/2-0,35 = 0,475 m 

MII-II = 214,455.0,475 = 101,87 Tm 

Chiều cao làm việc h0 của đài cọc: đài cọc cao 1m, cọc chôn trong đài 0,2m nên h0 

= 1-0,2=0,8m 

Cốt thép: 53,50
8028009,0

1087,101

9,0

5

0hR

M
F

a

a  cm
2
 

Bố trí 17 ø20 a = 150 cm có Fa = 53,414 cm
2
. 

2. Tính móng M2 

2.1 Xác định tâm móng 

Phương trình cân bằng để tìm trọng tâm móng:  

  )3(. 21 xNxN
tctc

 

503,1
822,304755,305

755,305.3.3

21

2

tctc

tc

NN

N
x (m) 

2.2 Xác định diện tích đài cọc và số lƣợng cọc 

          Áp lực tính toán tác dụng lên đế đài do phản lực đầu cọc gây ra: 

  tb

tt  = 
2).3( d

Pgh
 = 

2)3,03(

29,94

x
 = 116,35 T/m

2 

  Rtc = tb

tc  = tb

tt /1,15 = 
15,1

35,116
 = 101,17 T/m

2 

  Diện tích đài cọc: Fđ  

Mtbtc

tc

hR

N0
 = 

5,1217,101

304,822305,755

x
 = 6,23 m

2
 

 Trọng lượng của đài và đất đắp trên đài: 

 tt

dN  = n.Fđ.h. tb  = 1,1.6,23.1,5.2 = 20,56 T 
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 Tổng lực dọc tính toán đến mặt phẳng đáy đài: 

  N
tt
 = tt

d

tt NN0  = 351,618 +350,545+ 20,56 = 722,7 T 

 Số lượng cọc sơ bộ : 

 n = .
gh

tt

P

N
 

 = 1 1,5. Chọn  = 1,4. 

 N = 1,4.
29,94

7,722
 = 10,73 

 Chọn n = 12 cọc và bố trí như hình vẽ và chọn diện tích đài cọc  

           Fđ = 2.5,7= 11,4 m
2
 

            

350 1200 1200 1200 1200 1200 350

2
0

0
0

3
5

0
3

5
0

650

3
5

0

3
5

0

650
300

3
0

0

3600

                   

2.3 Kiểm tra điều kiện chịu tải của móng cọc 

        Fđ = 2.5,7= 11,4 m
2
 

        Trọng lượng thực tế của đài và đất trên đài: 

       tt

dN  = n.Fđ.h. tb  = 1,1.11,4.1,5.2 = 37,62 T 

         Lực dọc tính toán thực tế xác định đến mặt phẳng đáy đài: 

         N
tt
 = 351,618 +350,545+37,62= 739,783 T 

 Tải trọng thẳng đứng: 

- Cọc chịu nén: Pmax < Pn (Với Pn sức chịu tải tính toán chịu nén của cọc) 
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- Cọc chịu kéo: Pmin < Pk (Với Pk sức chịu tải tính toán chịu kéo của cọc)  

Tải trọng tác dụng lên một cọc xác định theo công thức: 

  Pj = j

i

x

j

i

y
tt

y
y

M
x

x

M

n

N
22

 

Mx, My: mômen lấy đối với trục quán tính trung tâm Oxy đáy đài. 

Với O là trọng tâm của móng đôi 

xi;yi khoảng cách từ trọng tâm cọc chịu nén đến trục x,y 

  ΣN
tt

 = 739,783(T) 

  ΣM
tt

 = M
tt
 + Q

tt
.ho = (24,446+8,1) + (12,993+9,314).1 = 54,85(T) 

Với h0: chiều cao của mặt ngàm móng đến đế móng  

222222max
497,2.2497,1.2497.0.2503,2.2503,1.2)503,0.(2

503,2.85,54

12

783,739ttP

 

Pmax
tt
 = 65,57(T) 

222222min
497,2.2497,1.2497.0.2503,2.2503,1.2)503,0.(2

503,2.85,54

12

783,739ttP

 

Pmin
tt
 = 57,73(T) 

So sánh: Pmax
tt
 = 65,57(T) < Pgh = 94,29(T) 

     Pmin
tt
 = 57,73(T) < Pgh = 94,29(T) 

  Pmin > 0 cọc không chịu kéo nên không cần kiểm tra theo điều kiện chống nhổ. 

       Vậy điều kiện chịu tải của móng cọc đã được kiểm tra thoả mãn và móng làm việc 

trong điều kiện an toàn. 

 2.4 Kiểm tra độ lún của móng cọc 

       Móng khối quy ước ABCD với độ sâu chôn móng là H như hình vẽ: 
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B
q
u

Aqu

H
m

H

 

           H = hM + il  

        il : tổng chiều dày lớp đất mà cọc xuyên qua tính từ mặt phẳng đáy đài. 

Xác định φ
tb

: 

i

iitb

h

h
 

trong đó: φi  là góc ma sát trong của lớp đất có chiều dày hi; 

'4618
5,33,74,73,5

1353,7224,7163,524 0tb  

Xác định góc φ: 

'424'4618
4

1

4

1 00tb  

Kích thước đáy khối móng qui ước: 

05,5'4242126,12 0

1 tgtgLLB cqu  m; 

L1: Khoảng cách 2 hàng cọc biên phương cạnh ngắn tính từ mép ngoài 

cọc. 

Lc: chiều dài đoạn cọc tính từ đáy đài đến mũi cọc. 

75,8'4242123,52 0

2 tgtgLLA cqu  m; 

L2: Khoảng cách 2 hàng cọc biên phương cạnh dài  tính từ mép ngoài cọc. 

Diện tích đáy khối móng qui ước: 

19,4475,8.05,5quququ BAF  m
2
. 

 Xác định khối lượng khối móng qui ước 
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Trọng lượng đất trong phạm vi từ đáy đài đến đáy khối móng qui ước (có trừ đi 

phần thể tích đất bị cọc chiếm chổ và có kể cả trọng lượng cọc): 

coc

i

dat

i PPP  

Trọng lượng lớp đất thứ i (có trừ đi phần thể tích đất bị cọc chiếm chổ): 

cocquii

dat

i FFhP  

Trọng lượng cọc bêtông trong lớp đất thứ i: 

cocib

coc

i FhP  

với: Fcọc = 1,08 m
2
. 

 

Lớp 

đất 

γi 

(T/m
3
) 

hi 

(m) 

Pi
đất

 

(T) 

Pi
cọc

 

(T) 

Pi 

(T) 

2 1,15 5,3 262,76 14,31 277,07 

3 0,87 7,4 277,54 19,98 297,52 

4 1,11 7,3 349,32 19,71 369,03 

5 1,01 1 43,54 2,7 46,24 

Σ(T) 989,86 

 

Trọng lượng đài cọc và lớp đất trên đài: 

57,13219,445,10,2qumtbdai FhP  T 

Trọng lượng khối móng qui ước: 

   P = 989,86 +132,57 = 1122,43 T 

Mômen tiêu chuẩn tại tâm đáy khối móng qui ước: 

dcoc

tctc

qu hLQMM  

M
tc
 = 24,446+8,1 = 32,546 T.m 

Q
tc
 = 12,993 + 9,314 = 22,31T 

 

 

 

 

 

 

 

 Xác định áp lực tiêu chuẩn tại đáy khối móng qui ước 

Tại 

đỉnh đài 

Tại đáy khối 

móng qui ước 

M
tc
 

(T.m) 

Q
tc
 

(T) 

M
qu

 

(T.m) 

32,546 22,31 534,52 
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W

M

F

N tc

qu

tc
tc

min

max  

Mômen chống uốn của mặt phẳng đáy móng khối quy ước: 

W = 
6

2

dd xAB
 = 

6

75,805,5 2x
 = 64,44 m

3
 

Áp lực tiêu chuẩn: 

44,64

52,534

19,44

43,1122822,304755,305

min

max

tc  T/m
2
; 

51,47max

tc  T/m
2
; 

92,30min

tc  T/m
2
; 

22,39tc

tb  T/m
2
. 

 Xác định áp lực tiêu chuẩn của đất nền tại đáy khối móng qui ước 

IIIIquIIqu

tc

tc DCBHAB
K

mm
R '21 1.11.1  

trong đó: 

  m1; m2: các hệ số phụ thuộc tính chất đất nền và tính chất kết cấu công 

trình tra bảng 3-1(sách “Hướng dẫn đồ án nền và móng”) có m1 =1,4; m2 = 1,2 

              Ktc : hệ số độ tin cậy Ktc = 1 vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy theo số liệu 

thí nghiệm trực tiếp đối với đất. 

              A,B và D là các hệ số không thứ nguyên phụ thuộc váo góc ma sát trong  

của lớp đất đáy khối móng qui ước: 

  Bqu = 5,05 m; Hqu = 22,5m; 

  CII = 0 T/m
2
; 

              II : dung trọng của đất dưới móng khối quy ước; II  = 1,92T/m
3 

             II ': dung trọng trung bình của các lớp đất từ đáy móng khối quy ước trở 

lên 

  2
13,74,73,5

192,13,705,24,785,13,515,2'

i

ii

II
h

h
 T/m

3
; 

 

A = 1,67 

B = 7,69 

D = 9,59 

Sách “Hướng dẫn đồ án nền và móng”)với φ = 35
o
. 
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059.925,2269,71.192,105,567,11,1
1

2,14,1
xxxxxxx

x
Rqu  

4,669quR  T/m
2
. 

Kiểm tra: 

4,66922,39 qu

tc

tb R  (T/m
2
); 

3,8032.101,47max qu

tc R  (T/m
2
); 

 Xác định độ lún của móng 

Chia đất nền dưới đáy khối móng qui ước thành các lớp có chiều dày bằng nhau 

và bằng 1,01 m ( 02,24,0 quB m). 

Áp lực do trọng lượng bản thân đất tại đáy khối móng qui ước: 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 

đất 

γi 

(T/m
3
) 

hi 

(m) 

γihi 

(T/m
2
) 

2 1,15 5,3 6,095 

3 0,87 7,4 6,438 

4 1,11 7,3 8,103 

5 1,01 1 1,01 

bt (T/m
2
) 21,646 

  

Áp lực gây lún tại đáy khối móng qui ước: 

574,17646,2122,39bt

tc

tbgl  T/m
2
 

Công thức tính lún: 

i

gl

zi

n

i i

i
n

i

i h
E

SS  

trong đó: 

. 8,0i  theo qui phạm; 

. hi : chiều dày phân tố thứ i; 
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. 0Kgl

gl

zi  - ứng suất gây lún ở giữa lớp phân tố thứ i 

. Hệ số K0 tra theo 1.21 Trang 30 Sách Nền Móng- Lê Anh Hoàng phụ 

thuộc vào tỷ số 73,105,575,8ququ BLn  và quBzm . 

  . E – môđun biến dạng trung bình của lớp đất chịu nén dưới mũi cọc với 

chiều dày được lấy bằng chiều rộng B của móng. E=31MPa.=31.9,81= 304,11 KG/cm
2 

Giới hạn nền lấy đến độ sâu mà ứng suất gây lún bằng 20% ứng suất bản thân: 

btgl 2.0  

Điểm 

Độ 

sâu 

z (m) 

z/Bqu K0 
σ

gl
zi 

(T/m
2
) 

σbt 

(T/m
2
) 

σ
gl

zihi 
Si 

(cm) 

1 0 0 1 17,574 21,646 17,75 0,467 

2 1,01 0,2 0,975 17,135 22,666 17,31 0,455 

3 2,02 0,4 0,865 15,2 23,686 15,352 0,404 

4 3,03 0,6 0,71 12,478 24,706 12,603 0,332 

5 4,04 0,8 0,57 10,018 25,726 10,118 0,266 

6 5,05 1 0,45 7,91 26,746 7,989 0,21 

7 6,06 1,2 0,36 6,327 27,766 6,39 0,168 

8 7,07 1,4 0,29 5,096 28,786 5,147 0,135 

9 8,08 1,6 0,24 4,218 29,806 4,26 0,112 

 
btgl

88 .2,0  

Độ lún cuối cùng: 

S = 2,437 cm < Sgh = 8 cm 

Như vậy, móng thiết kế thoả mãn yêu cầu về độ lún. 

c) Kiểm tra xuyên thủng 

Chiều cao đài là 1m, chọn h0 = 0,8m. các trục cọc đều nằm trong tháp xuyên 

thủng, do đó không cần kiểm tra xuyên thủng đối với đài cọc. 
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d) Tính toán cốt thép đài cọc 
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Mômen tại tiết diện I-I: 

MI-I = (P6 + P12 ).x 

MI-I : mômen do phản lực truyền lên các cọc lấy đối với trục đi qua mép cột. 

P6 + P12 = 2.Pmax = 2. 65,57= 131,14 T 

x  : khoảng cách từ  trục cọc 6; 12 đến trục đi qua mép cột 

x = 1 - 0,65/2 = 0,675 m 

MI-I = 131,14.0,675 = 88,52 Tm 

Chiều cao làm việc h0 của đài cọc: đài cọc cao 1m, cọc chôn trong đài 0,2m nên h0 

= 1-0,2=0,8m 

Cốt thép: 91,43
8028009,0

1052,88

9,0

5

0hR

M
F

a

a  cm
2
 

Bố trí 14 ø20 a = 150 cm có Fa = 43,988 cm
2
. 

Mômen tại tiết diện II-II: 

MII-II = (P7 + P8 + P9+P10+P11+P12 ).x 

MII-II : Mômen do phản lực truyền lên các cọc lấy đối với trục đi qua mép cột. 

x: khoảng cách từ  trục cọc 7;8;9;10;11;12 đến trục đi qua mép cột 
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V1 V2

A B

x

5900 1600

M3

M1

x = 1 - 0,35/2-0,35 = 0,475 m 

MII-II = 6.65,57.0,475 = 186,87 Tm 

Chiều cao làm việc h0 của đài cọc: đài cọc cao 1m, cọc chôn trong đài 0,2m nên h0 

= 1-0,2=0,8m 

Cốt thép: 69,92
8028009,0

1087,186

9,0

5

0hR

M
F

a

a  cm
2
 

Bố trí 39 ø18 a = 150 cm có Fa = 99,255 cm
2
. 

3. Kiểm tra cọc khi vận chyển và cẩu lắp 

Cọc 22,5m được chia làm 3 đoạn,mỗi đoạn dài 7,5m. Khi vận chuyển và cẩu lắp ta 

tính và kiểm tra cho phần cọc 7,5m. Chọn lớp bảo vệ cốt thép là: a = 3cm. 

Tải trọng:  q = k.Fb.γ 

  k là hệ số tải trọng động k = 1,5 

  q = 1,5.0,3
2
.2,5 = 0,3375 (T/m) 

a. Khi vận chuyển: 

                                     

V1

160043001600

M1

M2

BA

V2

 

Khoảng cách gối tựa tới mút: a = 0,207.l = 0,207.7,5 = 1,553 (m) .  

Lấy a = 1,6m.. 

Ta có công thức tính mômen M1: 

M1 = qa
2
/2 = 0,3375.1,6

2
/2 = 0,432 (T.m) . 

M2 = V1.4,3/2 – 0,3375.7,5
2
/8 = 0,347 (T.m)  Với V1 = 0,3375.7,5/2 = 1,265 T. 

Ở đây cốt thép đặt đối xứng: As = 5,09(cm
2
) (2Ø18) 

Ta tính được khả năng chịu lực của cọc như sau: 

Mgh = Rs.As.(h0 - a’) = 2800.5,09.(27 – 3) = 342048kg.cm = 3,42(Tm)  

So sánh: Mmax < Mgh  

=> Vậy cọc đủ khả năng chịu lực khi vận 

chuyển. 

b. Khi treo cọc trên giá búa: 

Dùng móc vận chuyển để treo cọc lên giá búa.  

Tính giá trị M3 = Mmax: 
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Gọi x là khoảng cách từ A đến vị trí có Mmax: 

Mmax = V1.x – q.x
2
/2. 

     0maxM  x = 
q

V1 . 

     Với V1 = 0,921 T, V2 = 1,609 T. 

     x = 2,729 m. 

     M3 = 0,921.2,729 – 0,3375.2,729
2
/2 = 1,257 T.m 

     So sánh ta thấy: Mmax < Mgh. Thoả mãn điều kiện cẩu lắp. 

c. Tính thép làm móc: 

 Q
tt

c = 0,3375.7,5 = 2,53T. 

 Điều kiện: γ = s

s

tt

c R
A

Q
=> As = 

s

tt

c

R

Q
 

 Thép A-II có Rs = 280MPa = 2800(kG/cm
2
) ta có: As = 2530/2800 = 0,904(cm

2
) 

 Chọn cốt thép Ø12 làm móc có: As = 1,131(cm
2
). 
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